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Cách sử dụng cuốn danh sách phụ tùng

 y Cuốn sách này được hoàn thành vào ngày 01 tháng 04 
năm 2022.

 y Bắt đầu từ ngày này, cách đặt hàng có thể thay đổi hoặc 
phụ tùng bị hủy (được liệt kê trong danh sách phụ tùng 
không bán).

 y Thông tin sửa đổi được cung cấp trong Danh sách phụ 
tùng điện tử mới nhất (EPC).

 Tham khảo thêm thông tin thay đổi trong Danh sách phụ 
tùng bổ sung.

 y Tham khảo thông tin sửa đổi trong Danh sách phụ tùng bổ 
sung được hoàn thành sau ngày 01 tháng 04 năm 2022.

 y Phải ghi rõ mã số phụ tùng khi đặt hàng.

 y Kiểm tra đời xe, kiểu xe, số khung số máy, màu xe, nhà 
sản xuất và kích thước nếu cần trước khi đặt hàng.

 y Lưu ý hình minh họa (hình vẽ phụ tùng) có thể khác so 
với hình thực tế.

 Những hình vẽ này được đưa ra để minh họa cho phụ 
tùng.

 y Khi danh sách phụ tùng này được sửa đổi hoặc bổ 
sung, bản sửa đổi sẽ được phát hành kèm với mã 
số sửa đổi ở trên bìa. Chúng tôi khuyến cáo bạn nên 
tiếp nhận những thông tin sửa đổi để cuốn sách này 
luôn được cập nhật những thông tin mới nhất. Để biết 
thông tin về bản sửa đổi, hãy liên hệ với Honda.

Ngày xuất bản ấn bản đầu tiên
01 tháng 04 năm 2022
Công ty Honda Motor
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Cách tra thông tin phụ tùng
Tra theo “Danh mục hình ảnh minh họa”A

Tra theo “Phụ lục về mã số phụ tùng”B

Tra theo “Phụ lục về tên phụ tùng”C

Số nhóm

Số thứ tự

Số trang
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1 Tên nhóm 2 Số nhóm
3 Mục sửa chữa / Thời gian sửa chữa định mức
4 Số thứ tự

 y Số nằm trong ngoặc đơn có nghĩa là số tiếp 
theo của trang trước.

5 Mã số phụ tùng 6 Mã màu Honda
7 Tên phụ tùng tiếng Anh
8 Cụm phụ tùng

 y Phần có khung viền kiểu nét đứt trong hình vẽ 
là thể hiện một cụm phụ tùng. (Có thể đặt riêng 
những phụ tùng rời trong cụm phụ tùng này)

9 Mô tả màu sắc phụ tùng
0 Ghi chú

 y Phần ghi chú nằm trong ngoặc đơn ở cột tên 
phụ tùng.

a Số lượng yêu cầu
 y Số lượng yêu cầu để trong ngoặc cho biết rằng 
phụ tùng này là tùy chọn, có thể đặt hoặc không.

 y Số lượng yêu cầu được đánh dấu “N” cho biết 
phụ tùng này là tùy chọn và bạn có thể chọn số 
lượng tùy theo mức cần thiết.

 y Số lượng yêu cầu cho biết số lượng của một 
phụ tùng được sử dụng trong nhóm phụ tùng 
đó.

b Số sê-ri
c Tên phụ tùng tiếng Việt

Cấu trúc cuốn danh sách phụ tùng
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d 
 y Các phụ tùng nằm trong đường bao  nét 
đứt thuộc về nhóm khác.

e 
 y Mũi tên  chỉ số nhóm chứa phụ tùng nằm 
trong đường bao .

f 
 y Mũi tên  chỉ số nhóm phụ tùng mà chi 
tiết đó được nối vào.

g Thông tin nhận biết phụ tùng thay thế dành 
riêng cho Mã số phụ tùng được chỉ định.

h  Vị trí thông tin nhận biết phụ tùng thay thế 
dành riêng cho Mã số phụ tùng được chỉ 
định.

 y Nếu mũi tên chỉ ở vị trí số 18, có nghĩa là phụ 
tùng này không tương thích với Mã số phụ 
tùng khác.

 y Khi đặt hàng, phải đảm bảo phụ tùng đó có 
cùng nhà sản xuất với phụ tùng cần thay thế, 
kể cả các phụ tùng chi tiết.

 y Khi đặt hàng, phải ghi rõ mã số phụ tùng kèm 
theo biểu tượng hiển thị trên phần áp dụng 
của phụ tùng được thay thế.

BỘ CHẾ HÒA KHÍ (CRF100F)
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Khi có sự thay đổi về phụ tùng Từ viết tắt được sử dụng trong cuốn sách này

*  “L.” hoặc “R.” trong cột phụ tùng là ký hiệu chỉ bên tay trái hoặc 
bên tay phải của người lái khi ngồi trên yên.

 y Những ký hiệu sau đây được dùng trong cuốn danh sách 
phụ tùng.

A  ........... Ampe (đơn vị cường 
độ dòng điện

ABS ....... Hệ thống chống bó        
cứng phanh

A.C......... Dòng điện xoay chiều
A.M.  ...... Tiếp điểm
ASSY. .... Lắp ráp thành bộ
C.D.I.  .... Đánh lửa bằng  

phóng điện của tụ
COMP. ... Cụm chi tiết
CP.  ........ Đo nguồn sáng
D.C.  ...... Dòng một chiều
EX.  ........ Xả
FR.  ........ Trước
G  ........... Khối lượng (gam)
HEX.  ..... Lục giác
IN.  ......... Hút
KPH ....... Km/h

L. ........... Bên trái
L (100L) .Mắt (100 Mắt xích)
L.E.D. .... Đi ốt phát sáng
MM  ........ Milimet
MPH  ...... Số dặm/giờ
R.  .......... Bên phải
RR.  ....... Phía sau
STD.  ..... Tiêu chuẩn
T (22T)  .. Răng (22 Răng)
TCS  ...... Hệ thống kiểm soát   

lực kéo
T.M.  ....... Điểm sao chép
V  ........... Vôn (đơn vị điện áp)
W  .......... Oát (đơn vị công suất)
WL  ........ Có tem
WOL  ..... Không có tem

Được sử dụng từ 
Model đầu tiên chưa 
có sự sửa đổi.

Khi xuất hiện bên trái có 
nghĩa là nó được áp dụng 
cho các xe từ số 1008001 
trở đi.

Khi xuất hiện bên phải 
là nó được áp dụng cho 
các xe đến số 1008000.

 y Phụ tùng với dấu “###” ở cuối là những phụ tùng chỉ được cung cấp trong 
một thời hạn nhất định (không dùng để bán).

Cần kiểm tra 
số sê-ri!!

"R." là ký hiệu 
viết tắt của từ 

BÊN PHẢI

"L." là ký hiệu 
viết tắt của từ 

BÊN TRÁI
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        -

-

Kiểm tra nhóm phụ tùng và số khung, số máy

Nhóm 
phụ tùng

Nhóm phụ tùng 
về động cơ  

Từ E-2

Nhóm phụ tùng
về họng ga

E-22

Nhóm phụ tùng 
về khung
Từ F-1

Số sê-ri 
yêu cầu

Số máy Số bộ họng ga Số khung

Điểm 
kiểm tra



1

7
2022.04.01       E

Đời xe, mã vùng và số sê-ri áp dụng

Đời xe, mã vùng và số sê-ri áp dụng được liệt kê trong cuốn sách này có thể được nhận biết như sau:
Phụ tùng có mã vùng là những phụ tùng dành riêng cho các đời xe sản xuất được sản xuất tại vùng đó.
Những phụ tùng không có mã vùng có nghĩa là phụ tùng này được dùng chung.

Đời xe Mã vùng Loại Số máy áp dụng Số khung áp dụng
Số nhận biết 

bộ họng ga áp dụng

ACA125CBFP
2V

Việt Nam
JK14E-0000001~ RLHJK140*MZ200001~

GQMNB A
V JK14E-0000001~ RLHJK140*MZ000001~

ACA160CAFP
2V

Việt Nam
KF53E-0000001~ RLHKF530*MZ200001~

GQMPB A
V KF53E-0000001~ RLHKF530*MZ000001~

    * Đối với số nhận biết bộ họng ga/chế hòa khí, chỉ dùng những phần gạch chân trong ví dụ dưới đây để đăng ký.

                                             
GQ MNB  KC 
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Bảng màu

 y Khi đặt hàng phụ tùng màu, hãy tham khảo bảng màu bên dưới và sử dụng mã phụ tùng bao gồm mã phụ tùng cơ bản và mã 
màu tương ứng.

ACA125CBF (ACA125CBFP)............2V
ĐỜI XE ACA125CBFP

MÀU SẮC
Mat galaxy

black
metallic Đời xe áp dụng Số 

nhóm 
áp

dụng

Số
 tham 
chiếu

MÃ MÀU NH-A76M

STT Tên phụ tùng tiếng Anh Tên phụ tùng tiếng Việt Mã số 
phụ tùng cơ bản NHA76

Đời xe 
áp dụng 
đầu tiên

Đời xe 
áp dụng 

cuối cùng

1 COVER COMP., HANDLE RR. BỘ ỐP SAU TAY LÁI 53115-K2Z-V00 ZB F-9 3

2 COVER SET, FR. UPPER BỘ ỐP TRÊN PHÍA TRƯỚC 64310-K1F-V00 ZD F-12 3

3 COVER SET, L. BODY BỘ ỐP THÂN BÊN TRÁI 83650-K3A-V10 ZA F-15 10

4 COVER SET, L. FR. BỘ ỐP TRƯỚC BÊN TRÁI 64600-K3A-V10 ZA F-12 8

5 COVER SET, R. BODY BỘ ỐP THÂN BÊN PHẢI 83550-K3A-V10 ZA F-15 9

6 COVER SET, R. FR. BỘ ỐP TRƯỚC BÊN PHẢI 64500-K3A-V10 ZA F-12 7

7 COVER, CENTER ỐP GIỮA 64340-K1F-V00 ZC F-15 2

8 COVER, EMERGENCY KEY NẮP CHE VỊ TRÍ MỞ KHÓA KHẨN CẤP 64335-K1F-V00 ZC F-13 3

9 COVER, FR. HANDLE ỐP TRƯỚC TAY LÁI 53205-K2Z-V00 ZB F-9 6

10 COVER, FR. TOP ỐP TRÊN PHÍA TRƯỚC 64302-K1F-V00 ZJ F-12 1

11 COVER, L. FLOOR STEP SIDE ỐP BÊN SÀN ĐỂ CHÂN TRÁI 64420-K2Z-V00 ZD F-14 4

12 COVER, L. FR. INNER ỐP TRONG TRƯỚC BÊN TRÁI 64431-K1F-V00 ZA F-12 6

13 COVER, MAIN  PIPE UPPER ỐP ỐNG CHÍNH PHÍA TRÊN 64330-K1F-V01 ZC F-13 2

14 COVER, R. FLOOR STEP SIDE ỐP BÊN SÀN ĐỂ CHÂN PHẢI 64410-K2Z-V00 ZD F-14 3

15 COVER, R. FR. INNER ỐP TRONG TRƯỚC BÊN PHẢI 64421-K1F-V00 ZA F-12 5

16 COVER, TAILLIGHT  UPPER ỐP TRÊN ĐÈN HẬU 83751-K2Z-V00 ZK F-15 11

17 COVER, UNDER ỐP DƯỚI 64530-K2Z-V00 ZA F-14 6

18 EMBLEM, BODY COVER TEM ỐP THÂN 86835-K1F-V00 ZC F-48-1 11

19 FENDER SET, FR. BỘ CHẮN BÙN TRƯỚC 61110-K3A-V00 ZA F-11 2

20 FENDER SET, RR. UPPER BỘ CHẮN BÙN TRÊN PHÍA SAU 80200-K2Z-V00 ZA F-39 6
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ACA125CBF (ACA125CBFP)............2V
ĐỜI XE ACA125CBFP

MÀU SẮC
Mat galaxy

black
metallic Đời xe áp dụng Số 

nhóm 
áp

dụng

Số
 tham 
chiếu

MÃ MÀU NH-A76M

STT Tên phụ tùng tiếng Anh Tên phụ tùng tiếng Việt Mã số 
phụ tùng cơ bản NHA76

Đời xe 
áp dụng 
đầu tiên

Đời xe 
áp dụng 

cuối cùng

21 GARNISH, FR. ỐP TRANG TRÍ TRƯỚC 64304-K1F-V00 ZA F-12 2

22 GARNISH, HANDLE COVER ỐP TRANG TRÍ TAY LÁI 53207-K1F-V00 ZG F-9 7

23 LID COMP., FUEL CỤM NẮP XĂNG 64430-K1F-V00 ZB F-15 4

24 LID, PLUG MAINTENANCE NẮP NÚT BẢO TRÌ 64434-K2Z-V00 ZA F-14 5

25 MARK TEM 86833-K3A-V10 ZA F-48-1 10

26 MARK, COMBINATION BRAKE TEM PHANH KẾT HỢP 86611-K3A-V00 ZA F-48-1 3

27 MARK, HONDA TEM CHỮ HONDA 86101-K3A-V10 ZA F-48-1 1

28 MARK, HONDA TEM CHỮ HONDA 87110-KVB-900 ZA F-48-1 12

29 PLUG, HOLE NẮP CHỤP 90656-GCC-000 ZC F-24 14

30 RAIL, RR. GRAB TAY DẮT SAU 84100-K1F-V00 ZC F-24 12

31 SEAT COMP., DOUBLE CỤM YÊN ĐÔI 77200-K2Z-V00 ZA F-24 3

32 STEP, L. FLOOR SÀN ĐỂ CHÂN BÊN TRÁI 64321-K2Z-V00 ZA F-14 2

33 STEP, R. FLOOR SÀN ĐỂ CHÂN BÊN PHẢI 64311-K2Z-V00 ZA F-14 1

34 STRIPE, L. FR. COVER TEM ỐP TRƯỚC BÊN TRÁI 86642-K3A-V10 ZA F-48-1 7

35 STRIPE, R. FR. COVER TEM ỐP TRƯỚC BÊN PHẢI 86641-K3A-V10 ZA F-48-1 5

36 WHEEL SUB ASSY., FR. CỤM BÁNH TRƯỚC 44650-K3A-V00 ZA F-20-20 7

37 WHEEL SUB ASSY., RR. CỤM BÁNH SAU 42650-K3A-V00 ZA F-22-10 2
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ACA125CBF (ACA125CBFP)............V
ĐỜI XE ACA125CBFP

MÀU SẮC
Nighttide

blue
metallic

Candy rosy
red Đời xe áp dụng Số 

nhóm 
áp

dụng

Số
 tham 
chiếu

MÃ MÀU PB-421M R-340C

STT Tên phụ tùng tiếng Anh Tên phụ tùng tiếng Việt Mã số 
phụ tùng cơ bản PB421 R340

Đời xe 
áp dụng 
đầu tiên

Đời xe 
áp dụng 

cuối cùng

1 COVER COMP., HANDLE RR. BỘ ỐP SAU TAY LÁI 53115-K2Z-V00 ZB ZB F-9 3
2 COVER SET, FR. UPPER BỘ ỐP TRÊN PHÍA TRƯỚC 64310-K1F-V00 ZD ZD F-12 3
3 COVER SET, L. BODY BỘ ỐP THÂN BÊN TRÁI 83650-K3A-V00 ZD ZC F-15 10
4 COVER SET, L. FR. BỘ ỐP TRƯỚC BÊN TRÁI 64600-K3A-V00 ZD ZC F-12 8
5 COVER SET, R. BODY BỘ ỐP THÂN BÊN PHẢI 83550-K3A-V00 ZD ZC F-15 9
6 COVER SET, R. FR. BỘ ỐP TRƯỚC BÊN PHẢI 64500-K3A-V00 ZD ZC F-12 7
7 COVER, CENTER ỐP GIỮA 64340-K1F-V00 ZC ZC F-15 2
8 COVER, EMERGENCY KEY NẮP CHE VỊ TRÍ MỞ KHÓA KHẨN CẤP 64335-K1F-V00 ZC ZC F-13 3
9 COVER, FR. HANDLE ỐP TRƯỚC TAY LÁI 53205-K2Z-V00 ZB ZB F-9 6

10 COVER, FR. TOP ỐP TRÊN PHÍA TRƯỚC 64302-K1F-V00 ZC ZB F-12 1
11 COVER, L. FLOOR STEP SIDE ỐP BÊN SÀN ĐỂ CHÂN TRÁI 64420-K2Z-V00 ZD ZD F-14 4
12 COVER, L. FR. INNER ỐP TRONG TRƯỚC BÊN TRÁI 64431-K1F-V00 ZH ZH F-12 6
13 COVER, MAIN  PIPE UPPER ỐP ỐNG CHÍNH PHÍA TRÊN 64330-K1F-V01 ZC ZC F-13 2
14 COVER, R. FLOOR STEP SIDE ỐP BÊN SÀN ĐỂ CHÂN PHẢI 64410-K2Z-V00 ZD ZD F-14 3
15 COVER, R. FR. INNER ỐP TRONG TRƯỚC BÊN PHẢI 64421-K1F-V00 ZH ZH F-12 5
16 COVER, TAILLIGHT UPPER ỐP TRÊN ĐÈN HẬU 83751-K2Z-V00 ZD ZB F-15 11
17 COVER, UNDER ỐP DƯỚI 64530-K2Z-V00 ZA ZA F-14 6
18 EMBLEM, BODY COVER TEM ỐP THÂN 86835-K1F-V00 ZB ZB F-48-1 11
19 FENDER SET, FR. BỘ CHẮN BÙN TRƯỚC 61110-K3A-V00 ZE ZD F-11 2
20 FENDER SET, RR. UPPER BỘ CHẮN BÙN TRÊN PHÍA SAU 80200-K2Z-V00 ZA ZA F-39 6

21 GARNISH, FR. ỐP TRANG TRÍ TRƯỚC 64304-K1F-V00 ZA ZA F-12 2

22 GARNISH, HANDLE COVER ỐP TRANG TRÍ TAY LÁI 53207-K1F-V00 ZC ZB F-9 7

23 LID COMP., FUEL CỤM NẮP XĂNG 64430-K1F-V00 ZB ZB F-15 4

24 LID, PLUG MAINTENANCE NẮP NÚT BẢO TRÌ 64434-K2Z-V00 ZA ZA F-14 5

25 MARK, COMBINATION BRAKE TEM PHANH KẾT HỢP 86611-K3A-V00 ZC ZC F-48-1 3
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ACA125CBF (ACA125CBFP)............V
ĐỜI XE ACA125CBFP

MÀU SẮC
Nighttide

blue
metallic

Candy rosy
red Đời xe áp dụng Số 

nhóm 
áp

dụng

Số
 tham 
chiếu

MÃ MÀU PB-421M R-340C

STT Tên phụ tùng tiếng Anh Tên phụ tùng tiếng Việt Mã số 
phụ tùng cơ bản PB421 R340

Đời xe 
áp dụng 
đầu tiên

Đời xe 
áp dụng 

cuối cùng

26 MARK, HONDA TEM CHỮ HONDA 87110-KVB-900 ZA ZA F-48-1 12
27 PLUG, HOLE NẮP CHỤP 90656-GCC-000 ZC ZC F-24 14
28 RAIL, RR. GRAB TAY DẮT SAU 84100-K1F-V00 ZC ZC F-24 12
29 SEAT COMP., DOUBLE CỤM YÊN ĐÔI 77200-K2Z-V00 ZA ZA F-24 3
30 STEP, L. FLOOR SÀN ĐỂ CHÂN BÊN TRÁI 64321-K2Z-V00 ZA ZA F-14 2
31 STEP, R. FLOOR SÀN ĐỂ CHÂN BÊN PHẢI 64311-K2Z-V00 ZA ZA F-14 1
32 STRIPE, L. BODY COVER TEM ỐP THÂN BÊN TRÁI 86832-K3A-V00 ZD ZC F-48-1 9
33 STRIPE, L. FR. COVER TEM ỐP TRƯỚC BÊN TRÁI 86642-K3A-V00 ZD ZC F-48-1 6
34 STRIPE, R. BODY COVER TEM ỐP THÂN BÊN PHẢI 86831-K3A-V00 ZD ZC F-48-1 8
35 STRIPE, R. FR. COVER TEM ỐP TRƯỚC BÊN PHẢI 86641-K3A-V00 ZD ZC F-48-1 4
36 WHEEL SUB ASSY., FR. CỤM BÁNH TRƯỚC 44650-K3A-V00 ZA ZA F-20-20 7
37 WHEEL SUB ASSY., RR. CỤM BÁNH SAU 42650-K3A-V00 ZA ZA F-22-10 2
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ACA160CAF (ACA160CAFP)............2V
ĐỜI XE ACA160CAFP

MÀU SẮC
Mat dim

gray
metallic Đời xe áp dụng Số 

nhóm 
áp

dụng

Số
 tham 
chiếu

MÃ MÀU NH-C34M

STT Tên phụ tùng tiếng Anh Tên phụ tùng tiếng Việt Mã số 
phụ tùng cơ bản NHC34

Đời xe 
áp dụng 
đầu tiên

Đời xe 
áp dụng 

cuối cùng

1 COVER COMP., HANDLE RR. BỘ ỐP SAU TAY LÁI 53115-K2Z-V00 ZC F-9 3

2 COVER SET, FR. UPPER BỘ ỐP TRÊN PHÍA TRƯỚC 64310-K1F-V00 ZE F-12 3

3 COVER SET, L. BODY BỘ ỐP THÂN BÊN TRÁI 83650-K2Z-V10 ZA F-15 10

4 COVER SET, L. FR. BỘ ỐP TRƯỚC BÊN TRÁI 64600-K2Z-V10 ZA F-12 8

5 COVER SET, R. BODY BỘ ỐP THÂN BÊN PHẢI 83550-K2Z-V10 ZA F-15 9

6 COVER SET, R. FR. BỘ ỐP TRƯỚC BÊN PHẢI 64500-K2Z-V10 ZA F-12 7

7 COVER, CENTER ỐP GIỮA 64340-K1F-V00 ZD F-15 2

8 COVER, EMERGENCY KEY NẮP CHE VỊ TRÍ MỞ KHÓA KHẨN CẤP 64335-K1F-V00 ZD F-13 3

9 COVER, FR. HANDLE ỐP TRƯỚC TAY LÁI 53205-K2Z-V00 ZC F-9 6

10 COVER, FR. TOP ỐP TRÊN PHÍA TRƯỚC 64302-K1F-V00 ZE F-12 1

11 COVER, L. FLOOR STEP SIDE ỐP BÊN SÀN ĐỂ CHÂN TRÁI 64420-K2Z-V00 ZE F-14 4

12 COVER, L. FR. INNER ỐP TRONG TRƯỚC BÊN TRÁI 64431-K1F-V00 ZD F-12 6

13 COVER, MAIN  PIPE UPPER ỐP ỐNG CHÍNH PHÍA TRÊN 64330-K1F-V01 ZD F-13 2

14 COVER, R. FLOOR STEP SIDE ỐP BÊN SÀN ĐỂ CHÂN PHẢI 64410-K2Z-V00 ZE F-14 3

15 COVER, R. FR. INNER ỐP TRONG TRƯỚC BÊN PHẢI 64421-K1F-V00 ZD F-12 5

16 COVER, TAILLIGHT  UPPER ỐP TRÊN ĐÈN HẬU 83751-K2Z-V00 ZF F-15 11

17 COVER, UNDER ỐP DƯỚI 64530-K2Z-V00 ZA F-14 6

18 EMBLEM, AB TEM AB 86644-K1F-V10 ZA F-48 6

19 EMBLEM, BODY COVER TEM ỐP THÂN 86835-K1F-V00 ZA F-48 8

20 FENDER SET, FR. BỘ CHẮN BÙN TRƯỚC 61110-K2Z-V00 ZA F-11 2

21 FENDER SET, RR. UPPER BỘ CHẮN BÙN TRÊN PHÍA SAU 80200-K2Z-V00 ZA F-39 6

22 GARNISH, FR. ỐP TRANG TRÍ TRƯỚC 64304-K1F-V00 ZA F-12 2

23 GARNISH, HANDLE COVER ỐP TRANG TRÍ TAY LÁI 53207-K1F-V00 ZD F-9 7

24 LID COMP., FUEL CỤM NẮP XĂNG 64430-K1F-V00 ZC F-15 4

25 LID, PLUG MAINTENANCE NẮP NÚT BẢO TRÌ 64434-K2Z-V00 ZA F-14 5
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ACA160CAF (ACA160CAFP)............2V
ĐỜI XE ACA160CAFP

MÀU SẮC
Mat dim

gray
metallic Đời xe áp dụng Số 

nhóm 
áp

dụng

Số
 tham 
chiếu

MÃ MÀU NH-C34M

STT Tên phụ tùng tiếng Anh Tên phụ tùng tiếng Việt Mã số 
phụ tùng cơ bản NHC34

Đời xe 
áp dụng 
đầu tiên

Đời xe 
áp dụng 

cuối cùng

26 MARK TEM 86833-K2Z-V10 ZA F-48 7

27 MARK, ABS TEM CHỮ ABS 86611-MGZ-D10 ZA F-48 2

28 MARK, HONDA TEM CHỮ HONDA 87110-KVB-900 ZA F-48 9

29 PLUG, HOLE NẮP CHỤP 90656-GCC-000 ZC F-24 14

30 RAIL, RR. GRAB TAY DẮT SAU 84100-K1F-V00 ZB F-24 12

31 SEAT COMP., DOUBLE CỤM YÊN ĐÔI 77200-K2Z-V00 ZB F-24 3

32 STEP, L. FLOOR SÀN ĐỂ CHÂN BÊN TRÁI 64321-K2Z-V00 ZA F-14 2

33 STEP, R. FLOOR SÀN ĐỂ CHÂN BÊN PHẢI 64311-K2Z-V00 ZA F-14 1

34 STRIPE, FR. COVER TEM ỐP PHÍA TRƯỚC 86641-K2Z-V10 ZA F-48 5

35 WHEEL SUB ASSY., FR. CỤM BÁNH TRƯỚC 44650-K2Z-V00 ZA F-20-20 7

36 WHEEL SUB ASSY., RR. CỤM BÁNH SAU 42650-K2Z-V00 ZA F-22-10 2
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ACA160CAF (ACA160CAFP)............V
ĐỜI XE ACA160CAFP

MÀU SẮC
Poseidon

black
metallic

Pearl dark
ash blue 2

Candy
luster red Đời xe áp dụng Số 

nhóm 
áp

dụng

Số
 tham 
chiếu

MÃ MÀU NH-B25M PB-426P R-368C

STT Tên phụ tùng tiếng Anh Tên phụ tùng tiếng Việt Mã số 
phụ tùng cơ bản NHB25 PB426 R368

Đời xe 
áp dụng 
đầu tiên

Đời xe 
áp dụng 

cuối cùng

1 COVER COMP., HANDLE RR. BỘ ỐP SAU TAY LÁI 53115-K2Z-V00 ZA ZA ZA F-9 3
2 COVER SET, FR. UPPER BỘ ỐP TRÊN PHÍA TRƯỚC 64310-K1F-V00 ZD ZK ZA F-12 3
3 COVER SET, L. BODY BỘ ỐP THÂN BÊN TRÁI 83650-K2Z-V00 ZA ZD ZC F-15 10
4 COVER SET, L. FR. BỘ ỐP TRƯỚC BÊN TRÁI 64600-K2Z-V00 ZA ZD ZC F-12 8
5 COVER SET, R. BODY BỘ ỐP THÂN BÊN PHẢI 83550-K2Z-V00 ZA ZD ZC F-15 9
6 COVER SET, R. FR. BỘ ỐP TRƯỚC BÊN PHẢI 64500-K2Z-V00 ZA ZD ZC F-12 7
7 COVER, CENTER ỐP GIỮA 64340-K1F-V00 ZJ ZJ ZJ F-15 2
8 COVER, EMERGENCY KEY NẮP CHE VỊ TRÍ MỞ KHÓA KHẨN CẤP 64335-K1F-V00 ZF ZF ZF F-13 3
9 COVER, FR. HANDLE ỐP TRƯỚC TAY LÁI 53205-K2Z-V00 ZA ZA ZA F-9 6

10 COVER, FR. TOP ỐP TRÊN PHÍA TRƯỚC 64302-K1F-V00 ZH ZL ZA F-12 1
11 COVER, L. FLOOR STEP SIDE ỐP BÊN SÀN ĐỂ CHÂN TRÁI 64420-K2Z-V00 ZD ZB ZA F-14 4
12 COVER, L. FR. INNER ỐP TRONG TRƯỚC BÊN TRÁI 64431-K1F-V00 ZB ZB ZB F-12 6
13 COVER, MAIN  PIPE UPPER ỐP ỐNG CHÍNH PHÍA TRÊN 64330-K1F-V01 ZF ZF ZF F-13 2
14 COVER, R. FLOOR STEP SIDE ỐP BÊN SÀN ĐỂ CHÂN PHẢI 64410-K2Z-V00 ZD ZB ZA F-14 3
15 COVER, R. FR. INNER ỐP TRONG TRƯỚC BÊN PHẢI 64421-K1F-V00 ZB ZB ZB F-12 5
16 COVER, TAILLIGHT UPPER ỐP TRÊN ĐÈN HẬU 83751-K2Z-V00 ZJ ZC ZA F-15 11
17 COVER, UNDER ỐP DƯỚI 64530-K2Z-V00 ZA ZA ZA F-14 6
18 EMBLEM, AB TEM AB 86644-K1F-V10 ZB ZB ZB F-48 6
19 EMBLEM, BODY COVER TEM ỐP THÂN 86835-K1F-V00 ZB ZB ZB F-48 8
20 FENDER SET, FR. BỘ CHẮN BÙN TRƯỚC 61110-K2Z-V00 ZB ZE ZD F-11 2

21 FENDER SET, RR. UPPER BỘ CHẮN BÙN TRÊN PHÍA SAU 80200-K2Z-V00 ZA ZA ZA F-39 6

22 GARNISH, FR. ỐP TRANG TRÍ TRƯỚC 64304-K1F-V00 ZA ZA ZA F-12 2

23 GARNISH, HANDLE COVER ỐP TRANG TRÍ TAY LÁI 53207-K1F-V00 ZF ZL ZA F-9 7

24 LID COMP., FUEL CỤM NẮP XĂNG 64430-K1F-V00 ZH ZH ZH F-15 4

25 LID, PLUG MAINTENANCE NẮP NÚT BẢO TRÌ 64434-K2Z-V00 ZA ZA ZA F-14 5
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ACA160CAF (ACA160CAFP)............V
ĐỜI XE ACA160CAFP

MÀU SẮC
Poseidon

black
metallic

Pearl dark
ash blue 2

Candy
luster red Đời xe áp dụng Số 

nhóm 
áp

dụng

Số
 tham 
chiếu

MÃ MÀU NH-B25M PB-426P R-368C

STT Tên phụ tùng tiếng Anh Tên phụ tùng tiếng Việt Mã số 
phụ tùng cơ bản NHB25 PB426 R368

Đời xe 
áp dụng 
đầu tiên

Đời xe 
áp dụng 

cuối cùng

26 MARK, ABS TEM CHỮ ABS 86611-MGZ-D10 ZB ZB ZB F-48 2
27 MARK, HONDA TEM CHỮ HONDA 87110-KVB-900 ZA ZA ZA F-48 9
28 PLUG, HOLE NẮP CHỤP 90656-GCC-000 ZC ZC ZC F-24 14
29 RAIL, RR. GRAB TAY DẮT SAU 84100-K1F-V00 ZB ZB ZB F-24 12
30 SEAT COMP., DOUBLE CỤM YÊN ĐÔI 77200-K2Z-V00 ZC ZC ZC F-24 3
31 STEP, L. FLOOR SÀN ĐỂ CHÂN BÊN TRÁI 64321-K2Z-V00 ZA ZA ZA F-14 2
32 STEP, R. FLOOR SÀN ĐỂ CHÂN BÊN PHẢI 64311-K2Z-V00 ZA ZA ZA F-14 1
33 STRIPE, L. FR. COVER TEM ỐP TRƯỚC BÊN TRÁI 86641-K2Z-V00 ZA ZD ZC F-48 4
34 STRIPE, R. FR. COVER TEM ỐP TRƯỚC BÊN PHẢI 86640-K2Z-V00 ZA ZD ZC F-48 3
35 WHEEL SUB ASSY., FR. CỤM BÁNH TRƯỚC 44650-K2Z-V00 ZA ZA ZA F-20-20 7
36 WHEEL SUB ASSY., RR. CỤM BÁNH SAU 42650-K2Z-V00 ZA ZA ZA F-22-10 2
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Ống dẫn nhiên liệu, ống dùng cho những mục đích chung, ống nhựa vinyl

 y Những ống nhiên liệu tiêu chuẩn, ống dùng cho những mục đích chung và ống nhựa vinyl có thể thay thế bởi các ống khác có cùng 
kích thước.

 y Khi đặt hàng ống nhiên liệu tiêu chuẩn, ống dùng cho những mục đích chung và ống nhựa vinyl, hãy sử dụng mã số phụ tùng ống 
được ghi trong danh sách phụ tùng trong dấu ngoặc đơn (    ) ở phía dưới tên phụ tùng hoặc sử dụng danh sách dưới đây. 

   (Chiều dài tiêu chuẩn của phụ tùng ống là 1m, tuy nhiên những mã phụ tùng đặt trong dấu ngoặc <    > là loại 3m và 8m)
 y Khi thay ống, hãy cắt và sử dụng chiều dài quy định trong phần tên phụ tùng.

   (Tham khảo sách hướng dẫn sửa chữa và các hướng dẫn đi kèm với phụ tùng để biết cách cắt phụ tùng ống và điền đơn hàng.)

 y Dưới đây là danh sách của những mã số phụ tùng tiêu chuẩn và mã số phụ tùng ống. Chú ý rằng những số này chỉ có thể áp dụng 
cho những phụ tùng nằm trong danh sách phụ tùng thay thế.

Ống dẫn nhiên liệu

Mã số phụ tùng 
tiêu chuẩn Mã số ống

Thông số ống
Đường kính 
trong (mm)

Chiều dài 
(m)

95001-30xxx-2x 95001-30001-20M 3,0 1
95001-30xxx-3x 95001-30001-30M 3,0 1
95001-30xxx-4x 95001-30001-40M 3,0 1

95001-35xxx-2x 95001-35001-50M
<95001-35003-50M> 3,5 1

3

95001-35xxx-3x 95001-35001-60M
<95001-35003-60M> 3,5 1

3

95001-35xxx-4x 95001-35001-60M
<95001-35003-60M> 3,5 1

3

95001-35xxx-5x 95001-35001-50M
<95001-35003-50M> 3,5 1

3

95001-35xxx-6x 95001-35001-60M
<95001-35003-60M> 3,5 1

3

95001-45xxx-2x 95001-45001-50M
<95001-45003-50M> 4,5 1

3

95001-45xxx-3x
95001-45001-60M

<95001-45003-60M>
<95001-45008-60M>

4,5
1
3
8

95001-45xxx-4x
95001-45001-60M

<95001-45003-60M>
<95001-45008-60M>

4,5
1
3
8

95001-45xxx-5x 95001-45001-50M
<95001-45003-50M> 4,5 1

3

95001-45xxx-6x
95001-45001-60M

<95001-45003-60M>
<95001-45008-60M>

4,5
1
3
8

95001-55xxx-2x
95001-55001-50M

<95001-55003-50M>
<95001-55008-50M>

5,5
1
3
8

Ống dẫn nhiên liệu

Mã số phụ tùng 
tiêu chuẩn Mã số ống

Thông số ống
Đường kính 
trong (mm)

Chiều dài 
(m)

95001-55xxx-3x
95001-55001-60M

<95001-55003-60M>
<95001-55008-60M>

5,5
1
3
8

95001-55xxx-4x
95001-55001-60M

<95001-55003-60M>
<95001-55008-60M>

5,5
1
3
8

95001-55xxx-5x
95001-55001-50M

<95001-55003-50M>
<95001-55008-50M>

5,5
1
3
8

95001-55xxx-6x
95001-55001-60M

<95001-55003-60M>
<95001-55008-60M>

5,5
1
3
8

95001-75xxx-2x 95001-75001-50M
<95001-75003-50M> 7,5 1

3

95001-75xxx-3x
95001-75001-60M

<95001-75003-60M>
<95001-75008-60M>

7,5
1
3
8

95001-75xxx-4x
95001-75001-60M

<95001-75003-60M>
<95001-75008-60M>

7,5
1
3
8

95001-75xxx-5x 95001-75001-50M
<95001-75003-50M> 7,5 1

3

95001-75xxx-6x
95001-75001-60M

<95001-75003-60M>
<95001-75008-60M>

7,5
1
3
8

95001-80xxx-2x 95001-80001-50M 8,0 1
95001-80xxx-3x 95001-80001-60M 8,0 1
95001-80xxx-4x 95001-80001-60M 8,0 1
95001-80xxx-5x 95001-80001-50M 8,0 1
95001-80xxx-6x 95001-80001-60M 8,0 1
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Ống nhựa vinyl

Mã số phụ 
tùng tiêu 

chuẩn
Mã số ống

Thông số ống
Đường 

kính 
trong 
(mm)

Đường 
kính 

ngoài 
(mm)

Chiều 
dài (m)

95003-01xxx-3x 95003-01001-60M
<95003-01003-60M> 2,9 6,8 1

3

95003-01xxx-60 95003-01001-60M
<95003-01003-60M> 2,9 6,8 1

3

95003-03xxx-3x 95003-03001-60M
<95003-03003-60M> 3,0 6,0 1

3

95003-03xxx-60 95003-03001-60M
<95003-03003-60M> 3,0 6,0 1

3

95003-05xxx-3x
95003-05001-60M

<95003-05003-60M>
<95003-05008-60M>

3,5 6,5
1
3
8

95003-05xxx-60
95003-05001-60M

<95003-05003-60M>
<95003-05008-60M>

3,5 6,5
1
3
8

95003-07xxx-1x
95003-07001-10M

<95003-07003-10M>
<95003-07008-10M>

4,0 7,0
1
3
8

95003-07xxx-20
95003-07001-10M

<95003-07003-10M>
<95003-07008-10M>

4,0 7,0
1
3
8

95003-07xxx-3x
95003-07001-60M

<95003-07003-60M>
<95003-07008-60M>

4,0 7,0
1
3
8

95003-07xxx-60
95003-07001-60M

<95003-07003-60M>
<95003-07008-60M>

4,0 7,0
1
3
8

95003-07xxx-7x
95003-07001-70M

<95003-07003-70M>
<95003-07008-70M>

4,0 7,0
1
3
8

95003-08xxx-1x
95003-08001-10M

<95003-08003-10M>
<95003-08008-10M>

4,5 6,5
1
3
8

95003-09xxx-3x 95003-09001-60M
<95003-09003-60M> 4,5 8,0 1

3

95003-09xxx-60 95003-09001-60M
<95003-09003-60M> 4,5 8,0 1

3

95003-10xxx-1x 95003-10001-10M
<95003-10003-10M> 5,0 8,0 1

3

95003-10xxx-20 95003-10001-10M
<95003-10003-10M> 5,0 8,0 1

3

95003-10xxx-3x 95003-10001-60M
<95003-10003-60M> 5,0 8,0 1

3

95003-10xxx-60 95003-10001-60M
<95003-10003-60M> 5,0 8,0 1

3

95003-11xxx-3x
95003-11001-60M

<95003-11003-60M>
<95003-11008-60M>

5,0 9,0
1
3
8

95003-11xxx-60
95003-11001-60M

<95003-11003-60M>
<95003-11008-60M>

5,0 9,0
1
3
8

95003-12xxx-1x
95003-12001-10M

<95003-12003-10M>
<95003-12008-10M>

5,0 7,0
1
3
8

95003-12xxx-20
95003-12001-10M

<95003-12003-10M>
<95003-12008-10M>

5,0 7,0
1
3
8

Ống nhựa vinyl

Mã số phụ 
tùng tiêu 

chuẩn
Mã số ống

Thông số ống
Đường 

kính 
trong 
(mm)

Đường 
kính 

ngoài 
(mm)

Chiều 
dài (m)

95003-14xxx-1x 95003-14001-10M
<95003-14003-10M> 6,0 9,0 1

3

95003-14xxx-20 95003-14001-10M
<95003-14003-10M> 6,0 9,0 1

3

95003-14xxx-3x 95003-14001-60M
<95003-14003-60M> 6,0 9,0 1

3

95003-17xxx-1x 95003-17001-10M
<95003-17003-10M> 7,0 9,0 1

3

95003-19xxx-1x
95003-19001-10M

<95003-19003-10M>
<95003-19008-10M>

7,0 11,0
1
3
8

95003-19xxx-20
95003-19001-10M

<95003-19003-10M>
<95003-19008-10M>

7,0 11,0
1
3
8

95003-19xxx-3x
95003-19001-60M

<95003-19003-60M>
<95003-19008-60M>

7,0 11,0
1
3
8

95003-19xxx-60
95003-19001-60M

<95003-19003-60M>
<95003-19008-60M>

7,0 11,0
1
3
8

95003-21xxx-1x 95003-21001-10M
<95003-21003-10M> 8,0 9,0 1

3

95003-21xxx-20 95003-21001-10M
<95003-21003-10M> 8,0 9,0 1

3

95003-23xxx-1x 95003-23001-10M
<95003-23003-10M> 8,0 12,0 1

3

95003-23xxx-20 95003-23001-10M
<95003-23003-10M> 8,0 12,0 1

3

95003-23xxx-3x
95003-23001-60M

<95003-23003-60M>
<95003-23008-60M>

8,0 12,0
1
3
8

95003-23xxx-60
95003-23001-60M

<95003-23003-60M>
<95003-23008-60M>

8,0 12,0
1
3
8

95003-25xxx-1x 95003-25001-10M
<95003-25003-10M> 9,0 11,0 1

3

95003-25xxx-20 95003-25001-10M
<95003-25003-10M> 9,0 11,0 1

3

95003-25xxx-3x 95003-25001-60M
<95003-25003-60M> 9,0 11,0 1

3

95003-25xxx-7x 95003-25001-70M
<95003-25003-70M> 9,0 11,0 1

3

95003-27xxx-1x 95003-27001-10M
<95003-27003-10M> 9,0 13,0 1

3

95003-27xxx-20 95003-27001-10M
<95003-27003-10M> 9,0 13,0 1

3

95003-27xxx-3x 95003-27001-60M
<95003-27003-60M> 9,0 13,0 1

3

95003-27xxx-60 95003-27001-60M
<95003-27003-60M> 9,0 13,0 1

3

95003-33xxx-1x 95003-33001-10M
<95003-33003-10M> 10,0 14,0 1

3

95003-33xxx-20 95003-33001-10M
<95003-33003-10M> 10,0 14,0 1

3

Ống nhựa vinyl

Mã số phụ 
tùng tiêu 

chuẩn
Mã số ống

Thông số ống
Đường 

kính 
trong 
(mm)

Đường 
kính 

ngoài 
(mm)

Chiều 
dài (m)

95003-36xxx-1x
95003-36001-10M

<95003-36003-10M>
<95003-36008-10M>

11,0 13,0
1
3
8

95003-36xxx-20
95003-36001-10M

<95003-36003-10M>
<95003-36008-10M>

11,0 13,0
1
3
8

95003-37xxx-3x 95003-37001-60M
95003-37003-60M> 11,0 15,0 1

3

95003-37xxx-60 95003-37001-60M
<95003-37003-60M> 11,0 15,0 1

3

95003-38xxx-1x 95003-38001-10M
<95003-38003-10M> 12,0 13,0 1

3

95003-38xxx-20 95003-38001-10M
<95003-38003-10M> 12,0 13,0 1

3

95003-39xxx-1x 95003-39001-10M
<95003-39003-10M> 12,0 14,0 1

3

95003-39xxx-20 95003-39001-10M
<95003-39003-10M> 12,0 14,0 1

3

95003-40xxx-20 95003-40001-10M
<95003-40003-10M> 12,0 16,0 1

3

95003-40xxx-3x 95003-40001-60M
<95003-40003-60M> 12,0 16,0 1

3

95003-40xxx-60 95003-40001-60M
<95003-40003-60M> 12,0 16,0 1

3

95003-43xxx-1x
95003-43001-10M

<95003-43003-10M>
<95003-43008-10M>

13,0 15,0
1
3
8

95003-43xxx-20
95003-43001-10M

<95003-43003-10M>
<95003-43008-10M>

13,0 15,0
1
3
8

95003-45xxx-1x
95003-45001-10M

<95003-45003-10M>
<95003-45008-10M>

14,0 18,0
1
3
8

95003-45xxx-20
95003-45001-10M

<95003-45003-10M>
<95003-45008-10M>

14,0 18,0
1
3
8

95003-50xxx-1x 95003-50001-10M
<95003-50003-10M> 16,0 19,0 1

3

95003-50xxx-20 95003-50001-10M
<95003-50003-10M> 16,0 19,0 1

3

95003-50xxx-3x 95003-50001-60M
<95003-50003-60M> 16,0 19,0 1

3

95003-55xxx-1x 95003-55001-10M
<95003-55003-10M> 17,5 20,5 1

3

95003-55xxx-20 95003-55001-10M
<95003-55003-10M> 17,5 20,5 1

3

95003-60xxx-1x 95003-60001-10M
<95003-60003-10M> 22,0 27,0 1

3

95003-60xxx-20 95003-60001-10M
<95003-60003-10M> 22,0 27,0 1

3

95003-60xxx-3x 95003-60001-60M
<95003-60003-60M> 22,0 27,0 1

3

95003-60xxx-60 95003-60001-60M
<95003-60003-60M> 22,0 27,0 1

3
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 CHÚ Ý: Việc nhầm ống nhiên liệu với các ống dùng cho mục đích chung hay ống nhựa vinyl là rất NGUY HIỂM.
  Tuyệt đối không sử dụng ống dùng cho mục đích chung hay ống nhựa vinyl để làm ống dẫn nhiên liệu và ngược lại.
  Luôn luôn sử dụng chính xác thông số ống trong danh sách phụ tùng, theo sách hướng dẫn bảo trì hoặc hướng dẫn cho những phụ tùng 

mua số lượng lớn.

Ống sử dụng chung mục đích

Mã số phụ tùng 
tiêu chuẩn Mã số ống

Thông số ống
Đường kính 
trong (mm)

Chiều dài 
(m)

95005-11xxx-3x 95005-11001-30M 11,0 1
95005-11xxx-5x 95005-11001-50M 11,0 1

95005-12xxx-1x 95005-12001-10M
<95005-12003-10M> 12,0 1

3
95005-12xxx-2x 95005-12001-20M 12,0 1
95005-12xxx-3x 95005-12001-30M 12,0 1
95005-12xxx-5x 95005-12001-50M 12,0 1
95005-14xxx-1x 95005-14001-10M 14,0 1

95005-14xxx-2x 95005-14001-20M
<95005-14003-20M> 14,0 1

3
95005-14xxx-3x 95005-14001-30M 14,0 1
95005-14xxx-5x 95005-14001-50M 14,0 1
95005-17xxx-1x 95005-17001-10M 17,0 1
95005-17xxx-2x 95005-17001-20M 17,0 1
95005-17xxx-3x 95005-17001-30M 17,0 1
95005-17xxx-5x 95005-17001-50M 17,0 1
95005-30xxx-3x 95005-30001-30M 3,0 1
95005-30xxx-5x 95005-30001-50M 3,0 1

95005-35xxx-1x
95005-35001-10M

<95005-35003-10M>
<95005-35008-10M>

3,5
1
3
8

95005-35xxx-2x 95005-35001-20M 3,5 1
95005-35xxx-3x 95005-35001-30M 3,5 1

95005-35xxx-4x
95005-35001-10M

<95005-35003-10M>
<95005-35008-10M>

3,5
1
3
8

95005-35xxx-5x 95005-35001-50M 3,5 1

95005-45xxx-1x
95005-45001-10M

<95005-45003-10M>
<95005-45008-10M>

4,5
1
3
8

95005-45xxx-2x 95005-45001-20M 4,5 1
95005-45xxx-3x 95005-45001-30M 4,5 1

Ống sử dụng chung mục đích

Mã số phụ tùng 
tiêu chuẩn Mã số ống

Thông số ống
Đường kính 
trong (mm)

Chiều dài 
(m)

95005-45xxx-4x
95005-45001-10M

<95005-45003-10M>
<95005-45008-10M>

4,5
1
3
8

95005-45xxx-5x 95005-45001-50M 4,5 1

95005-50xxx-3x 95005-50001-30M
<95005-50003-30M> 5,0 1

3
95005-50xxx-5x 95005-50001-50M 5,0 1

95005-55xxx-1x
95005-55001-10M

<95005-55003-10M>
<95005-55008-10M>

5,3
1
3
8

95005-55xxx-2x 95005-55001-20M
<95005-55003-20M> 5,3 1

3

95005-55xxx-4x
95005-55001-10M

<95005-55003-10M>
<95005-55008-10M>

5,3
1
3
8

95005-65xxx-1x 95005-65001-10M
<95005-65003-10M> 6,5 1

3
95005-65xxx-2x 95005-65001-20M 6,5 1

95005-70xxx-3x 95005-70001-30M
<95005-70003-30M> 7,0 1

3
95005-70xxx-5x 95005-70001-50M 7,0 1

95005-75xxx-1x 95005-75001-10M
<95005-75003-10M> 7,3 1

3
95005-75xxx-2x 95005-75001-20M 7,3 1

95005-80xxx-1x 95005-80001-10M
<95005-80003-10M> 8,0 1

3
95005-80xxx-2x 95005-80001-20M 8,0 1
95005-80xxx-3x 95005-80001-30M 8,0 1
95005-80xxx-5x 95005-80001-50M 8,0 1
95005-91xxx-3x 95005-91001-30M 12,0 1
95005-91xxx-5x 95005-91001-50M 12,0 1
95005-92xxx-3x 95005-92001-30M 12,0 1
95005-92xxx-5x 95005-92001-50M 12,0 1

GHI CHÚ: chữ X cho số và chữ cái bất kỳ của bảng chữ cái.
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 y Mã số của ống dẫn nhiên liệu, ống dùng cho những mục đích chung và ống nhựa vinyl

(Ví dụ)

9 5 0 0 1 - 7 5 0 0 1 - 5 0 M
Mã số phụ tùng ống: Tham khảo phụ tùng.

Mã đánh dấu (loại ống): (ống nhiên liệu và ống dùng chung mục đích)
 Thay đổi mã (cho ống thêm): (ống vinyl)
     ° Chỉ số ký hiệu hoặc số nối tiếp, tuy nhiên mã của phụ tùng ống phải là 0 (không).
Kiểu loại mã:

° Ống nhiên liệu 2: Bên ngoài viền đỏ ° Ống vinyl 1: Trong suốt ° Ống chung 1: Xám nhạt
    (Chỉ với đường kính trong 3mm) 2: Đen 2: Xám nhạt
5: Bên trong viền đen 3: Đỏ nhạt 3: Đen
3: Đỏ (Chỉ với đường kính trong 3mm) 6: Đỏ nhạt 5: Đen
4: Xám tro sọc đỏ 7: Đen nhạt
    (Chỉ với đường kính trong 3mm)
6: Đen

Chiều dài ống:    001: 1 m (tiêu chuẩn)
  003: 3 m
  008: 8 m
Mã đường kính trong (ống nhiên liệu và các đường ống dùng chung mục đích)

 30: 3,0 mm 11: 11 mm
 35: 3,5 mm 91: 12 mm (đường kính ngoài 15) mm
 45: 4,5 mm 92: 12 mm (đường kính ngoài 16) mm
 50: 5,0 mm 12: 12 mm (đường kính ngoài 17) mm
 55: 5,3 mm, 5,5 mm 14: 14 mm
 65: 6,5 mm 17: 17 mm
 70: 7,0 mm
 75: 7,3 mm, 7,5 mm
 80: 8,0 mm

Mã đường kính trong/đường kính ngoài: (ống vinyl)
 01: Trong 2,9,  Ngoài 6,8 mm 14: Trong 6,0,    Ngoài 9,0 mm  37: Trong 11,0,  Ngoài 15,0 mm
 03: Trong 3,0,  Ngoài 6,0 mm 17: Trong 7,0,    Ngoài 9,0 mm  38: Trong 12,0,  Ngoài 13,0 mm
 05: Trong 3,5,  Ngoài 6,5 mm 19: Trong 7,0,    Ngoài 11,0 mm  39: Trong 12,0,  Ngoài 14,0 mm
 07: Trong 4,0,  Ngoài 7,0 mm 21: Trong 8,0,    Ngoài 9,0 mm  40: Trong 12,0,  Ngoài 16,0 mm
 08: Trong 4,5,  Ngoài 6,5 mm 23: Trong 8,0,    Ngoài 12,0 mm  43: Trong 13,0,  Ngoài 15,0 mm
 09: Trong 4,5,  Ngoài 8,0 mm 25: Trong 9,0,    Ngoài 11,0 mm  45: Trong 14,0,  Ngoài 18,0 mm
 12: Trong 5,0,  Ngoài 7,0 mm 27: Trong 9,0,    Ngoài 13,0 mm  50: Trong 16,0,  Ngoài 19,0 mm
 10: Trong 5,0,  Ngoài 8,0 mm 33: Trong 10,0,  Ngoài 14,0 mm  55: Trong 17,5   Ngoài 20,5 mm
 11: Trong 5,0,  Ngoài 9,0 mm 36: Trong 11,0,   Ngoài 13,0 mm  60: Trong 22,0,  Ngoài 27,0 mm

Kiểu ống: 1: Đường ống nhiên liệu 
  3: Đường ống vinyl
  5: Đường ống dùng chung mục đích
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Thời gian sửa chữa định mức (ký hiệu là F.R.T) là thời gian 
tiêu chuẩn để sửa chữa xe gắn máy được hướng dẫn chi tiết 
trong cuốn danh sách phụ tùng này, đồng thời đây là cơ sở 
giúp cho các đại lý tính toán được thời gian sửa chữa thực tế 
tại cửa hàng và chi phí dịch vụ.

Cách tính thời gian định mức (F.R.T)

 Thời gian sửa chữa
  Thời gian tháo lắp phụ tùng
  Thời gian kiểm tra, đo, điều chỉnh, xác nhận
  Chẩn đoán, giải quyết lỗi hư hỏng (hệ thống điện)
  Kiểm tra cuối
 
 Thời gian phát sinh (Ngoài thời gian sửa chữa)

Thời gian chuẩn bị
(Thời gian chẩn đoán tìm nguyên nhân hư hỏng, 
chuẩn bị dụng cụ cần thiết.)
Các công việc liên quan (di chuyển xe)

*  Thời gian phát sinh được tính bằng cách nhân thời gian 
sửa chữa với hệ số thích hợp cho sẵn.

Cách thức
Danh mục sửa chữa có trong cuốn phụ tùng sẽ có thời gian 
sửa chữa tương ứng với phụ tùng sửa chữa. Còn những công 
việc khác không sử dụng phụ tùng sửa chữa như: tháo/lắp, 
điều chỉnh, kiểm tra/đo v.v. được liệt kê trong danh sách ở phần 
mở đầu, được phân loại theo công việc.

Tiêu chuẩn tính thời gian định mức
 y Thời gian định mức được tính theo hệ số thập phân phần 
mười (theo đơn vị 0,1).

 Ví dụ: (0,1)  6 phút, (0,2)  12 phút  
   [Tiền công thợ] = [F.R.T] x [chi phí lao động/1 giờ]
 y F.R.T được thiết lập với dụng cụ sửa chữa bằng tay.
 y Tuy nhiên thời gian sửa chữa định mức và các mục dịch 
vụ sửa chữa có thể được sửa đổi do có sự cải thiện về quy 
trình sửa chữa, sự thay đổi về trang thiết bị và dụng cụ.

THỜI GIAN SỬA CHỮA ĐỊNH MỨC
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Quy trình sửa chữa
 y Vì quy trình sửa chữa đi kèm với thời gian sửa chữa được 
thiết lập theo phương pháp mô tả trong cuốn Hướng dẫn bảo 
trì nên hãy tham khảo tài liệu này nếu cần thiết.

 y Phương pháp sửa chữa trong thời gian ngắn nhất vẫn đảm 
bảo an toàn và bảo hành dùng cho việc thiết lập các hạng 
mục sửa chữa không được liệt kê trong danh sách hướng 
dẫn bảo trì.

 y Thời gian sửa chữa định mức ở trên tính cho một người thợ, 
trong trường hợp có từ hai người thợ cùng tham gia sửa 
chữa sẽ là tổng thời gian thực tế/ số lượng thợ.

 y Tiêu chuẩn để đánh giá mức độ lành nghề của người thợ là 
phải có ít nhất 3 năm kinh nghiệm sửa chữa xe máy Honda. 

 y Trang thiết bị, dụng cụ để tính thời gian sửa chữa định mức 
được giới thiệu trong cuốn Hướng dẫn bảo trì.

Các danh mục dịch vụ không có F.R.T
 y Các phụ tùng và phụ kiện không có trong cuốn danh sách 
phụ tùng.

 y Các chi tiết bị hư hỏng hoặc xuống cấp theo thời gian sử 
dụng.

 y Công việc sửa chữa kết thúc sau chỉ 1 thao tác đơn giản.
 y Các hỏng hóc ít khi xảy ra (những lỗi hư hỏng nhỏ không 
đáng kể). 

* Đối với trường hợp không có F.R.T, tiền công được tính trên 
cơ sở thời gian sửa chữa thực tế.

Các công việc dịch vụ không bao gồm F.R.T
 y Xả dầu, dung dịch làm mát hoặc thời gian khởi động máy, v.v.
 y Thời gian tháo/lắp đối với các dụng cụ bên ngoài để sửa 
chữa.

 y Thời gian liên hệ khách hàng, giao dịch hoặc giao xe.
 y Thời gian giao hoặc đặt phụ tùng sửa chữa cho khách hàng.
 y Chi phí cho công đoạn bôi mỡ, keo.
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Minh họa và cách dùng F.R.T
(Những ví dụ này có thể khác với chi tiết thực tế)

L.O.N.
 

F.R.T.

(1, 3, 4, 7)
2 111118

 
111118A

 

 Số tham khảo của hình minh họa phụ tùng cho biết vị trí của 
công việc thay thế.

 F.R.T là từ viết tắt cho thời gian sửa chữa định mức chỉ ra 
thời gian sửa chữa tiêu chuẩn của công việc thay thế.

 L.O.N là viết tắt của hệ số nhân công sửa chữa, biểu thị cho 
sự phân loại danh mục sửa chữa bằng mã đơn vị công việc.

 Các đời xe có thể dùng cùng một mã sửa chữa.

 Mã sửa chữa tiêu chuẩn gồm có 6 chữ số, còn mã sửa chữa 
phát sinh có 7 chữ số.

 Thể hiện việc thay trục cam và thời gian sửa chữa định mức 
là 4,5.

 Thể hiện thời gian sửa chữa định mức cho việc thay trục 
cam sẽ được cộng thêm 1,0 trong trường hợp phát sinh 
thay thêm cò mổ xu páp.

 Nội dung công việc bao gồm trong danh mục sửa chữa.

 Số tham khảo mà thao tác và thời gian tương tự như thời 
gian sửa chữa định mức là 4,5 cho trục cam. 

 (Phạm vi áp dụng bị giới hạn bởi những mục sửa chữa 
không có chỉ số L.O.N được thiết lập trong cùng một nhóm 
phụ tùng.)

Cách tra danh mục sửa chữa như theo mẫu
(trường hợp thay trục cam)

Mở trang có nhóm phụ tùng minh họa hình ảnh 
trục cam.

Nhìn vào hình ảnh minh họa trục cam và tham 
chiếu đến mục sửa chữa và thời gian sửa chữa 
định mức với số thứ tự của trục cam.

Số 
tham 
khảo

(Số thứ tự tương ứng)

Mô tả

TRỤC CAM........................4,5

• Bao gồm: Điều chỉnh khe hở xu páp

Thay trục cò mổ
.................................1,0
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Số
L.O.N.

(Số thứ tự tương ứng)
Tên tiếng Việt

F.R.T.
thứ tự

2 111118 TRỤC CAM .............................4,5
 .  . .
 .  . .

 +

Dấu hiệu nhận biết ở dòng cuối 

Danh mục không có F.R.T

Số
L.O.N.

(Số thứ tự tương ứng)
Tên tiếng Việt

F.R.T.
thứ tự

KHÔNG CÓ THÔNG TIN ..........................

° Hệ thống mã L.O.N

1 11 1 18 A
a b c d e

a) Mã danh mục..............

b) Vị trí/mã chức năng....

c) Mã sửa chữa...............

d) Mã số sửa chữa tiếp theo (có thể ở dạng chữ cái)

          ..............................

e) Mã số bổ sung............

1 11 1 18 A
a c

a) Mã danh mục và phân loại

Mã Danh mục
1 Động cơ 
2 Truyền động 
3 Nhiên liệu và ống xả 
4 Khung và thân xe 
5 Hệ thống lái/Giảm xóc
6 Hệ thống điện
7 Bánh xe/Phanh
8 Điều khiển/Thiết bị
9 -
0 -

c) Mã công việc và phân loại 

Mã Danh mục
1 Thay thế, tháo/lắp, thay đổi
2 Đại tu/Kiểm tra toàn bộ
3 Điều chỉnh, cân bằng
4 (Công việc liên quan đến sơn: Sơn bề mặt)
5 Kiểm tra, đo đạc, chẩn đoán
6 (Công việc liên quan đến sửa chữa nặng: Gia công lỗ)
7 (Công việc liên quan đến sửa chữa nặng: Làm kín)
8 (Làm lại bề mặt)
9 (Công việc liên quan đến sơn: Hoàn thiện)
0 Sửa chữa, làm sạch, xả khí 

Động cơ

Phía trên động cơ

Thay thế 

Trục cam
(Không có nguyên tắc về mã số)

Thay trục xu páp
(Không có nguyên tắc về mã số)

Dấu hiệu cho biết danh mục vẫn còn kéo dài sang trang 
tiếp theo
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Hạng mục sửa chữa chính không có phụ tùng thay thế
Tháo/Lắp, Điều chỉnh, Kiểm tra/Đo đạc, Các công việc khác.
E: Động cơ, F: Khung

* CÁC CÔNG VIỆC KHÁC NGOÀI THAY THẾ PHỤ TÙNG

• Tháo/lắp
Thiết lập đối với những phụ tùng tháo ra từ xe

LON MÔ TẢ FRT

E

1101E5 THÁO VÀ LẮP ÐỘNG CƠ
BAO GỒM: Toàn bộ các điều chỉnh cần thiết 1,7

3111D5 THÁO/LẮP BỘ HỌNG GA 0,4

1101E6 THÁO RÃ VÁCH MÁY
BAO GỒM: Tháo và lắp động cơ 4,1

F 1151E6 THÁO/LẮP KÉT TẢN NHIỆT 0,6

• Điều chỉnh
LON MÔ TẢ FRT

E

3143A0 ĐIỀU CHỈNH CẦM CHỪNG ĐỘNG CƠ 0,1

6143A1 ĐIỀU CHỈNH/VỆ SINH BUGI 0,1

1113A0 ĐIỀU CHỈNH KHE HỞ XU PÁP
LƯU Ý: Đối với 1 xe 1,2

F

6163A0 ĐỘ RỌI ÐÈN PHA 0,1

7113A1

7113A1A

ĐIỀU CHỈNH PHANH SAU
KHÔNG BAO GỒM: Điều chỉnh guốc phanh sau
Điều chỉnh bổ sung chỉnh cân

0,1

0,3

3113A3 ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG TAY GA 0,1

• Kiểm tra/Đo đạc
LON MÔ TẢ FRT

E
1115A0 ĐO ÁP SUẤT NÉN 0,2

6145A0 KIỂM TRA THỜI ĐIỂM ĐÁNH LỬA 0,4

F 6105A0
SẠC BÌNH ĐIỆN
BAO GỒM: Trong trường hợp bình điện không có
nắp, kiểm tra mức điện phân và sạc.

0,2

• Công việc khác
LON MÔ TẢ FRT

E 1130A1 VỆ SINH LƯỚI LỌC DẦU 0,2

F

7110A0 XẢ KHÍ PHANH TRƯỚC 0,2

1151E7 THAY NƯỚC LÀM MÁT KÉT TẢN NHIỆT 0,3

3115A3 KHỞI TẠO ECM 0,1

6155A0 GHI NHỚ CHÌA KHÓA THẺ THÔNG MINH 0,4

6185A0 CẬP NHẬT ECM/PCM 0,2
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NHÓM PHỤ TÙNG VỀ ĐỘNG CƠ
E-2 

ỐP ĐẦU QUY LÁT
E-3 

ĐẦU QUY LÁT
E-4 

TRỤC CAM/XU PÁP

E-5 
XÍCH CAM/CĂNG XÍCH CAM

E-6 
XY LANH

E-9 
BƠM NƯỚC LÀM MÁT

E-10 
ĐỀ A.C.G.

E-11 
BƠM DẦU

E-13 
ỐP BÊN TRÁI

2
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NHÓM PHỤ TÙNG VỀ ĐỘNG CƠ
E-14 

KÉT TẢN NHIỆT 
E-16 

PULY CHỦ ĐỘNG
E-17 

PULY BỊ ĐỘNG

E-17-10 
BỘ TRUYỀN ĐỘNG

E-19-10 
VÁCH MÁY PHẢI

E-19-20 
VÁCH MÁY TRÁI 

E-20 
TRỤC CƠ/PISTON

E-22 
BỘ HỌNG GA/KIM PHUN XĂNG

 
 

2
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NHÓM PHỤ TÙNG VỀ KHUNG
F-1 

ĐÈN PHA 
F-2 

ĐỒNG HỒ
F-3 

GƯƠNG

F-4 
TAY LÁI/CÔNG TẮC/DÂY GA (ACA160CAF)

F-4-10 
TAY LÁI/CÔNG TẮC/DÂY GA (ACA125CBF)

F-5 
XY LANH CHÍNH PHANH TRƯỚC (ACA160CAF)

F-5-10 
XY LANH CHÍNH PHANH TRƯỚC (ACA125CBF)

F-9 
ỐNG TAY LÁI/ỐP TAY LÁI

F-10 
CỔ LÁI 



3
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NHÓM PHỤ TÙNG VỀ KHUNG
F-11 

CHẮN BÙN TRƯỚC 
F-12 

ỐP TRƯỚC
F-13 

ỐP ỐNG CHÍNH

F-14 
SÀN ĐỂ CHÂN/ỐP DƯỚI

F-14-10 
GÁC CHÂN SAU

F-15 
ỐP THÂN 

F-17 
GIẢM XÓC TRƯỚC

F-18 
NGÀM PHANH TRƯỚC

F-20-20 
BÁNH TRƯỚC 
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NHÓM PHỤ TÙNG VỀ KHUNG
F-22-10 

BÁNH SAU 
F-23 

CÀNG SAU
F-24 

YÊN XE/HỘP ĐỰNG ĐỒ

F-26 
BÌNH XĂNG

F-28 
LỌC GIÓ

F-30 
ỐNG XẢ 

F-35 
CHÂN CHỐNG

F-36 
GIẢM XÓC SAU

F-38-10 
CỤM ĐÈN HẬU 



3
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NHÓM PHỤ TÙNG VỀ KHUNG
F-39 

CHẮN BÙN SAU/ĐÈN SOI BIỂN SỐ 
F-40 

BÌNH ĐIỆN
F-41 

BÓ DÂY

F-42 
KHUNG XE

F-43 
BÌNH DỰ TRỮ

F-46 
DỤNG CỤ 

F-47 
NHÃN CẢNH BÁO

F-48 
TEM (ACA160CAF)

F-48-1 
TEM (ACA125CBF)  
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E-2 ỐP ĐẦU QUY LÁT

STT L.O.N. (Số thứ tự tương ứng)
Tên tiếng Việt

Thời gian 
định mức

Stt Mã số phụ tùng Tên tiếng Anh
Số lượng yêu cầu

Số sê-ri Tên tiếng ViệtACA
125CBF

P
160CAF

P

1
2

3
4

5

6

12300-K0R-V00
12391-K0R-V01

36536-K1Z-J10
36537-K1Z-J10

95701-06018-00

96001-06014-00

COVER ASSY., CYLINDER HEAD ∙∙∙
GASKET, CYLINDER HEAD COVER
                         (ARAI)
STAY, OXYGEN SENSOR∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
STAY, OXYGEN SENSOR & BREATHER                          
                          TUBE
BOLT, FLANGE, 6X18∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

BOLT, FLANGE, 6X14∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

1

1
-

1
5

1

1

1
1

1
5

2

CỤM ỐP ĐẦU QUY LÁT                                   
GIOĂNG ỐP ĐẦU QUY LÁT                                  
                                    (ARAI)
GIÁ GIỮ CẢM BIẾN OXY                                          
GIÁ GIỮ CẢM BIẾN OXY& ỐNG THÔNG HƠI                               
                               
BU LÔNG MẶT BÍCH 6X18                                           

BU LÔNG MẶT BÍCH 6X14                                           

 1 1111C4 ỐP ĐẦU QUY LÁT ................................................... 0,9
 2 1111D2 GIOĂNG ỐP ĐẦU QUY LÁT .................................... 0,9
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E-3 ĐẦU QUY LÁT

STT L.O.N. (Số thứ tự tương ứng)
Tên tiếng Việt

Thời gian 
định mức

Stt Mã số phụ tùng Tên tiếng Anh
Số lượng yêu cầu

Số sê-ri Tên tiếng ViệtACA
125CBF

P
160CAF

P

1

2

3
4
5

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

16
17
18
19

12200-K3A-V00
12200-K2Z-V00
12205-K2T-305
12205-KYJ-305
12212-K0R-V00
12213-K0R-V00
12251-K1N-V01
12252-K0R-305

12252-K1N-305
12251-K0S-V01

17111-K2Z-V00
17112-K1N-V00
17115-K1N-V00
17119-K0R-V10
17255-K1N-V00

17535-K2Z-V00
31917-K0R-V01
36532-K3A-V01
90004-KGF-910
90022-K40-F00

91302-K40-F00
94030-08280
94301-10160
95701-06014-00

HEAD COMP., CYLINDER∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
GUIDE, VALVE(O.S.)∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
GUIDE, EX. VALVE(O.S.)∙∙∙∙∙∙∙∙
PLATE, CYLINDER HEAD IN.∙∙∙∙∙∙
PLATE, CYLINDER HEAD EX.∙∙∙∙∙∙
GASKET, CYLINDER HEAD ∙∙∙∙∙∙∙∙
GASKET, CYLINDER HEAD

(O.S. 0.75/1.00)
GASKET, CYLINDER HEAD(O.S.) ∙∙
GASKET, CYLINDER HEAD

(JAPAN METAL GASKET)

PIPE, INLET∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
INSULATOR, THROTTLE BODY∙∙∙∙∙∙
PIPE B, INLET ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
INSULATOR, IN. PIPE∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
BAND, INSULATOR ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

STAY COMP., HOSE CLAMPER ∙∙∙∙∙
PLUG, SPARK(LMAR8L-9)(NGK) ∙∙∙
SENSOR, OXYGEN ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
BOLT, STUD, 7X17 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
BOLT-WASHER, 6X12∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

O-RING, IN. PIPE ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
NUT, HEX., 8MM ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
DOWEL PIN, 10X16 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
BOLT, FLANGE, 6X14∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

1
-
4
4
1
1
1

(1)
(1)

-

1
1
1
1
1

1
1
1
2
1

2
4
2
1

-
1
4
4
1
1
-

-
-

1

1
1
1
1
1

1
1
-
2
1

2
4
2
1

CỤM ĐẦU QUY LÁT                                         
                                                             
DẪN HƯỚNG XU PÁP (O.S.)                                           
DẪN HƯỚNG XU PÁP XẢ (O.S.)                                     
ĐĨA HÚT ĐẦU QUY LÁT                                     
ĐĨA XẢ ĐẦU QUY LÁT                                     
GIOĂNG ĐẦU QUY LÁT                                        
GIOĂNG ĐẦU QUY LÁT                                        
                                      (O.S. 0.75/1.00)
GIOĂNG ĐẦU QUY LÁT (O.S.)                                  
GIOĂNG ĐẦU QUY LÁT                                        
           (GIOĂNG KIM LOẠI NHẬT BẢN)

ỐNG NẠP                                                  
CÁCH NHIỆT HỌNG GA                                     
ỐNG NẠP B                                                
CÁCH NHIỆT ỐNG HÚT                                         
ĐAI VÍT ĐỆM CÁCH NHIỆT                                              

CỤM GIÁ GIỮ KẸP ỐNG                                     
BUGI (LMAR8L-9) (NGK)                                   
CẢM BIẾN OXY                                               
GU DÔNG 7X17                                             
BU LÔNG CÓ ĐỆM 6X12                                            

PHỚT O ỐNG HÚT                                           
ĐAI ỐC LỤC GIÁC 8MM                                               
CHỐT ĐỊNH VỊ 10X16                                             
BU LÔNG MẶT BÍCH 6X14                                           

 1 111106 ĐẦU QUY LÁT.......................................................... 4,4
    .BAO GỒM: Tháo và lắp động cơ
    .BAO GỒM: Điều chỉnh và rà xu páp
 2 1111L9 DẪN HƯỚNG XU PÁP HÚT (MỘT CHIẾC) ............. 4,1
    .BAO GỒM: Tháo và lắp động cơ
    .BAO GỒM: Doa xu páp
    .BAO GỒM: Điều chỉnh và rà xu páp
   1111L9A .Thay bổ sung toàn bộ dẫn hướng xu páp hút ......... 0,3
   1111M0 DẪN HƯỚNG XU PÁP XẢ (MỘT CHIẾC) ............... 4,1
    .BAO GỒM: Tháo và lắp động cơ
    .BAO GỒM: Doa xu páp
    .BAO GỒM: Điều chỉnh và rà xu páp
   1111M0A .Thay bổ sung toàn bộ dẫn hướng xu páp xả .......... 0,3
   1111M9 DẪN HƯỚNG XU PÁP: ĐỐI VỚI 1 XE .................... 5,0
    .BAO GỒM: Tháo và lắp động cơ
+   .BAO GỒM: Doa xu páp
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E-3 ĐẦU QUY LÁT

STT L.O.N. (Số thứ tự tương ứng)
Tên tiếng Việt

Thời gian 
định mức

Stt Mã số phụ tùng Tên tiếng Anh
Số lượng yêu cầu

Số sê-ri Tên tiếng ViệtACA
125CBF

P
160CAF

P

20

21

95701-06040-00

95701-06090-00

BOLT, FLANGE, 6X40∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

BOLT, FLANGE, 6X90∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

2

2

2

2

BU LÔNG MẶT BÍCH 6X40            

BU LÔNG MẶT BÍCH 6X90            

 +  2  .BAO GỒM: Điều chỉnh và rà xu páp
 5 111115 GIOĂNG ĐẦU QUY LÁT .......................................... 3,0
    .BAO GỒM: Tháo và lắp động cơ
 6  (9,16)
   111107 CỔ HÚT .................................................................... 1,5
 7 311131 ĐỆM CÁCH NHIỆT BỘ HỌNG GA/
     CHẾ HÒA KHÍ ......................................................... 1,4
 8 1111BA CỔ HÚT (A) .............................................................. 1,4
 12 614130 BUGI ......................................................................... 0,2
 13 617121 CẢM BIẾN OXY ....................................................... 0,7
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E-4 TRỤC CAM/XU PÁP 

STT L.O.N. (Số thứ tự tương ứng)
Tên tiếng Việt

Thời gian 
định mức

Stt Mã số phụ tùng Tên tiếng Anh
Số lượng yêu cầu

Số sê-ri Tên tiếng ViệtACA
125CBF

P
160CAF

P

1

2

3
4
5

6
7
8
9
10

11
12

13
14

15

16

12209-K56-N01
12209-ML0-722
14100-K0R-V00
14100-K0S-V00
14321-K0R-V00
14430-K0R-V00
14440-K0R-V00

14451-K0R-V00
14711-K40-F00
14721-K40-F00
14751-K0R-V00
14772-MGE-000

14776-K0R-V00
14781-MJE-D00
14781-ML0-720
90009-K0R-V00
90012-KWB-600
90012-KYY-900
90083-K40-F00

90206-001-000

SEAL, VALVE STEM(NOK)∙∙∙∙∙∙∙∙∙
SEAL, VALVE STEM(ARAI)∙∙∙∙∙∙∙∙
CAMSHAFT COMP. ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
SPROCKET, CAM(34T)∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
ARM COMP., IN. VALVE ROCKER ∙∙
ARM COMP., EX. VALVE ROCKER ∙∙

SHAFT, ROCKER ARM∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
VALVE, IN.∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
VALVE, EX.∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
SPRING, VALVE ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
RETAINER, EX. VALVE SPRING ∙∙∙

SEAT, EX. VALVE SPRING ∙∙∙∙∙∙∙
COTTER, VALVE ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
COTTER, VALVE(FUJI OOZX)∙∙∙∙∙∙
BOLT, FLANGE, 5X14∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
SCREW, TAPPET ADJUSTING∙∙∙∙∙∙∙
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
BOLT, SOCKET KNOCK, 5MM∙∙∙∙∙∙∙

NUT, TAPPET ADJUSTING∙∙∙∙∙∙∙∙∙

4
4
1
-
1
1
1

2
2
2
4
4

4
8
8
2
4
4
2

4

4
4
-
1
1
1
1

2
2
2
4
4

4
8
8
2
4
4
2

4

PHỚT THÂN XU PÁP (NOK)                                        
PHỚT THÂN XU PÁP (ARAI)                                       
CỤM TRỤC CAM                                               
                                                             
NHÔNG CAM (34 RĂNG)                                           
CỤM CÒ MỔ XU PÁP HÚT                                
CỤM CÒ MỔ XU PÁP XẢ                                

TRỤC CÒ MỔ                                            
XU PÁP HÚT                                                   
XU PÁP XẢ                                                   
LÒ XO XU PÁP                                                
KẸP GIỮ LÒ XO XU PÁP XẢ                                   

ĐẾ LÒ XO XU PÁP XẢ                                       
MÓNG CHẶN XU PÁP                                                
MÓNG CHẶN XU PÁP (FUJI OOZX)                                     
BU LÔNG MẶT BÍCH 5X14                                           
VÍT ĐIỀU CHỈNH XU PÁP                                      
                                                             
BU LÔNG NÚM GIÁC CHÌM 5MM                                      

ỐC ĐIỀU CHỈNH XU PÁP                                        

 2 111118 TRỤC CAM .............................................................. 2,6
    .BAO GỒM: Điều chỉnh xu páp
 3 1111Q4 NHÔNG CAM ........................................................... 2,1
 4  (6)
   1111K8 CÒ MỔ XU PÁP HÚT (MỘT CHIẾC) ....................... 2,4
    .BAO GỒM: Điều chỉnh xu páp
 5  (6)
   1111K9 CÒ MỔ XU PÁP XẢ (MỘT CHIẾC) .......................... 2,4
    .BAO GỒM: Điều chỉnh xu páp
   1111L8 CÒ MỔ XU PÁP
     :ĐỐI VỚI 1 XE ......................................................... 2,4
    .BAO GỒM: Điều chỉnh xu páp
 7 1111N0 XU PÁP HÚT (MỘT CHIẾC) .................................... 3,6
    .BAO GỒM: Tháo và lắp động cơ
    .BAO GỒM: Rà xu páp
   1111N0A .Thay bổ sung toàn bộ dẫn hướng xu páp hút ......... 0,2
 8 1111N1 XU PÁP XẢ (MỘT CHIẾC) ....................................... 3,6
    .BAO GỒM: Tháo và lắp động cơ 
    .BAO GỒM: Rà xu páp
   1111N1A .Thay bổ sung toàn bộ xu páp xả ............................. 0,2
   1111P0 XU PÁP: ĐỐI VỚI 1 XE............................................ 4,2
+   .BAO GỒM: Tháo và lắp động cơ
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E-4 TRỤC CAM/XU PÁP 

STT L.O.N. (Số thứ tự tương ứng)
Tên tiếng Việt

Thời gian 
định mức

+ 8  .BAO GỒM: Rà xu páp
 9  (1,10,11,12)                  
   1111P2 LÒ XO VÀ/HOẶC PHỚT THÂN XU PÁP HÚT
     (MỘT CHIẾC) .......................................................... 3,4
    .BAO GỒM: Tháo và lắp động cơ
    
   1111P2A .Thay bổ sung toàn bộ lò xo hút ............................... 0,1
   1111P3 LÒ XO VÀ/HOẶC PHỚT THÂN XU PÁP XẢ
     (MỘT CHIẾC) .......................................................... 3,4
    .BAO GỒM: Tháo và lắp động cơ
    
   1111P3A .Thay bổ sung toàn bộ lò xo xả ................................ 0,1
   1111Q2 LÒ XO XU PÁP VÀ/HOẶC PHỚT THÂN XU PÁP
     :ĐỐI VỚI 1 XE ......................................................... 3,7
    .BAO GỒM: Tháo và lắp động cơ
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E-5 XÍCH CAM/CĂNG XÍCH CAM

STT L.O.N. (Số thứ tự tương ứng)
Tên tiếng Việt

Thời gian 
định mức

Stt Mã số phụ tùng Tên tiếng Anh
Số lượng yêu cầu

Số sê-ri Tên tiếng ViệtACA
125CBF

P
160CAF

P

1
2
3
4
5

6

7
8

14401-K29-V82
14511-K0R-V00
14520-K0R-V01
14521-K0R-V00
14531-KZR-600

14560-K1Z-J11

14611-K40-F00
95701-06022-00

CHAIN, CAM(92L)(DAIDO)∙∙∙∙∙∙∙∙
SHOE, CAM CHAIN TENSIONER ∙∙∙∙
LIFTER ASSY., TENSIONER∙∙∙∙∙∙∙
CAP, TENSIONER LIFTER∙∙∙∙∙∙∙∙∙
PIVOT, CAM CHAIN TENSIONER ∙∙∙

GASKET, TENSIONER LIFTER
(NIPPON LEAKLESS)

GUIDE, CAM CHAIN ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
BOLT, FLANGE, 6X22∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

1
1
1
1
1

1
1
2

1
1
1
1
1

1
1
2

XÍCH CAM (92 MẮT) (DAIDO)                                       
GUỐC CĂNG XÍCH CAM                                    
CỤM CẦN CĂNG XÍCH CAM                                      
NẮP CẦN CĂNG                                        
CHỐT CĂNG XÍCH CAM                                   

VÒNG ĐỆM CẦN CĂNG XÍCH CAM                                     
                               (NIPPON LEAKLESS)
DẪN HƯỚNG XÍCH CAM                                             
BU LÔNG MẶT BÍCH 6X22                                           

 1 110140 XÍCH CAM ................................................................ 3,5
    .BAO GỒM: Tháo và lắp động cơ
 2 111130 CĂNG XÍCH CAM .................................................... 3,5
    .BAO GỒM: Tháo và lắp động cơ
 3  (4,6)                         
   111133 CẦN CĂNG XÍCH CAM ............................................ 0,5
 7 111139 DẪN HƯỚNG XÍCH CAM ........................................ 3,0
    .BAO GỒM: Tháo và lắp động cơ
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E-6 XY LANH

STT L.O.N. (Số thứ tự tương ứng)
Tên tiếng Việt

Thời gian 
định mức

Stt Mã số phụ tùng Tên tiếng Anh
Số lượng yêu cầu

Số sê-ri Tên tiếng ViệtACA
125CBF

P
160CAF

P

1

2

3

4

5

6
7
8

12100-K0R-V00
12100-K0S-V00
12191-K1Z-J11

30515-K2T-V00
30515-K1N-V00
32962-K0R-V00

90463-ML7-000

94301-10160
95701-06014-00
95701-06016-00

CYLINDER COMP. ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
GASKET, CYLINDER
             (NIPPON LEAKLESS)
STAY COMP., IGNITION COIL∙∙∙∙∙
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
STAY, HARNESS CLIP & ENGINE
                         EARTH
WASHER, SEALING, 6.5MM ∙∙∙∙∙∙∙

DOWEL PIN, 10X16 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
BOLT, FLANGE, 6X14∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
BOLT, FLANGE, 6X16∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

1
-

1
1
-

1
1

2
3
1

-
1

1
-
1

1
1

2
3
1

CỤM XY LANH                                               
                                                             
GIOĂNG XY LANH                                             
                         (NIPPON LEAKLESS)
CỤM GIÁ GIỮ CUỘN ĐÁNH LỬA                                    
                                                             
GIÁ GIỮ KẸP BÓ DÂY & NỐI ĐẤT ĐỘNG CƠ                                  
                               
ĐỆM KÍN, 6,5MM                                       

CHỐT ĐỊNH VỊ 10X16                                             
BU LÔNG MẶT BÍCH 6X14                                           
BU LÔNG MẶT BÍCH 6X16                                           

 1 1111A5 XY LANH .................................................................. 3,4
    .BAO GỒM: Tháo và lắp động cơ
 2 111102 GIOĂNG XI LANH .................................................... 3,3
    .BAO GỒM: Tháo và lắp động cơ
 3 6141C2 GIÁ GIỮ CUỘN ĐÁNH LỬA .................................... 0,5
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E-9 BƠM NƯỚC LÀM MÁT

STT L.O.N. (Số thứ tự tương ứng)
Tên tiếng Việt

Thời gian 
định mức

Stt Mã số phụ tùng Tên tiếng Anh
Số lượng yêu cầu

Số sê-ri Tên tiếng ViệtACA
125CBF

P
160CAF

P

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11

12
13
14
15

16
17

12207-KWN-900
19200-K1N-V00
19221-K1N-V00
19226-K0R-V00
19227-K0R-V01

19300-K0R-V02
19309-K0R-V02
19310-K35-V01
32115-K2Z-V00
32963-K2Z-V00

37870-K1N-V01

90702-MG8-000
91304-K1N-V01
94301-08100
95701-06016-00

95701-06020-00
95701-06030-00

O-RING, 15.4X2 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
PUMP ASSY., WATER∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
COVER, WATER PUMP∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
GASKET, WATER PUMP COVER∙∙∙∙∙∙
GASKET, WATER PUMP BODY∙∙∙∙∙∙∙

THERMOSTAT ASSY. ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
O-RING∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
O-RING∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
STAY, ENGINE SUB HARNESS ∙∙∙∙∙
STAY, ENGINE HARNESS∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

SENSOR ASSY., WATER
                   TEMPERATURE
DOWEL PIN, 6X15 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
O-RING∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
DOWEL PIN, 8X10 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
BOLT, FLANGE, 6X16∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

BOLT, FLANGE, 6X20∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
BOLT, FLANGE, 6X30∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

2
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
2
1
2
1

6
3

2
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
2
1
2
1

6
3

PHỚT O 15,4X2                
CỤM BƠM NƯỚC LÀM MÁT             
ỐP BƠM NƯỚC             
GIOĂNG ỐP BƠM NƯỚC LÀM MÁT      
GIOĂNG THÂN BƠM NƯỚC LÀM MÁT       

CỤM BỘ ỔN NHIỆT              
PHỚT O                        
PHỚT O                        
GIÁ GIỮ BÓ DÂY PHỤ ĐỘNG CƠ      
GIÁ GIỮ BÓ DÂY ĐỘNG CƠ          

CỤM CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC LÀM MÁT           
                              
CHỐT ĐỊNH VỊ 6X15               
PHỚT O                        
CHỐT ĐỊNH VỊ 8X10               
BU LÔNG MẶT BÍCH 6X16            

BU LÔNG MẶT BÍCH 6X20            
BU LÔNG MẶT BÍCH 6X30            

2

 2 114103 CỤM BƠM NƯỚC LÀM MÁT .................................. 1,1
 3 1141B0 ỐP BƠM NƯỚC ...................................................... 1,0
 4 1141B1 GIOĂNG ỐP BƠM NƯỚC LÀM MÁT ...................... 0,9
 5  (1)
   1141P3 GIOĂNG BƠM NƯỚC ............................................. 1,0
 6 114116 BỘ ỔN NHIỆT .......................................................... 0,6
 11  (13)
   6171A9 CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC LÀM MÁT ................. 0,7
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E-10 ĐỀ A.C.G.

STT L.O.N. (Số thứ tự tương ứng)
Tên tiếng Việt

Thời gian 
định mức

Stt Mã số phụ tùng Tên tiếng Anh
Số lượng yêu cầu

Số sê-ri Tên tiếng ViệtACA
125CBF

P
160CAF

P

1

2

3
4
5

6

31210-K96-V01
31210-K97-T01
31220-K3A-V01
31220-K2Z-V01
90001-KWR-000
90439-KWZ-900
94050-12000

96700-06025-00

FLYWHEEL COMP. ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
STATOR COMP.∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
BOLT, SOCKET, 6X18∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
WASHER, 12X24X2.3∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
NUT, FLANGE, 12MM∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

BOLT, SOCKET, 6X25∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

1
-
1
-
1
1
1

3

-
1
-
1
1
1
1

3

CỤM VÔ LĂNG ĐIỆN                
                              
CỤM CUỘN MÁY PHÁT                  
                              
BU LÔNG GIÁC CHÌM 6X18            
VÒNG ĐỆM 12X24X2,3             
ĐAI ỐC MẶT BÍCH 12MM             

BU LÔNG GIÁC CHÌM 6X25            

 1 613105 RÔ TO HOẶC VÔ LĂNG ĐIỆN ................................ 0,7
 2 6131A3 CUỘN MÁY PHÁT.................................................... 1,5
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E-11 BƠM DẦU

STT L.O.N. (Số thứ tự tương ứng)
Tên tiếng Việt

Thời gian 
định mức

Stt Mã số phụ tùng Tên tiếng Anh
Số lượng yêu cầu

Số sê-ri Tên tiếng ViệtACA
125CBF

P
160CAF

P

1
2
3
4
5

15021-K0R-V00
15100-K0R-V00
15133-K0R-D00
90003-K0R-V00
93901-34120

ROTOR SET, OIL PUMP∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
PUMP ASSY., OIL ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
GEAR, OIL PUMP DRIVEN(35T) ∙∙∙
BOLT, SPECIAL, 6X19∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
SCREW, TAPPING, 4X8 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

1
1
1
2
1

1
1
1
2
1

BỘ RÔ TO BƠM DẦU           
CỤM BƠM DẦU               
BÁNH RĂNG BƠM DẦU BỊ ĐỘNG (35 RĂNG)    
BU LÔNG ĐẶC BIỆT 6X19           
VÍT TỰ REN 4X8           

 2  (1)
   113105 CỤM BƠM DẦU ....................................................... 1,6
 3 1131C4 BÁNH RĂNG BƠM DẦU BỊ ĐỘNG .......................... 1,5
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E-13 ỐP BÊN TRÁI

STT L.O.N. (Số thứ tự tương ứng)
Tên tiếng Việt

Thời gian 
định mức

Stt Mã số phụ tùng Tên tiếng Anh
Số lượng yêu cầu

Số sê-ri Tên tiếng ViệtACA
125CBF

P
160CAF

P

1
2

3
4
5

6
7
8
9
10

11
12

11341-K2S-N00
11395-K1Z-J11

19416-KEY-900
19640-K2S-N00
19649-K01-900

90004-K0R-V00
90005-K0R-V00
90006-K0R-V00
90652-KVB-900
91008-K1N-V00
91005-K1Z-J10

94301-08140
96001-06018-07

COVER, L. SIDE ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
GASKET, L. COVER
             (NIPPON LEAKLESS)
COLLAR∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
DUCT COMP., L. COVER∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
SEAL, L. COVER ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

BOLT, FLANGE, 6X28(LNSH)∙∙∙∙∙∙
BOLT, FLANGE, 6X40(LNSH)∙∙∙∙∙∙
BOLT, FLANGE, 6X65(LNSH)∙∙∙∙∙∙
CIRCLIP, INTERNAL, 32MM∙∙∙∙∙∙∙
BEARING COMP. ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
BEARING COMP.(6002UU)(NSK) ∙∙∙

DOWEL PIN, 8X14 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
BOLT, FLANGE, 6X18∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

1

1
3
1
1

6
3
1
1
1
-

2
3

1

1
3
1
1

6
3
1
1
-
1

2
3

ỐP BÊN TRÁI                                               
GIOĂNG ỐP TRÁI                                             
                               (NIPPON LEAKLESS)
BẠC LÓT                                                       
CỤM ỐNG ỐP TRÁI                                         
PHỚT ỐP TRÁI                                               

BU LÔNG MẶT BÍCH 6X28 (LNSH)                                     
BU LÔNG MẶT BÍCH 6X40 (LNSH)                                     
BU LÔNG MẶT BÍCH 6X65 (LNSH)                                     
PHE CÀI TRONG 32MM                                      
VÒNG BI                                                
CỤM VÒNG BI (6002UU) (NSK)                                   

CHỐT ĐỊNH VỊ 8X14                                              
BU LÔNG MẶT BÍCH 6X18                                           

 1 1101A6 ỐP VÁCH MÁY TRÁI ............................................... 0,4
 2 1101A3 GIOĂNG ỐP VÁCH MÁY: TRÁI ............................... 0,2
 4  (5)
   1101H4 ỐNG ỐP DÂY CU ROA ............................................ 0,1
 10 2101H8 VÒNG BI TRỤC TRUYỀN ĐỘNG
     :BÊN ỐP TRÁI ......................................................... 0,4
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E-14 KÉT TẢN NHIỆT 

STT L.O.N. (Số thứ tự tương ứng)
Tên tiếng Việt

Thời gian 
định mức

Stt Mã số phụ tùng Tên tiếng Anh
Số lượng yêu cầu

Số sê-ri Tên tiếng ViệtACA
125CBF

P
160CAF

P

1
2
3
4
5

6

7
8
9
10

11

12
13
14
15

16
17
18
19
20

21
22
23

19037-K27-V51
19049-K27-V51
19051-K27-V51
19052-K27-V51
19055-K27-V51

19100-K2T-V00
19100-K1N-V00
19105-K1N-V00
19106-K1N-V00
19109-GET-003
19150-K2T-V00
19150-K1N-V00

19416-GGM-900
19416-KEY-900
19416-K01-900
19501-K0R-V00
19502-K40-A00
19510-K1F-V00

84601-HA7-670
90103-GET-003
90602-K27-V01
90701-KWN-901
93401-06030-08

93903-24480
95701-06016-00
96001-06025-07

CAP COMP., RADIATOR∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
O-RING A∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
O-RING B∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
O-RING C∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
LABEL, RADIATOR CAP ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

RADIATOR ASSY. ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
BASE COMP., RADIATOR∙∙∙∙∙∙∙∙∙
PLATE, RADIATOR BASE ∙∙∙∙∙∙∙∙∙
SEAL, DRAIN∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
COVER COMP., RADIATOR∙∙∙∙∙∙∙∙
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

COLLAR∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
COLLAR∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
HOSE A, WATER ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
HOSE B, WATER ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
FAN COMP., COOLING∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

NUT, FENDER SETTING∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
BOLT, DRAIN∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
CLAMP, HOSE(D20) ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
CLAMP, WATER HOSE, 24MM∙∙∙∙∙∙
BOLT-WASHER, 6X30∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

SCREW, TAPPING, 4X16 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙
BOLT, FLANGE, 6X16∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
BOLT, FLANGE, 6X25∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

1
1
1
1
1

1
-
1
1
1
1
-

4
4
3
1
1
1

3
1
2
2
4

3
3
3

1
1
1
1
1

-
1
1
1
1
-
1

4
4
3
1
1
1

3
1
2
2
4

3
3
3

CỤM NẮP TẢN NHIỆT           
PHỚT O A                      
PHỚT O B                      
PHỚT O C                      
NHÃN NẮP CHỤP TẢN NHIỆT           

CỤM KÉT TẢN NHIỆT                
                              
ĐẾ KÉT TẢN NHIỆT          
TẤM BỆ KÉT TẢN NHIỆT          
PHỚT XẢ                   
CỤM ỐP KÉT TẢN NHIỆT         
        
                      
BẠC LÓT                        
                              
BẠC LÓT                        
ỐNG NƯỚC A                 
ỐNG NƯỚC B                 
CỤM QUẠT LÀM MÁT            

ĐAI ỐC ĐỊNH VỊ CHẮN BÙN           
BU LÔNG XẢ                   
KẸP ỐNG (D20)              
KẸP ỐNG NƯỚC 24MM       
BU LÔNG CÓ ĐỆM 6X30             

VÍT TỰ REN 4X16          
BU LÔNG MẶT BÍCH 6X16            
BU LÔNG MẶT BÍCH 6X25            

 1  (2,3,4)                       
   1151B8 NẮP CHỤP TẢN NHIỆT ........................................... 0,1
 6 1151C3 KÉT TẢN NHIỆT ....................................................... 0,6
 7 1151N2 ĐẾ KÉT TẢN NHIỆT ................................................. 0,6
 10 115115 ỐP KÉT TẢN NHIỆT ................................................ 0,1
 13 114130 ỐNG NƯỚC A .......................................................... 0,4
 14 114131 ỐNG NƯỚC B ......................................................... 0,6
 15 1151A6 QUẠT LÀM MÁT....................................................... 0,6
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E-16 PULY CHỦ ĐỘNG   

STT L.O.N. (Số thứ tự tương ứng)
Tên tiếng Việt

Thời gian 
định mức

Stt Mã số phụ tùng Tên tiếng Anh
Số lượng yêu cầu

Số sê-ri Tên tiếng ViệtACA
125CBF

P
160CAF

P

1
2
3
4

5

6
7
8

9

22011-K1N-V01
22102-K2S-N00
22105-K1N-V00
22110-K3A-V00
22110-K2S-N00
22123-K0R-V00
22123-K2Z-V00

22131-K40-F00
90401-K1N-V00
91203-K1F-V01
91203-K35-V01
94030-14200

PIECE SET, SLIDE ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
FACE, DRIVE∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
BOSS, DRIVE FACE ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
FACE COMP., MOVABLE DRIVE∙∙∙∙
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
ROLLER SET, WEIGHT∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

PLATE, RAMP∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
WASHER, 15X29X5.5∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
OIL SEAL, 24X31X3.5∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
NUT, HEX., 14MM ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

1
1
1
1
-
1
-

1
1
1
1
1

1
1
1
-
1
-
1

1
1
1
1
1

BỘ KẸP TRƯỢT              
PULY CHỦ ĐỘNG                   
LÕI TRƯỢT             
CỤM MẶT DẪN ĐỘNG DI ĐỘNG     
                              
ĐỐI TRỌNG CỤM CON LĂN            
                              

ĐĨA KẸP BI VĂNG                   
VÒNG ĐỆM 15X29X5,5             
PHỚT DẦU 24X31X3,5           
                              
ĐAI ỐC LỤC GIÁC 14MM               

 2 2111A0 PULY CHỦ ĐỘNG .................................................... 0,4
 4 2111A1 MÁ ĐỘNG PULY CHỦ ĐỘNG .................................. 0,4
 5  (1,6)                         
   2111A4 ĐỐI TRỌNG CON LĂN ............................................ 0,4
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E-17 PULY BỊ ĐỘNG

STT L.O.N. (Số thứ tự tương ứng)
Tên tiếng Việt

Thời gian 
định mức

Stt Mã số phụ tùng Tên tiếng Anh
Số lượng yêu cầu

Số sê-ri Tên tiếng ViệtACA
125CBF

P
160CAF

P

1

2

3

4

5

6
7

8

9

10

11

12

13

22100-K2S-T01
22100-K1N-V00
22350-K1G-V01
22350-GFM-900
22350-K97-T01
22350-KVB-900
22361-K27-V02
22361-K66-V02
22361-K29-V81
22361-KVB-900
22401-K3A-V01
22401-KGG-910
22535-K2S-T00
22535-K1N-V00

22804-148-000
23100-K3A-V01
23100-K2S-N01
23205-K2S-T00
23205-K2S-N00
23224-K2S-T00
23224-K2S-N00
23225-KSY-900

23226-K27-V02
23226-KVB-900
23233-K3A-V01
23233-K1Z-J10
23237-K1G-V01

OUTER COMP., CLUTCH∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
PLATE COMP., DRIVE(EXEDY)∙∙∙∙
PLATE COMP., DRIVE∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
PLATE, CLUTCH SIDE(EXEDY)∙∙∙∙
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
PLATE, CLUTCH SIDE∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
SPRING, CLUTCH ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
WEIGHT SET, CLUTCH∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

RUBBER, CLUTCH DAMPER∙∙∙∙∙∙∙∙
BELT, DRIVE∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
FACE SET, DRIVEN ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
FACE SET, MOVABLE DRIVEN ∙∙∙∙∙
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
PIN, ROLLER GUIDE∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

ROLLER, GUIDE(EXEDY)∙∙∙∙∙∙∙∙∙
ROLLER, GUIDE ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
SPRING, DRIVEN FACE∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
COLLAR, SEAL(EXEDY)∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

1
-
1
-
-
-
1
1
-
-
3
-
1
-

3
1
-
1
-
1
-
3

3
-
1
-
1

-
1
-
1
1
1
-
-
1
1
-
3
-
1

3
-
1
-
1
-
1
3

-
3
-
1
-

NỒI LY HỢP           
                              
CỤM ĐĨA TRUYỀN ĐỘNG (EXEDY)     
CỤM ĐĨA TRUYỀN ĐỘNG            
                              
                              
ĐĨA BÊN LY HỢP (EXEDY)     
                              
ĐĨA BÊN LY HỢP            
                              
LÒ XO LY HỢP                
                              
CỤM GUỐC VĂNG LY HỢP            
                              

CAO SU GIẢM CHẤN LY HỢP         
DÂY CU ROA DẪN ĐỘNG                   
                              
CỤM MẶT BỊ ĐỘNG              
                              
CỤM MÁ ĐỘNG PULY BỊ ĐỘNG      
                              
CHỐT CON LĂN DẪN HƯỚNG             

CON LĂN DẪN HƯỚNG (EXEDY)          
CON LĂN DẪN HƯỚNG                 
LÒ XO PULY BỊ ĐỘNG           
                              
BẠC LÓT PHỚT (EXEDY)           

 1 2121A0 LY HỢP NGOÀI ........................................................ 0,3
 5  (2,4)                         
   2121A6 CỤM GUỐC VĂNG LY HỢP .................................... 0,8
 7 2111B2 DÂY CU ROA DẪN ĐỘNG ....................................... 0,4
 8  (10,11,13)                    
   2111A2 PULY BỊ ĐỘNG ........................................................ 0,7
 9  (21,22)                       
   2111A3 PULY BỊ ĐỘNG ........................................................ 0,8
 12  (14)
   2111A7 LÒ XO PULY BỊ ĐỘNG ............................................ 0,6
 19  (20)
   2111A8 VÒNG BI PULY BỊ ĐỘNG ........................................ 0,9
   2111A8A .Thay thế bổ sung 1 vòng bi ..................................... 0,1
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E-17 PULY BỊ ĐỘNG

Stt Mã số phụ tùng Tên tiếng Anh
Số lượng yêu cầu

Số sê-ri Tên tiếng ViệtACA
125CBF

P
160CAF

P

13)
14
15

16
17

18
19

20

21

22

23

23237-K35-V00
23238-KZR-600
90202-K1G-V01
90202-KN7-670

90441-GY6-940
90464-K27-V02
90601-K0P-D02
94520-28000
90605-166-720
91001-KCW-003
91109-KVY-902

91109-K2S-N01

91009-K1G-V01

91009-K2F-N11
91009-K2F-N12
91002-GA7-701

91004-GGC-G01

91009-K93-T01
91009-KVY-961

91211-K1G-V01

91211-K97-T01
91211-KN7-671
91351-642-000
91384-KVB-900
94030-12200

COLLAR, SEAL∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
COLLAR, SPRING ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
NUT, SPECIAL, 28MM(EXEDY)∙∙∙∙∙
NUT, SPECIAL, 28MM∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

WASHER, 12.2X29X2.5∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
CIRCLIP, INTERNAL, 28MM(EXEDY)
CIRCLIP, INTERNAL, 28MM∙∙∙∙∙∙∙
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
CIRCLIP, 7MM∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
BEARING, NEEDLE, 20X29X18(NTN)
BEARING, NEEDLE, 20X29X18
                  (SCHAEFFLER)
BEARING, NEEDLE, 20X29X18
                      (F.C.C.)
BEARING, RADIAL BALL, 6902U
                       (EXEDY)
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
BEARING, RADIAL BALL, 6902U
                         (NTN)
BEARING, RADIAL BALL, 6902U
                      (F.C.C.)
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
BEARING, RADIAL BALL, 6902U
                         (NSK)
SEAL, DRIVEN FACE, 34X39X3
                       (EXEDY)
SEAL, DRIVEN FACE, 34X41X4 ∙∙∙
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
O-RING, PINION CAP∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
O-RING, 38.8X1.9 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
NUT, HEX., 12MM ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

-
1
1
-

1
1
1
-
3
1

1

-

1
1
1

-

-
-

-

2
-
-
2
-
1

1
1
-
1

1
-
-
1
3
1

1

1

-
-
-

1

1
1

1

-
2
2
-
2
1

BẠC LÓT PHỚT                                                 
BẠC LÓT LÒ XO                                               
ĐAI ỐC ĐẶC BIỆT 28MM (EXEDY)                                    
ĐAI ỐC ĐẶC BIỆT 28MM                                           

VÒNG ĐỆM 12,2X29X2,5                                          
PHE CÀI TRONG 28MM (EXEDY)                               
PHE CÀI TRONG 28MM                                      
                                                             
PHE CÀI 7MM                                                 
VÒNG BI KIM 20X29X18 (NTN)                               
VÒNG BI KIM 20X29X18                                    
                                    (SCHAEFFLER)
VÒNG BI KIM 20X29X18                                    
                                    (F.C.C.)
VÒNG BI 6902U                                  
                      (EXEDY)
                                                             
                                                             
VÒNG BI 6902U                                  
                      (NTN)
VÒNG BI 6902U                                  
                      (F.C.C.)
                                                              
VÒNG BI 6902U                                  
                      (NSK)
PHỚT PULY BỊ ĐỘNG 34X39X3                                   
                                          (EXEDY)
PHỚT PULY BỊ ĐỘNG 34X41X4                                   
                                                             
PHỚT O NẮP BÁNH RĂNG                                           
PHỚT O 38,8X1,9                                             
ĐAI ỐC LỤC GIÁC 12MM                                              
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E-17-10 BỘ TRUYỀN ĐỘNG

STT L.O.N. (Số thứ tự tương ứng)
Tên tiếng Việt

Thời gian 
định mức

Stt Mã số phụ tùng Tên tiếng Anh
Số lượng yêu cầu

Số sê-ri Tên tiếng ViệtACA
125CBF

P
160CAF

P

1
2
3
4

5

6
7

8
9
10

11

12
13
14
15

16
17

11204-KGF-900
11211-K1N-V00
21200-K1N-V00
21395-K1Z-J11

23411-K3A-V00
23411-K2Z-V00

23421-K1Z-J10
23422-K3A-V00
23422-K2Z-V00
23430-K1Z-J10
90495-MN5-000
91004-KZR-601

91004-K1N-V01

91009-K1N-V01
91009-KWN-901

91201-434-003
91204-K59-A11
94301-10120
95002-50000

95701-08045-00
95701-08055-00

SLEEVE, RR. BRAKE CAM ∙∙∙∙∙∙∙∙
TUBE, MISSION BREATHER∙∙∙∙∙∙∙∙
CASE COMP., MISSION∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
GASKET, MISSION CASE
             (NIPPON LEAKLESS)
SHAFT, DRIVE(17T)∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
SHAFT, DRIVE(18T)∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

COUNTERSHAFT(13T)∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
GEAR, COUNTER(53T)∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
GEAR COMP., FINAL(44T)∙∙∙∙∙∙∙∙
WASHER, SEALING, 8MM ∙∙∙∙∙∙∙∙∙
BEARING, RADIAL BALL, 6202
                         (NTN)
BEARING, RADIAL BALL, 6202 ∙∙∙

BEARING, RADIAL BALL, 6205UU ∙
BEARING, RADIAL BALL, 6205UU
                         (NTN)
OIL SEAL, 14X20X3.2(ARAI)∙∙∙∙∙
OIL SEAL, 34X52X7(NOK)∙∙∙∙∙∙∙∙
DOWEL PIN, 10X12 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
CLIP, TUBE(C9) ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

BOLT, FLANGE, 8X45∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
BOLT, FLANGE, 8X55∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

1
1
1

1
1
-

1
1
-
1
1

2
-

1

-
2
1
2
1

5
2

1
1
1

1
-
1

1
-
1
1
1

-
2

-

1
2
1
2
1

5
2

ĐỆM CAM PHANH SAU                                      
ỐNG THÔNG HƠI                                       
HỘP TRUYỀN ĐỘNG                                          
GIOĂNG HỘP TRUYỀN ĐỘNG                                         
                            (NIPPON LEAKLESS)
TRỤC TRUYỀN ĐỘNG (17 RĂNG)                                            
TRỤC TRUYỀN ĐỘNG (18 RĂNG)                                            

TRỤC TRUNG GIAN (13 RĂNG)                                            
BÁNH RĂNG TRUNG GIAN (53 RĂNG)                                           
                                                             
CỤM BÁNH RĂNG TẢI SAU (44 RĂNG)                                       
ĐỆM KÍN 8MM                                         
VÒNG BI 6202                                   
                   (NTN)
VÒNG BI 6202                                   

VÒNG BI 6205UU                                 
VÒNG BI 6205UU                                 
                         (NTN)
PHỚT DẦU 14X20X3,2 (ARAI)                                    
PHỚT DẦU 34X52X7 (NOK)                                       
CHỐT ĐỊNH VỊ 10X12                                             
KẸP ỐNG (C9)                                               

BU LÔNG MẶT BÍCH 8X45                                           
BU LÔNG MẶT BÍCH 8X55                                           

 3 2101A2 NẮP TRUYỀN ĐỘNG............................................... 1,5
 4 2101A3 GIOĂNG HỘP TRUYỀN ĐỘNG ............................... 1,1
 5 2101E9 TRỤC TRUYỀN ĐỘNG ............................................ 1,4
 6 210142 TRỤC TRUYỀN ĐỘNG TRUNG GIAN .................... 1,1
 7 2101A5 BÁNH RĂNG TRUYỀN ............................................ 1,1
 8 210170 TRỤC BÁNH RĂNG TẢI SAU .................................. 1,1
 10 2101C8 VÒNG BI TRỤC TRUNG GIAN: BÊN PHẢI ............. 1,3
   2101C9 VÒNG BI TRỤC TRUNG GIAN: HAI BÊN ................ 1,4
   2101F1 VÒNG BI TRỤC TRUYỀN ĐỘNG: BÊN PHẢI ......... 1,3
   2101J1 VÒNG BI TRỤC TRUYỀN ĐỘNG: HAI BÊN ............ 1,5
 11  (13)
   2101E6 VÒNG BI TRỤC BÁNH RĂNG TẢI SAU
     : BÊN PHẢI .............................................................. 1,3
   2101J0 VÒNG BI TRỤC BÁNH RĂNG TẢI SAU
     : HAI BÊN ................................................................ 1,4
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E-19-10 VÁCH MÁY PHẢI 

STT L.O.N. (Số thứ tự tương ứng)
Tên tiếng Việt

Thời gian 
định mức

Stt Mã số phụ tùng Tên tiếng Anh
Số lượng yêu cầu

Số sê-ri Tên tiếng ViệtACA
125CBF

P
160CAF

P

1
2

3

4
5

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

16
17
18
19

11100-K1N-V00
11103-K0J-N00
11103-K0J-N21

11103-KVB-901

11103-KVB-930
11216-GGC-900
11205-GBC-300
11205-K0J-N00
11320-K0R-V00
11330-K2Z-V00

11361-K0R-V00
11363-K0R-V00
15651-K1N-V00
32961-K0R-V00
90006-K0R-V00

90007-K0R-V00
90008-K0R-V00
90031-K0R-V00
90702-KWN-900
91201-K59-A11

91303-001-010
91307-035-000
94301-08100
94301-08200

CRANKCASE COMP., R. ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
BUSH, ENGINE HANGER RUBBER ∙∙∙
BUSH, ENGINE HANGER RUBBER
                         (NOK)
BUSH, ENGINE HANGER RUBBER
                    (HOKUSHIN)
BUSH, ENGINE HANGER RUBBER ∙∙∙
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
BUSH, MAIN STAND ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
PLATE COMP., RIGIDITY UPPER ∙∙
PLATE COMP., RIGIDITY LOWER ∙∙

BASE, STATOR∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
GASKET, STATOR BASE∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
GAUGE, OIL LEVEL ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
CLAMPER, A.C. GENERATOR CORD ∙
BOLT, FLANGE, 6X65(LNSH)∙∙∙∙∙∙

BOLT, FLANGE, 6X80(LNSH)∙∙∙∙∙∙
BOLT, FLANGE, 6X130(LNSH)∙∙∙∙∙
BOLT A, STUD, 8X209.2∙∙∙∙∙∙∙∙∙
DOWEL PIN, SPECIAL, 6.3X10X30
OIL SEAL, 20.8X32X6(NOK)∙∙∙∙∙∙

O-RING, 8MM∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
O-RING, 18X3∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
DOWEL PIN, 8X10 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
DOWEL PIN, 8X20 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

1
1

1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
4

2
4
2
2
1

1
1
2
1

1
1

1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
4

2
4
2
2
1

1
1
2
1

CỤM VÁCH MÁY PHẢI                                          
BẠC CAO SU GIÁ TREO ĐỘNG CƠ                                   
BẠC CAO SU GIÁ TREO ĐỘNG CƠ                                   
                                           (NOK)
BẠC CAO SU GIÁ TREO ĐỘNG CƠ                                   
                                      (HOKUSHIN)
BẠC CAO SU GIÁ TREO ĐỘNG CƠ                                   
                                                             
BẠC CHÂN CHỐNG ĐỨNG                                             
                                                             
NẮP HỘP LY HỢP                                  
NẮP MÁY PHẢI                                  

ĐẾ CUỘN MÁY PHÁT                                                 
GIOĂNG ĐẾ CUỘN MÁY PHÁT                                          
QUE THĂM DẦU                                             
KẸP DÂY MÁY PHÁT ĐIỆN                                 
BU LÔNG MẶT BÍCH 6X65 (LNSH)                                     

BU LÔNG MẶT BÍCH 6X80 (LNSH)                                     
BU LÔNG MẶT BÍCH 6X130 (LNSH)                                    
GU DÔNG A 8X209,2                                        
CHỐT ĐỊNH VỊ ĐẶC BIỆT 6,3X10X30                                
PHỚT DẦU 20,8X32X6 (NOK)                                     

PHỚT O 8MM                                                  
PHỚT O 18X3                                                 
CHỐT ĐỊNH VỊ 8X10
CHỐT ĐỊNH VỊ 8X20

 1 110120 VÁCH MÁY: PHẢI .................................................... 4,3
    .BAO GỒM: Tháo và lắp động cơ
    
   1101A2 VÁCH MÁY: HAI BÊN .............................................. 5,4
    .BAO GỒM: Tháo và lắp động cơ
 6 6131A4 ĐẾ CUỘN MÁY PHÁT.............................................. 1,6
 7 6131B5 PHỚT O ĐẾ CUỘN MÁY PHÁT............................... 1,5
 15 110132 PHỚT DẦU TRỤC CƠ: BÊN PHẢI .......................... 1,6
   1101H3 PHỚT DẦU TRỤC CƠ: HAI BÊN ............................. 4,6
    .BAO GỒM: Tháo và lắp động cơ
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E-19-10 VÁCH MÁY PHẢI 

Stt Mã số phụ tùng Tên tiếng Anh
Số lượng yêu cầu

Số sê-ri Tên tiếng ViệtACA
125CBF

P
160CAF

P

20

21

95701-06020-00

95701-06025-00

BOLT, FLANGE, 6X20∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

BOLT, FLANGE, 6X25∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

5

6

5

6

BU LÔNG MẶT BÍCH 6X20            

BU LÔNG MẶT BÍCH 6X25            
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E-19-20 VÁCH MÁY TRÁI 

STT L.O.N. (Số thứ tự tương ứng)
Tên tiếng Việt

Thời gian 
định mức

Stt Mã số phụ tùng Tên tiếng Anh
Số lượng yêu cầu

Số sê-ri Tên tiếng ViệtACA
125CBF

P
160CAF

P

1
2

3
4
5

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

16
17
18
19
20

21
22

11103-KVB-930
11200-K3A-V00
11200-K2Z-V00
11203-K35-J00
11205-GBC-300
11208-K40-F00

11343-KVG-900
11410-K1N-V00
11412-K1N-V00
15201-K0R-V00
15411-K0R-V00

15421-K0R-V00
15426-K0R-V00
32112-K1N-V00
37700-K0L-D11
83551-376-000

90001-KWR-000
90003-883-000
90003-K0J-N00
90032-K0R-V00
90131-883-000

90495-MN5-000
91002-K1N-V01

BUSH, ENGINE HANGER RUBBER ∙∙∙
CRANKCASE COMP., L. ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
BUSH, RR. CUSHION UNDER RUBBER
BUSH, MAIN STAND ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
PLATE, L. CRANKSHAFT BEARING
                       SETTING

TUBE, DRAIN∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
COVER ASSY., ENGINE TOP∙∙∙∙∙∙∙
SEAL, ENGINE TOP COVER ∙∙∙∙∙∙∙
JET COMP., PISTON∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
COVER, OIL FILTER∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

SCREEN, OIL FILTER∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
SPRING, OIL FILTER SCREEN∙∙∙∙∙
PROTECTOR, SPEED SENSOR ∙∙∙∙∙∙
SENSOR ASSY., SPEED(PANASONIC)
GROMMET, SIDE COVER∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

BOLT, SOCKET, 6X18∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
BOLT, FLANGE, 6X16∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
BOLT, SPECIAL, 6X12∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
BOLT B, STUD, 8X213.2∙∙∙∙∙∙∙∙∙
BOLT, DRAIN PLUG, 12X15 ∙∙∙∙∙∙

WASHER, SEALING, 8MM ∙∙∙∙∙∙∙∙∙
BEARING, RADIAL BALL, 35X72X15

1
1
-
1
1

1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

3
2
1
2
1

1
1

1
-
1
1
1

1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

3
2
1
2
1

1
1

BẠC CAO SU GIÁ TREO ĐỘNG CƠ    
CỤM VÁCH MÁY TRÁI           
                              
BẠC CAO SU DƯỚI GIẢM CHẤN PHÍA SAU 
BẠC CHÂN CHỐNG ĐỨNG              
ĐĨA ĐỊNH VỊ VÒNG BI TRỤC CƠ TRÁI  
 
                             
ỐNG XẢ                   
CỤM ỐP TRÊN ĐỘNG CƠ       
PHỚT ỐP TRÊN ĐỘNG CƠ        
CỤM VÒI DẦU PISTON             
ỐP LỌC DẦU             

LƯỚI LỌC DẦU            
LÒ XO LƯỚI LỌC DẦU     
ỐP BẢO VỆ CẢM BIẾN TỐC ĐỘ       
CỤM CẢM BIẾN TỐC ĐỘ (PANASONIC)
VÒNG ĐỆM ỐP CẠNH           

BU LÔNG GIÁC CHÌM 6X18            
BU LÔNG MẶT BÍCH 6X16            
BU LÔNG ĐẶC BIỆT 6X12           
GU DÔNG B 8X213,2         
BU LÔNG XẢ DẦU 12X15       

ĐỆM KÍN 8MM          
VÒNG BI 35X72X15

 2 110115 VÁCH MÁY: TRÁI ..................................................... 5,2
    .BAO GỒM: Tháo và lắp động cơ
   1101A2 VÁCH MÁY: HAI BÊN .............................................. 5,4
    .BAO GỒM: Tháo và lắp động cơ
 7 4131KS ỐP ĐỘNG CƠ .......................................................... 0,5
 9  (30)
   1101G2 VÒI PHUN DẦU PISTON ......................................... 4,1
    .BAO GỒM: Tháo và lắp động cơ
 11  (10,12,28)                    
   1131B5 LƯỚI LỌC DẦU ....................................................... 0,2
 14  (29)
   617198 CẢM BIẾN ĐỒNG HỒ TỐC ĐỘ ............................... 0,7
 22 1101B6 VÒNG BI TRỤC CƠ: BÊN TRÁI .............................. 4,5
    .BAO GỒM: Tháo và lắp động cơ
 23 2101F0 VÒNG BI TRỤC TRUYỀN ĐỘNG: BÊN TRÁI ......... 1,4
   2101J1 VÒNG BI TRỤC TRUYỀN ĐỘNG: HAI BÊN ............ 1,5
 24 2101C7 VÒNG BI TRỤC TRUNG GIAN: BÊN TRÁI ............. 1,3
   2101C9 VÒNG BI TRỤC TRUNG GIAN: HAI BÊN ................ 1,4
 25 2101E5 VÒNG BI TRỤC BÁNH RĂNG TẢI SAU
+     : BÊN TRÁI .............................................................. 1,3
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E-19-20 VÁCH MÁY TRÁI 

STT L.O.N. (Số thứ tự tương ứng)
Tên tiếng Việt

Thời gian 
định mức

Stt Mã số phụ tùng Tên tiếng Anh
Số lượng yêu cầu

Số sê-ri Tên tiếng ViệtACA
125CBF

P
160CAF

P

23

24

25

26
27
28
29
30

31
32
33
34

91003-K2S-N01

91003-KZR-602

91005-K2S-N01

91005-KZR-601

91016-K1N-V01
91016-K1Z-J11

91202-K97-T01
91203-K35-J01
91303-K0R-V01
91304-K0L-D01
91305-K0J-N00

94109-12000
95002-80000
95701-06016-00
95701-08016-00

BEARING, RADIAL BALL, 6204
                         (FAG)
BEARING, RADIAL BALL, 6204
                   (FUJIKOSHI)
BEARING, RADIAL BALL, 6301
                         (FAG)
BEARING, RADIAL BALL, 6301
                         (NTN)
BEARING, RADIAL BALL, 6004 ∙∙∙
BEARING, RADIAL BALL, 6004
                         (NTN)

OIL SEAL, 26X45X6(NOK)∙∙∙∙∙∙∙∙
OIL SEAL, 20X32X6(ARAI)∙∙∙∙∙∙∙
O-RING, 31.2X2.4 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
O-RING, 11.4X2.1 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
O-RING, 3.8X1.4 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

WASHER, DRAIN PLUG, 12MM∙∙∙∙∙∙
CLIP, TUBE(C12) ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
BOLT, FLANGE, 6X16∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
BOLT, FLANGE, 8X16∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

1

-

1

-
1

-

1
1
1
1
1

1
1
1
1

-

1

-

1
-

1

1
1
1
1
1

1
1
1
1

VÒNG BI 6204                                   
                     (FAG)
VÒNG BI 6204                                   
                     (FUJIKOSHI)
VÒNG BI 6301                                   
                     (FAG)
VÒNG BI 6301                                   
                     (NTN)
VÒNG BI 6004                                   
VÒNG BI 6004                                   
                     (NTN)

PHỚT DẦU 26X45X6 (NOK)                                       
PHỚT DẦU 20X32X6 (ARAI)                                      
PHỚT O 31,2X2,4                                             
PHỚT O 11,4X2,1                                             
PHỚT O 3,8X1,4                                              

VÒNG ĐỆM NÚT XẢ 12MM                                     
KẸP ỐNG (C12)                                              
BU LÔNG MẶT BÍCH 6X16                                           
BU LÔNG MẶT BÍCH 8X16                                           

+ 25  2101J0 VÒNG BI TRỤC BÁNH RĂNG TẢI SAU
     : HAI BÊN ................................................................ 1,4
 26 110131 PHỚT DẦU TRỤC CƠ: BÊN TRÁI .......................... 4,5
    .BAO GỒM: Tháo và lắp động cơ
   1101H3 PHỚT DẦU TRỤC CƠ: HAI BÊN ............................. 4,6
    .BAO GỒM: Tháo và lắp động cơ
 27 2101E7 PHỚT DẦU TRỤC TRUYỀN ĐỘNG ........................ 1,4
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E-20 TRỤC CƠ/PISTON

STT L.O.N. (Số thứ tự tương ứng)
Tên tiếng Việt

Thời gian 
định mức

Stt Mã số phụ tùng Tên tiếng Anh
Số lượng yêu cầu

Số sê-ri Tên tiếng ViệtACA
125CBF

P
160CAF

P

1

2

13000-K2T-V00
13000-K2Z-V00
13011-K0R-305
13011-K1N-305
13021-K0R-305

13021-K1N-305

13031-K0R-305

13031-K1N-305

13041-K0R-305

13041-K1N-305

13051-K0R-305

13051-K1N-305

13011-K0S-305
13011-K1Z-305
13021-K0S-305

13021-K1Z-305

13031-K0S-305

CRANKSHAFT COMP. ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
RING SET, PISTON(STD.)(RIKEN)
RING SET, PISTON(STD.)(TPR) ∙∙
RING SET, PISTON(O.S. 0.25)
                       (RIKEN)
RING SET, PISTON(O.S.)(0.25)
                         (TPR)
RING SET, PISTON(O.S. 0.50)
                       (RIKEN)
RING SET, PISTON(O.S.)(0.50)
                         (TPR)
RING SET, PISTON(O.S. 0.75)
                       (RIKEN)
RING SET, PISTON(O.S.)(0.75)
                         (TPR)
RING SET, PISTON(O.S. 1.00)
                       (RIKEN)
RING SET, PISTON(O.S.)(1.00)
                         (TPR)
RING SET, PISTON(STD.)(RIKEN)
RING SET, PISTON(STD.)(TPR) ∙∙
RING SET, PISTON(O.S. 0.25)
                       (RIKEN)
RING SET, PISTON(O.S. 0.25)
                         (TPR)
RING SET, PISTON(O.S. 0.50)
                       (RIKEN)

1
-
1
1

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)
-
-

-

-

-

-
1
-
-

-

-

-

-

-

-

-

-
1
1

(1)

(1)

(1)

CỤM TRỤC CƠ                                             
                                                             
BỘ XÉC MĂNG TIÊU CHUẨN (RIKEN)                                
BỘ XÉC MĂNG TIÊU CHUẨN (TPR)                                  
BỘ XÉC MĂNG (O.S. 0,25)                                  
                                   (RIKEN)
BỘ XÉC MĂNG (O.S. ) (0,25)                                 
                                   (TPR)
BỘ XÉC MĂNG (O.S. 0,50)                                  
                                   (RIKEN)
BỘ XÉC MĂNG (O.S. ) (0,50)                                 
                                   (TPR)
BỘ XÉC MĂNG (O.S. 0,75)                                  
                                         (RIKEN)
BỘ XÉC MĂNG (O.S. ) (0,75)                                 
                                   (TPR)
BỘ XÉC MĂNG (O.S. 1,00)                                  
                                   (RIKEN)
BỘ XÉC MĂNG (O.S. ) (1,00)                                 
                                         (TPR)
BỘ XÉC MĂNG TIÊU CHUẨN (RIKEN)                                
BỘ XÉC MĂNG TIÊU CHUẨN (TPR)                                  
BỘ XÉC MĂNG (O.S. 0,25)                                  
                                   (RIKEN)
BỘ XÉC MĂNG (O.S. 0,25)                                  
                                   (TPR)
BỘ XÉC MĂNG (O.S. 0,50)                                  
                                         (RIKEN)

 1 1101B5 TRỤC CƠ ................................................................. 4,7
    .BAO GỒM: Tháo và lắp động cơ
 3  (2,4,5)                       
   111103 XÉC MĂNG VÀ/HOẶC PISTON (MỘT CHIẾC) ....... 3,4
    .BAO GỒM: Tháo và lắp động cơ
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E-20 TRỤC CƠ/PISTON

Stt Mã số phụ tùng Tên tiếng Anh
Số lượng yêu cầu

Số sê-ri Tên tiếng ViệtACA
125CBF

P
160CAF

P

(2)

3

4
5

6

13031-K1Z-305

13101-K0R-V00
13102-K0R-305
13103-K0R-305
13104-K0R-305
13105-K0R-305
13101-K0S-V00
13102-K0S-305
13103-K0S-305
13111-K0R-V00
13115-KZY-700

90741-003-010

RING SET, PISTON(O.S. 0.50)
                         (TPR)
PISTON(STD.)∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
PISTON(O.S. 0.25)∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
PISTON(O.S. 0.50)∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
PISTON(O.S. 0.75)∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
PISTON(O.S. 1.00)∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
PISTON(STD.)∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
PISTON(O.S. 0.25)∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
PISTON(O.S. 0.50)∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
PIN, PISTON ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
CLIP, PISTON PIN, 14MM ∙∙∙∙∙∙∙

KEY, WOODRUFF, 4MM∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

-
1
(1)
(1)
(1)
(1)
-
-
-
1
2

1

(1)
-
-
-
-
-
1
(1)
(1)
1
2

1

BỘ XÉC MĂNG (O.S. 0,50)                                  
                                  (TPR)
PISTON (TIÊU CHUẨN)                                                 
PISTON (O.S. 0,25)                                            
PISTON (O.S. 0,50)                                            
PISTON (O.S. 0,75)                                            
PISTON (O.S. 1,00)                                            
PISTON (TIÊU CHUẨN)                                                 
PISTON (O.S. 0,25)                                            
PISTON (O.S. 0,50)                                            
CHỐT PISTON                                                  
KẸP CHỐT PISTON 14MM                                       

THEN BÁN NGUYỆT 4MM                                           



2
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E-22 BỘ HỌNG GA/KIM PHUN XĂNG

STT L.O.N. (Số thứ tự tương ứng)
Tên tiếng Việt

Thời gian 
định mức

Stt Mã số phụ tùng Tên tiếng Anh
Số lượng yêu cầu

Số sê-ri Tên tiếng ViệtACA
125CBF

P
160CAF

P

1
2
3
4
5

6

7

8

9
10

11
12
13

14
15

16
17
18
19
20

16016-K0J-N01
16075-K1N-V01
16077-KVB-S51
16169-K0R-V01
16305-K1N-V00

16400-K3A-V01
16400-K2Z-V01
16410-K3A-V01
16410-K2Z-V01
16450-K0R-V01
16450-K0S-V01
16472-KPC-D50
16480-K0J-N01

16485-GGZ-J01
17219-K1N-V00
17560-K1N-V00
17560-K0R-V00
61106-K62-B00
91301-GGL-J01

93500-05012-0H
93891-04010-18
93892-05012-18
95801-06022-00
96001-06020-00

SCREW SET∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
O-RING, THROTTLE BODY ∙∙∙∙∙∙∙∙
O-RING, 1.9X20.4 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
STAY, WIRE∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
COVER COMP., THROTTLE BODY ∙∙∙

BODY ASSY., THROTTLE(GQMNB A)
BODY ASSY., THROTTLE(GQMPB A)
BODY SET ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
INJECTOR ASSY., FUEL ∙∙∙∙∙∙∙∙∙
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
RING, SEAL∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
SOLENOID∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

SEAT SET ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
CLAMPER, BREATHER TUBE ∙∙∙∙∙∙∙
JOINT COMP., INJECTOR∙∙∙∙∙∙∙∙
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
COLLAR, THROTTLE BODY COVER ∙∙
O-RING, 6.3X2.2 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

SCREW, PAN, 5X12 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
SCREW-WASHER, 4X10∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
SCREW-WASHER, 5X12∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
BOLT, FLANGE, 6X22∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
BOLT, FLANGE, 6X20∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

1
1
1
1
1

1
-
1
-
1
-
1
1

1
1
1
-
1
1

1
2
1
2
2

1
1
1
1
1

-
1
-
1
-
1
1
1

1
1
-
1
1
1

1
2
1
2
2

CỤM VÍT                     
PHỚT O BỘ HỌNG GA         
PHỚT O 1,9X20,4              
GIÁ GIỮ DÂY GA                    
BỘ ỐP HỌNG GA    

CỤM BỘ HỌNG GA (GQMNB A) 
CỤM BỘ HỌNG GA (GQMPB A) 
BỘ HỌNG GA                      
                              
CỤM KIM PHUN XĂNG          
                              
VÒNG BÍT                    
VAN ĐIỆN TỪ                      

BỘ ĐỆM                      
KẸP ỐNG THÔNG HƠI        
CỤM KHỚP NỐI KIM PHUN XĂNG         
                              
VÒNG ĐỆM ỐP BỘ HỌNG GA   
PHỚT O 6,3X2,2               

VÍT 5X12              
VÍT CÓ ĐỆM 4X10            
VÍT CÓ ĐỆM 5X12            
BU LÔNG MẶT BÍCH 6X22            
BU LÔNG MẶT BÍCH 6X20            

 6  (2)
   311132 BỘ HỌNG GA .......................................................... 0,5
 7 311130 HỌNG GA ................................................................. 0,5
 8  (9,13,15)                     
   311145 KIM PHUN XĂNG ..................................................... 1,1
 10  (3,11)                        
   311125 VAN KHỞI ĐỘNG .................................................... 0,5
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F-1 ĐÈN PHA

STT L.O.N. (Số thứ tự tương ứng)
Tên tiếng Việt

Thời gian 
định mức

Stt Mã số phụ tùng Tên tiếng Anh
Số lượng yêu cầu

Số sê-ri Tên tiếng ViệtACA
125CBF

P
160CAF

P

1
2

3
4

5

6
7
8

32920-K44-V01
33110-K3A-V01
33110-K2Z-V01
33150-K1F-V01
34905-KAN-W01

90106-MM9-000

90111-K12-V01
90677-KAN-T00
91509-GE2-760

CLIP∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
HEADLIGHT UNIT ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
SOCKET ASSY., FR. WINKER ∙∙∙∙∙
BULB, WINKER(12V 10W)(AMBER)
                     (STANLEY)
BOLT, FR. FENDER FIXING ∙∙∙∙∙∙

SCREW, TAPPING, 4X14 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙
NUT, CLIP, 5MM ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
SCREW, PAN, 5X11.5∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

1
1
-
1

2
2

1
4
4

1
-
1
1

2
2

1
4
4

KẸP                                                         
CỤM ĐÈN PHA                                               
                                                             
CỤM ĐUI ĐÈN ĐÈN BÁO RẼ TRƯỚC                                     
BÓNG ĐÈN BÁO RẼ (12V 10W) (MÀU HỔ PHÁCH)                                 
                                                           (STANLEY)
BU LÔNG ĐỊNH VỊ CHẮN BÙN TRƯỚC                                      

VÍT TỰ REN 4X14                                         
ĐAI ỐC KẸP 5MM                                               
VÍT 5X11,5                                           

 2 6161A7 CỤM ĐÈN PHA ........................................................ 1,1
 3 6161AA ĐUI ĐÈN BÁO RẼ: TRƯỚC..................................... 0,9
 4 616133 BÓNG ĐÈN BÁO RẼ: TRƯỚC ................................ 0,1
    .LƯU Ý: Cùng thời gian với 2 chi tiết
   6161G0 BÓNG ĐÈN BÁO RẼ: ĐỐI VỚI 1 XE ....................... 0,2
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F-2 ĐỒNG HỒ  

STT L.O.N. (Số thứ tự tương ứng)
Tên tiếng Việt

Thời gian 
định mức

Stt Mã số phụ tùng Tên tiếng Anh
Số lượng yêu cầu

Số sê-ri Tên tiếng ViệtACA
125CBF

P
160CAF

P

1

2

3

4

5

6
7
8

32101-K3A-V00
32101-K2Z-V00
37100-K3A-V01

37100-K2Z-V01
37210-K3A-V01
37210-K2Z-V01
37211-K1G-V01
37211-K1F-V01
37212-K1F-V01

38300-K66-V01
90314-KVS-F22
93903-35210

SUB HARNESS, SPEEDOMETER∙∙∙∙∙∙
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
SPEEDOMETER ASSY., COMBINATION
                         (KPH)
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
METER COMP.∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
LENS ASSY. ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
CASE ASSY. ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

RELAY ASSY., WINKER(DENSO) ∙∙∙
SCREW, TAPPING, 3X14 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙
SCREW, TAPPING, 5X12 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙

1
-

1
-
1
-
1
-
1

1
12
4

-
1

-
1
-
1
-
1
1

1
12
4

BÓ DÂY PHỤ ĐỒNG HỒ TỐC ĐỘ                                     
                                                             
BỘ ĐỒNG HỒ ĐO TỐC ĐỘ                               
                                  (KPH)
                                                             
CỤM ĐỒNG HỒ                                                  
                                                             
CỤM NẮP ĐÈN                                                   
                                                             
CỤM NẮP    
                                               
CỤM RƠ LE ĐÈN BÁO RẼ (DENSO)                                   
VÍT TỰ REN 3X14                                         
VÍT TỰ REN 5X12                                         

 1 8121C6 BÓ DÂY PHỤ ĐỒNG HỒ ......................................... 1,3
 2 8121A1 BỘ ĐỒNG HỒ .......................................................... 0,5
 3 8121A2 ĐỒNG HỒ KẾT HỢP ............................................... 0,6
 4 8121B7 NẮP TRÊN ĐỒNG HỒ ............................................. 0,5
 5 8121B3 VỎ ĐỒNG HỒ .......................................................... 0,5
 6 6111C3 RƠ LE ĐÈN BÁO RẼ ............................................... 0,5
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F-3 GƯƠNG

STT L.O.N. (Số thứ tự tương ứng)
Tên tiếng Việt

Thời gian 
định mức

Stt Mã số phụ tùng Tên tiếng Anh
Số lượng yêu cầu

Số sê-ri Tên tiếng ViệtACA
125CBF

P
160CAF

P

1
2

3

4
5

6

88114-KVB-900
88210-K66-V01
88210-K1F-V01
88220-K66-V01
88220-K1F-V01
90003-KFL-710
90003-MY5-720

90301-KZR-600

CAP, LOCK NUT ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
MIRROR COMP., R. ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
MIRROR COMP., L. ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
BOLT, ADAPTER, 10MM∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
BOLT, ADAPTER, 10MM∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

NUT, HEX., 10MM
            (LEFT HAND THREAD)

2
1
1
1
1
1
1

2

2
1
1
1
1
1
1

2

-------- -------- 2V
-------- -------- V
-------- -------- 2V
-------- -------- V

NẮP CHỤP ỐC KHÓA                 
CỤM GƯƠNG BÊN PHẢI              
                              
CỤM GƯƠNG BÊN TRÁI              
                              
BU LÔNG CHỈNH GƯƠNG 10MM           
BU LÔNG CHỈNH GƯƠNG 10MM           

ĐAI ỐC LỤC GIÁC 10MM                                              
                                    (REN TRÁI)               

   KHÔNG CÓ THÔNG TIN ............................
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F-4 TAY LÁI/CÔNG TẮC/DÂY GA (ACA160CAF)     

STT L.O.N. (Số thứ tự tương ứng)
Tên tiếng Việt

Thời gian 
định mức

Stt Mã số phụ tùng Tên tiếng Anh
Số lượng yêu cầu

Số sê-ri Tên tiếng ViệtACA
125CBF

P
160CAF

P

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26

17910-K2Z-V01
17912-K1Z-J10
17920-K2Z-V01
30158-GW3-980
35160-K20-T21

35170-K93-N01
35180-K47-N01
35190-K1A-N11
35200-K66-V11
35345-K35-V01

43450-K2Z-V01
43458-K1Y-D10
43459-K1Y-D10
53140-K66-V00
53166-K29-900

53167-K66-V00
53168-K66-V00
53178-K1F-V00
53181-K1F-V00
53182-KVB-900

53183-K97-A10
90115-KVB-T00
90302-KVB-T01
93500-05020-0G
95701-06012-00
96001-06012-00

CABLE COMP. A, THROTTLE∙∙∙∙∙∙
CLAMPER, THROTTLE CABLE ∙∙∙∙∙∙
CABLE COMP. B, THROTTLE∙∙∙∙∙∙
E-RING, 3MM∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
SWITCH UNIT, STARTER(TOYO) ∙∙∙

SWITCH UNIT, DIMMER(TOYO)∙∙∙∙
SWITCH UNIT, HORN(ASAHI)∙∙∙∙∙
SWITCH UNIT, IDLE(ASAHI)∙∙∙∙∙
SWITCH UNIT, WINKER(ASAHI) ∙∙∙
SWITCH ASSY., RR. STOP ∙∙∙∙∙∙∙

CABLE COMP., RR. BRAKE ∙∙∙∙∙∙∙
CLAMPER B, RR. BRAKE CABLE ∙∙∙
CLAMPER C, RR. BRAKE CABLE ∙∙∙
GRIP COMP., THROTTLE∙∙∙∙∙∙∙∙∙
GRIP, L. HANDLE ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

HOUSING, UPPER THROTTLE∙∙∙∙∙∙
HOUSING, UNDER THROTTLE∙∙∙∙∙∙
LEVER, L. STEERING HANDLE∙∙∙∙
LEVER COMP., BRAKE LOCK∙∙∙∙∙∙
SPRING, LEVER RETURN∙∙∙∙∙∙∙∙∙

PIN, BRAKE LOCK LEVER PIVOT ∙∙
SCREW, HANDLE LEVER PIVOT∙∙∙∙
NUT, U, 5MM∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
SCREW, PAN, 5X20 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
BOLT, FLANGE, 6X12∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
BOLT, FLANGE, 6X12∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
2
1
2

CỤM DÂY GA A    
KẸP DÂY GA       
CỤM DÂY GA B    
PHỚT E 3MM                   
CỤM CÔNG TẮC ĐỀ (TOYO)    

CỤM CÔNG TẮC PHA/CỐT (TOYO)     
CỤM CÔNG TẮC CÒI (ASAHI)      
CỤM CÔNG TẮC TỐC ĐỘ CẦM CHỪNG (ASAHI)      
CỤM CÔNG TẮC ĐÈN BÁO RẼ (ASAHI)    
CỤM CÔNG TẮC PHANH SAU      

CỤM DÂY PHANH SAU        
KẸP DÂY PHANH SAU B 
KẸP DÂY PHANH SAU C   
CỤM TAY NẮM GA          
TAY NẮM GA TRÁI               

ỐP TRÊN TAY GA       
ỐP DƯỚI TAY GA       
TAY PHANH BÊN TRÁI     
CẦN KHÓA PHANH       
LÒ XO HỒI TAY PHANH          

CHỐT CẦN KHÓA PHANH   
VÍT CHỐT TAY PHANH     
ĐAI ỐC U 5MM                   
VÍT 5X20              
BU LÔNG MẶT BÍCH 6X12            
BU LÔNG MẶT BÍCH 6X12            

 1  (3)
   811100 DÂY GA .................................................................... 1,4
    .LƯU Ý: Cùng thời gian với 2 chi tiết
 5 615116 CÔNG TẮC ĐỀ ........................................................ 0,5
 6 615117 CÔNG TẮC PHA/CỐT.............................................. 0,5
 7 6151A3 CÔNG TẮC CÒI ....................................................... 0,5
 8 6151C4 CÔNG TẮC TỐC ĐỘ CẦM CHỪNG ........................ 0,5
 9 615118 CÔNG TẮC ĐÈN BÁO RẼ ....................................... 0,5
 10 6151B3 CÔNG TẮC ĐÈN PHANH SAU: PHÍA TAY PHANH . 0,3
   6151B6 CÔNG TẮC PHANH: HAI BÊN ................................ 0,4
 11 811130 DÂY PHANH SAU .................................................... 1,3
 14 810150 TAY GA ..................................................................... 0,7
 15 8101C0 TAY GA: BÊN TRÁI .................................................. 0,1
 17 810155 ỐP TAY GA ............................................................... 0,7
 18 8101C6 TAY PHANH: BÊN TRÁI ........................................... 0,2
   8101F5 TAY PHANH: HAI BÊN ............................................. 0,3
 19 810170 CẦN KHÓA PHANH ................................................. 0,2
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F-4-10 TAY LÁI/CÔNG TẮC/DÂY GA (ACA125CBF)

STT L.O.N. (Số thứ tự tương ứng)
Tên tiếng Việt

Thời gian 
định mức

Stt Mã số phụ tùng Tên tiếng Anh
Số lượng yêu cầu

Số sê-ri Tên tiếng ViệtACA
125CBF

P
160CAF

P

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11

12
13
14
15

16
17
18
19
20

21
22
23
24

17910-K2Z-V01
17912-K1Z-J10
17920-K2Z-V01
32105-K27-V00
35160-K20-T21

35170-K93-N01
35180-K47-N01
35190-K1A-N11
35200-K66-V11
35340-K27-V01

43440-K50-T01

43450-K3A-V01
43458-K1Y-D10
43459-K1Y-D10
53140-K66-V00

53166-K29-900
53167-K66-V00
53168-K66-V00
53172-K27-V00
53173-KVB-920

53174-K1G-V00
53176-GBL-870
53178-KVB-920
53180-K27-V00

CABLE COMP. A, THROTTLE∙∙∙∙∙∙∙
CLAMPER, THROTTLE CABLE ∙∙∙∙∙∙
CABLE COMP. B, THROTTLE∙∙∙∙∙∙∙
SUB CORD, FR. STOP SWITCH∙∙∙∙∙
SWITCH UNIT, STARTER(TOYO) ∙∙∙

SWITCH UNIT, DIMMER(TOYO)∙∙∙∙∙
SWITCH UNIT, HORN(ASAHI)∙∙∙∙∙∙
SWITCH UNIT, IDLE(ASAHI)∙∙∙∙∙∙
SWITCH UNIT, WINKER(ASAHI) ∙∙∙
SWITCH ASSY., FR. STOP ∙∙∙∙∙∙∙

CABLE COMP., FR. BRAKE
                    CONNECTING
CABLE COMP., RR. BRAKE ∙∙∙∙∙∙∙
CLAMPER B, RR. BRAKE CABLE ∙∙∙
CLAMPER C, RR. BRAKE CABLE ∙∙∙
GRIP COMP., THROTTLE∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

GRIP, L. HANDLE ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
HOUSING, UPPER THROTTLE∙∙∙∙∙∙∙
HOUSING, UNDER THROTTLE∙∙∙∙∙∙∙
BRACKET, L. BRAKE LEVER ∙∙∙∙∙∙
BAND, HANDLE BRACKET∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

COVER, L. BRAKE LEVER BRACKET
BOOT, BRAKE LEVER ROD ∙∙∙∙∙∙∙∙
LEVER, L. STEERING HANDLE∙∙∙∙∙
EQUALIZER COMP. ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-

CỤM DÂY GA A    
KẸP DÂY GA       
CỤM DÂY GA B    
BÓ DÂY PHỤ CÔNG TẮC PHANH TRƯỚC  
CỤM CÔNG TẮC ĐỀ (TOYO)    

CỤM CÔNG TẮC PHA/CỐT (TOYO)     
CỤM CÔNG TẮC CÒI (ASAHI)      
CỤM CÔNG TẮC TỐC ĐỘ CẦM CHỪNG (ASAHI)      
CỤM CÔNG TẮC ĐÈN BÁO RẼ (ASAHI)    
CỤM CÔNG TẮC PHANH TRƯỚC   

CỤM DÂY NỐI PHANH TRƯỚC        
                              
CỤM DÂY PHANH SAU     
KẸP DÂY PHANH SAU B   
KẸP DÂY PHANH SAU C  
CỤM TAY NẮM GA          

TAY NẮM GA TRÁI               
ỐP TRÊN TAY GA       
ỐP DƯỚI TAY GA       
GIÁ ĐỠ PHANH BÊN TRÁI       
ĐAI KẸP GIÁ ĐỠ PHANH          

ỐP GIÁ TAY PHANH BÊN TRÁI 
CHỤP CAO SU CẦN TAY PHANH         
TAY PHANH BÊN TRÁI     
CỤM CHỈNH CÂN               

 1  (3)
   811100 DÂY GA .................................................................... 1,4
    .LƯU Ý: Cùng thời gian với 2 chi tiết
 4 6111B3 BÓ DÂY PHỤ CÔNG TẮC PHANH TRƯỚC ........... 0,3
 5 615116 CÔNG TẮC ĐỀ ........................................................ 0,5
 6 615117 CÔNG TẮC PHA/CỐT.............................................. 0,5
 7 6151A3 CÔNG TẮC CÒI ....................................................... 0,5
 8 6151C4 CÔNG TẮC TỐC ĐỘ CẦM CHỪNG ........................ 0,5
 9 615118 CÔNG TẮC ĐÈN BÁO RẼ ....................................... 0,5
 10 6151F6 CÔNG TẮC PHANH SAU (A)
     :BÊN CẦN PHANH .................................................. 0,4
   6151F7 CÔNG TẮC PHANH (A): HAI BÊN ........................... 0,5
 11 8111B9 DÂY NỐI PHANH TRƯỚC ....................................... 0,4
 12 8111C8 DÂY PHANH SAU (A) .............................................. 1,4
 15 810150 TAY GA ..................................................................... 0,7
 16 8101C0 TAY GA: BÊN TRÁI .................................................. 0,1
 18 810155 ỐP TAY GA ............................................................... 0,7
 19 8101C8 GIÁ ĐỠ TAY PHANH: BÊN TRÁI ............................. 0,6
 23 8101H6 TAY PHANH (A): BÊN TRÁI ..................................... 0,3
   8101H8 TAY PHANH (A): HAI BÊN ....................................... 0,5
 24 8101D1 CHỈNH CÂN DÂY PHANH ....................................... 0,5
 25  (27)
   8101D2 CẦN KHÓA PHANH SAU ......................................... 0,3
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F-4-10 TAY LÁI/CÔNG TẮC/DÂY GA (ACA125CBF) 

Stt Mã số phụ tùng Tên tiếng Anh
Số lượng yêu cầu

Số sê-ri Tên tiếng ViệtACA
125CBF

P
160CAF

P

25

26
27
28

29
30

31
32
33
34
35

36
37

53185-KVB-920

53186-GBL-870
53188-KVB-920
90115-147-000

90115-KWN-900
90117-MN5-000

90302-435-761
93401-06020-00
93500-05012-0H
93500-05020-0G
94002-08000-0S
94002-08080-0S

95701-06012-00
96001-06012-00

ARM COMP., RR. BRAKE LOCK∙∙∙∙

COVER, RR. BRAKE LOCK LEVER ∙∙
SPRING, BRAKE LOCK ARM RETURN
SCREW, HANDLE LEVER PIVOT,
                          5X26
SCREW, HANDLE LEVER PIVOT∙∙∙∙
SCREW, PAN, 5X13 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

NUT, HEX., 5MM ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
BOLT-WASHER, 6X20∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
SCREW, PAN, 5X12 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
SCREW, PAN, 5X20 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
NUT, HEX., 8MM ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

BOLT, FLANGE, 6X12∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
BOLT, FLANGE, 6X12∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

1

1
1

1
1
1

2
1
2
2
1
1

1
2

-

-
-

-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-

CỤM CÀNG KHÓA PHANH SAU                                 

ỐP CẦN KHÓA PHANH SAU                                  
LÒ XO HỒI VỊ CÀNG KHÓA PHANH                                
VÍT CHỐT TAY PHANH                                   
                                   5X26
VÍT CHỐT TAY PHANH                                    
VÍT 5X13                                             

ĐAI ỐC LỤC GIÁC 5MM                                               
BU LÔNG CÓ ĐỆM 6X20                                            
VÍT 5X12                                             
VÍT 5X20                                             
ĐAI ỐC LỤC GIÁC 8MM                                               

                                                             
BU LÔNG MẶT BÍCH 6X12                                           
BU LÔNG MẶT BÍCH 6X12                                           
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F-5 XY LANH CHÍNH PHANH TRƯỚC (ACA160CAF) 

STT L.O.N. (Số thứ tự tương ứng)
Tên tiếng Việt

Thời gian 
định mức

Stt Mã số phụ tùng Tên tiếng Anh
Số lượng yêu cầu

Số sê-ri Tên tiếng ViệtACA
125CBF

P
160CAF

P

1
2
3
4
5

6
7
8

9
10

11
12
13
14

15

16
17
18
19
20

21
22

35340-MGS-D31
45126-K2Z-V01
45127-K2Z-V01
45156-K2Z-V00
45157-K2Z-V00

45158-K2Z-V00
45504-410-003
45510-K1F-V01

45512-MA6-006
45513-GW0-911

45517-K44-V81
45520-GW0-911
45521-GW0-911
45530-K03-M61
45530-KVS-M21

53175-KYZ-900

57110-K2Z-V01
90114-KGH-900
90145-KPH-B30
90545-300-000
90651-K03-M61

93600-04012-1G
93893-04012-17

SWITCH ASSY., FR. STOP ∙∙∙∙∙∙∙
HOSE COMP. A, FR. BRAKE ∙∙∙∙∙∙
HOSE COMP. B, FR. BRAKE ∙∙∙∙∙∙
CLAMPER A, BRAKE HOSE ∙∙∙∙∙∙∙∙
CLAMPER B, BRAKE HOSE ∙∙∙∙∙∙∙∙

CLAMPER C, FR. BRAKE∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
BOOT COMP. ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
CYLINDER SUB ASSY., FR. BRAKE
                        MASTER
PROTECTOR∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
CAP, MASTER CYLINDER∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

HOLDER, MASTER CYLINDER∙∙∙∙∙∙∙
DIAPHRAGM∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
PLATE, DIAPHRAGM ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
CYLINDER SET, MASTER(NISSIN) ∙
CYLINDER SET, FR. MASTER
                      (NISSIN)
LEVER, R. STEERING HANDLE∙∙∙∙∙

MODULATOR ASSY. ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
BOLT, HANDLE LEVER PIVOT∙∙∙∙∙∙
BOLT, OIL, 10X22(NISSIN)∙∙∙∙∙∙
WASHER, OIL BOLT ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
CIRCLIP, INTERNAL, 18.8∙∙∙∙∙∙∙

SCREW, FLAT, 4X12∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
SCREW-WASHER, 4X12∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

-
-
-
-
-

-
-

-
-
-

-
-
-
-

-
-

-
-
-
-
-

-
-

1
1
1
1
1

1
1

1
1
1

1
1
1
1

1
1

1
1
4
8
1

2
1

CỤM CÔNG TẮC PHANH TRƯỚC                                    
CỤM ỐNG DẦU PHANH TRƯỚC A                                     
CỤM ỐNG DẦU PHANH TRƯỚC B                                     
KẸP A ỐNG DẦU PHANH                                        
KẸP B ỐNG DẦU PHANH                                        

KẸP PHANH TRƯỚC C                                      
CỤM CHỤP CAO SU                                                   
CỤM XI LANH CHÍNH PHANH TRƯỚC                               
                               
CHỤP BẢO VỆ                                                    
NẮP XI LANH CHÍNH                                         

GIÁ XI LANH CHÍNH                                      
MÀNG CAO SU                                                    
TẤM CHẮN MÀNG CAO SU                                             
CỤM XI LANH CHÍNH (NISSIN)                                 
BỘ XI LANH CHÍNH PHÍA TRƯỚC                                     
                                            (NISSIN)
TAY PHANH BÊN PHẢI                                    

BỘ ĐIỀU BIẾN                                              
BU LÔNG CHỐT TAY PHANH                                     
BU LÔNG DẦU 10X22 (NISSIN)                                     
VÒNG ĐỆM BU LÔNG DẦU                                             
PHE CÀI TRONG 18,8                                      

VÍT DẸT 4X12                                            
VÍT CÓ ĐỆM 4X12                                           

 1 6151B2 CÔNG TẮC PHANH TRƯỚC .................................. 0,2
   6151B6 CÔNG TẮC PHANH: HAI BÊN ................................ 0,4
 2 7121C7 ỐNG A PHANH TRƯỚC .......................................... 1,2
    .BAO GỒM: Xả khí phanh
 3 7121C8 ỐNG B PHANH TRƯỚC .......................................... 1,1
    .BAO GỒM: Xả khí phanh
 8 712105 XY LANH CHÍNH PHANH TRƯỚC .......................... 0,7
    .BAO GỒM: Xả khí phanh
 12 7121G6 MÀNG CHẮN CAO SU XY LANH CHÍNH PHANH 
   TRƯỚC .................................................................... 0,1
 14 7121G9 CỤM PISTON CHÍNH PHANH TRƯỚC .................. 0,7
    .BAO GỒM: Xả khí phanh
 15 8101C7 TAY PHANH: BÊN PHẢI ........................................... 0,2
   8101F5 TAY PHANH: HAI BÊN ............................................. 0,3
 16 7111H1 BỘ ĐIỀU BIẾN ABS ................................................. 1,2
    .BAO GỒM: Xả khí phanh
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F-5 XY LANH CHÍNH PHANH TRƯỚC (ACA160CAF) 

Stt Mã số phụ tùng Tên tiếng Anh
Số lượng yêu cầu

Số sê-ri Tên tiếng ViệtACA
125CBF

P
160CAF

P

23
24
25

26

94050-06000
95701-06012-00
96001-06012-00

96001-06022-00

NUT, FLANGE, 6MM ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
BOLT, FLANGE, 6X12∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
BOLT, FLANGE, 6X12∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

BOLT, FLANGE, 6X22∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

-
-
-

-

1
2
3

2

ĐAI ỐC MẶT BÍCH 6MM              
BU LÔNG MẶT BÍCH 6X12            
BU LÔNG MẶT BÍCH 6X12            

BU LÔNG MẶT BÍCH 6X22            



62
2022.04.01       E

3

F-5-10 XY LANH CHÍNH PHANH TRƯỚC (ACA125CBF) 

STT L.O.N. (Số thứ tự tương ứng)
Tên tiếng Việt

Thời gian 
định mức

Stt Mã số phụ tùng Tên tiếng Anh
Số lượng yêu cầu

Số sê-ri Tên tiếng ViệtACA
125CBF

P
160CAF

P

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12

13
14
15

16
17
18
19
20

21
22
23
24

35340-MGS-D31
45126-K3A-V01
45156-K3A-V00
45157-K3A-V00
45500-K1G-V01

45504-410-003
45512-MA6-006
45513-GW0-911
45517-K44-V81
45520-GW0-911

45521-GW0-911
45530-K03-M61
45530-KVS-M21

53175-K81-N51
53198-GBL-870
53199-KVG-910

90114-K44-V01
90145-KPH-B30
90545-300-000
90651-K03-M61
93600-04012-1G

93893-04012-17
94050-06000
96001-06012-00
96001-06022-00

SWITCH ASSY., FR. STOP ∙∙∙∙∙∙∙
HOSE COMP., FR. BRAKE ∙∙∙∙∙∙∙∙
CLAMPER A, BRAKE HOSE ∙∙∙∙∙∙∙∙
CLAMPER B, BRAKE HOSE ∙∙∙∙∙∙∙∙
CYLINDER ASSY., FR. MASTER ∙∙∙

BOOT COMP. ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
PROTECTOR∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
CAP, MASTER CYLINDER∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
HOLDER, MASTER CYLINDER∙∙∙∙∙∙∙
DIAPHRAGM∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

PLATE, DIAPHRAGM ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
CYLINDER SET, MASTER(NISSIN) ∙
CYLINDER SET, FR. MASTER
                      (NISSIN)
LEVER, R. STEERING HANDLE∙∙∙∙∙
SPRING, RETURN ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
SPRING, BRAKE LEVER RETURN ∙∙∙

BOLT, HANDLE LEVER∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
BOLT, OIL, 10X22(NISSIN)∙∙∙∙∙∙
WASHER, OIL BOLT ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
CIRCLIP, INTERNAL, 18.8∙∙∙∙∙∙∙
SCREW, FLAT, 4X12∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

SCREW-WASHER, 4X12∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
NUT, FLANGE, 6MM ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
BOLT, FLANGE, 6X12∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
BOLT, FLANGE, 6X22∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1

1
1
1
1

1
2
4
1
2

1
1
2
2

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-

-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-

CỤM CÔNG TẮC PHANH TRƯỚC                                  
CỤM ỐNG DẦU PHANH TRƯỚC                                     
KẸP A ỐNG DẦU PHANH                                        
KẸP B ỐNG DẦU PHANH                                        
CỤM XY LANH CHÍNH PHANH TRƯỚC                               

CỤM CHỤP CAO SU                                                   
CHỤP BẢO VỆ                                                    
NẮP XI LANH CHÍNH                                         
GIÁ XI LANH CHÍNH                                      
MÀNG CAO SU                                                    

TẤM CHẮN MÀNG CAO SU                                             
CỤM XI LANH CHÍNH (NISSIN)                                 
BỘ XI LANH CHÍNH PHÍA TRƯỚC                                   
                                             (NISSIN)
TAY PHANH BÊN PHẢI                                    
LÒ XO HỒI VỊ                                               
LÒ XO HỒI TAY PHANH                                   

BU LÔNG TAY PHANH                                           
BU LÔNG DẦU 10X22 (NISSIN)                                     
VÒNG ĐỆM BU LÔNG DẦU                                             
PHE CÀI TRONG 18,8                                      
VÍT DẸT 4X12                                            

VÍT CÓ ĐỆM 4X12                                           
ĐAI ỐC MẶT BÍCH 6MM                                             
BU LÔNG MẶT BÍCH 6X12                                           
BU LÔNG MẶT BÍCH 6X22                                           

 1 6151F5 CÔNG TẮC PHANH TRƯỚC (A) ............................. 0,3
   6151F7 CÔNG TẮC PHANH (A): HAI BÊN ........................... 0,5
 2 7121A0 ỐNG DẦU PHANH TRƯỚC..................................... 1,4
    .BAO GỒM: Xả khí phanh
 5 712105 XY LANH CHÍNH PHANH TRƯỚC .......................... 0,7
    .BAO GỒM: Xả khí phanh
 10 7121G6 MÀNG CHẮN CAO SU XY LANH CHÍNH PHANH 
   TRƯỚC .................................................................... 0,1
 12 7121G9 CỤM PISTON CHÍNH PHANH TRƯỚC .................. 0,7
    .BAO GỒM: Xả khí phanh
 13 8101H5 TAY PHANH (A): BÊN PHẢI ..................................... 0,3
   8101H8 TAY PHANH (A): HAI BÊN ....................................... 0,5
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F-9 ỐNG TAY LÁI/ỐP TAY LÁI 

STT L.O.N. (Số thứ tự tương ứng)
Tên tiếng Việt

Thời gian 
định mức

Stt Mã số phụ tùng Tên tiếng Anh
Số lượng yêu cầu

Số sê-ri Tên tiếng ViệtACA
125CBF

P
160CAF

P

1

2
3

4

5

6

7

53100-K3A-V00
53100-K2Z-V00
53102-K66-V00
53115-K2Z-V00ZB

53115-K2Z-V00ZC

53115-K2Z-V00ZA

53204-K1F-V10
53204-K1F-V00
53204-K1G-V00

53205-K2Z-V00ZB

53205-K2Z-V00ZC

53205-K2Z-V00ZA

53207-K1F-V00ZG

53207-K1F-V00ZB
53207-K1F-V00ZC

PIPE COMP., STEERING HANDLE ∙
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
COVER, GRIP END ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
COVER COMP., HANDLE RR.
*NHB25M*
      POSEIDON BLACK METALLIC
*NHA76M*
    MAT GALAXY BLACK METALLIC
*NHC35M*
    MAT COSMO SILVER METALLIC
VISOR, FR.∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
VISOR, FR.∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

COVER, FR. HANDLE
*NHB25M*
      POSEIDON BLACK METALLIC
*NHA76M*
    MAT GALAXY BLACK METALLIC
*NHC35M*
    MAT COSMO SILVER METALLIC
GARNISH, HANDLE COVER
*NHA76M*
    MAT GALAXY BLACK METALLIC
*R340C*........CANDY ROSY RED
*PB421M*
      NIGHTTIDE BLUE METALLIC

1
-
2

1

-

-
-
-
1

1

-

-

1
1

1

-
1
2

-

1

1
1
1
-

-

1

1

-
-

-

-------- -------- 2V

-------- -------- V
-------- -------- 2V
-------- -------- V

-------- -------- 2V

-------- -------- V

-------- -------- 2V
-------- -------- V

-------- -------- V

CỤM ỐNG TAY LÁI                                  
                                                             
ỐP ĐẦU TAY NẮM                                              
BỘ ỐP SAU TAY LÁI                                      
*NHB25M*                              

*NHA76M*                            

*NHC35M*                           

ỐP NHỰA TRƯỚC                                                   
                                                             
ỐP NHỰA TRƯỚC                                                   

ỐP TRƯỚC TAY LÁI                                            
*NHB25M*                            

*NHA76M*                            

*NHC35M*                            

ỐP TRANG TRÍ TAY LÁI                                        
*NHA76M*                           

*R340C*  
*PB421M*                            
     

 1 810100 ỐNG TAY LÁI ........................................................... 1,3
 3 4131B6 ỐP SAU TAY LÁI ...................................................... 0,5
 4  (5)
   812102 ỐP LƯỠI TRAI ĐỒNG HỒ ....................................... 0,2
 6 4131B5 ỐP TRƯỚC TAY LÁI ................................................ 0,2
   4131U1 ỐP TAY LÁI: HAI BÊN .............................................. 0,5
 7 4111U6 ỐP TRANG TRÍ ........................................................ 0,2
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F-9 ỐNG TAY LÁI/ỐP TAY LÁI

Stt Mã số phụ tùng Tên tiếng Anh
Số lượng yêu cầu

Số sê-ri Tên tiếng ViệtACA
125CBF

P
160CAF

P

(7)

8
9
10

11
12
13
14
15

16
17
18
19
20

21
22
23

53207-K1F-V00ZD

53207-K1F-V00ZA
53207-K1F-V00ZF

53207-K1F-V00ZL
61312-149-300
86150-KTJ-C60
90102-KZL-930

90104-KPH-900
90164-K66-V00
90302-K29-V80
90302-SA4-003
90304-K66-V01
90304-KGH-901

90501-KPH-880
90505-KPH-880
90511-MCS-G50
90666-K59-A11
90677-KAN-T00

93903-34320
93903-34380
93903-35210

GARNISH, HANDLE COVER
*NHC34M*MAT DIM GRAY METALLIC
*R368C*......CANDY LUSTER RED
*NHB25M*
      POSEIDON BLACK METALLIC
*PB426P*PEARL DARK ASH BLUE 2
BOOT, HEADLIGHT BRACKET ∙∙∙∙∙∙
EMBLEM, PRODUCT(SHINKO)∙∙∙∙∙∙
BOLT, FLANGE, 10X48∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

SCREW, SPECIAL, 5MM ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
SCREW, SPECIAL, 6MM ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
NUT, SPRING, 4MM ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
NUT, SPRING, 4MM ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
NUT, FLANGE, 10MM(PT)∙∙∙∙∙∙∙∙
NUT, U, 10MM(FUJI SEIMITSU) ∙∙

COLLAR A, HANDLE SETTING ∙∙∙∙∙
COLLAR B, HANDLE SETTING ∙∙∙∙∙
WASHER, 9X17X1 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
CLIP, SNAP FITTING(PO)∙∙∙∙∙∙∙
NUT, CLIP, 5MM ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

SCREW, TAPPING, 4X12 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙
SCREW, TAPPING, 4X12 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙
SCREW, TAPPING, 5X12 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙

-
-

-
-
2
1
1

4
2
2
2
1
1

1
1
4
4
4

4
5
1

1
1

1
1
2
1
1

4
2
2
2
1
1

1
1
4
4
4

4
5
1

-------- -------- 2V
-------- -------- V

-------- -------- V
-------- -------- V

ỐP TRANG TRÍ TAY LÁI
*NHC34M*                      
*R368C*                       
*NHB25M*                      

*PB426P*                      
CHỤP GIÁ BẮT ĐÈN PHA       
TEM SẢN PHẨM (SHINKO)       
BU LÔNG MẶT BÍCH 10X48           

VÍT ĐẶC BIỆT 5MM           
VÍT ĐẶC BIỆT 6MM           
ĐAI ỐC LÒ XO 4MM              
ĐAI ỐC LÒ XO 4MM              
ĐAI ỐC MẶT BÍCH 10MM (PT)         
ĐAI ỐC U 10MM (FUJI SEIMITSU)   

BẠC A BẮT TAY LÁI      
BẠC B BẮT TAY LÁI      
VÒNG ĐỆM 9X17X1                
KẸP PHE CÀI (PO)        
ĐAI ỐC KẸP 5MM                

VÍT TỰ REN 4X12          
VÍT TỰ REN 4X12          
VÍT TỰ REN 5X12          
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F-10 CỔ LÁI

STT L.O.N. (Số thứ tự tương ứng)
Tên tiếng Việt

Thời gian 
định mức

Stt Mã số phụ tùng Tên tiếng Anh
Số lượng yêu cầu

Số sê-ri Tên tiếng ViệtACA
125CBF

P
160CAF

P

1
2
3
4

5

6
7
8

9
10

11

50301-GN5-901
50302-GN5-900
50306-GN5-900
53210-KVR-C00

53211-GN5-900

53212-GN5-900
53214-GN5-900
53215-KVR-C00

53219-K27-V00
53220-GN5-850

95801-10040-08

RACE, STEERING TOP BALL∙∙∙∙∙∙
RACE, STEERING BOTTOM BALL ∙∙∙
NUT, STEERING STEM LOCK∙∙∙∙∙∙
BALL ASSY., STEERING STEEL,
                         #6X21
RACE, STEERING TOP CONE∙∙∙∙∙∙

RACE, STEERING BOTTOM CONE ∙∙∙
DUST SEAL, STEERING HEAD∙∙∙∙∙
BALL ASSY., STEERING STEEL,
                         #6X26
STEM SUB ASSY., STEERING ∙∙∙∙∙
THREAD COMP., STEERING HEAD
                           TOP

BOLT, FLANGE, 10X40∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

1
1
1

1
1

1
1

1
1

1

4

1
1
1

1
1

1
1

1
1

1

4

VÒNG BI PHÍA TRÊN CỔ LÁI                                      
VÒNG BI PHÍA DƯỚI CỔ LÁI                                   
ĐAI ỐC KHÓA CỔ LÁI                                      
CỤM BI THÉP CỔ LÁI                                  
                                 #6X21
BÁT CÔN PHÍA TRÊN CỔ LÁI                                      

BÁT CÔN PHÍA DƯỚI CỔ LÁI                                   
PHỚT CHẮN BỤI CỔ LÁI                                     
CỤM BI THÉP CỔ LÁI                                  
                                 #6X26
CỤM THÂN CỔ LÁI                                     
CỤM REN PHÍA TRÊN CỔ LÁI                                  
                               

BU LÔNG MẶT BÍCH 10X40                                          

 1  (4)
   5101A0 VÒNG BI PHÍA TRÊN CỔ LÁI .................................. 2,0
 2 5101A1 VÒNG BI PHÍA DƯỚI CỔ LÁI .................................. 2,2
   5101C9 VÒNG BI CỔ LÁI: HAI BÊN ..................................... 2,2
 5 5101A9 BÁT CÔN PHÍA TRÊN CỔ LÁI ................................. 2,0
 6  (7,8)                         
   5101B0 BÁT CÔN PHÍA DƯỚI CỔ LÁI ................................. 2,0
 9 510100 CỤM CỔ LÁI HOẶC TRỤC CỔ LÁI ......................... 2,0
 10 5101B2 REN PHÍA TRÊN CỔ LÁI ......................................... 1,8
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F-11 CHẮN BÙN TRƯỚC

STT L.O.N. (Số thứ tự tương ứng)
Tên tiếng Việt

Thời gian 
định mức

Stt Mã số phụ tùng Tên tiếng Anh
Số lượng yêu cầu

Số sê-ri Tên tiếng ViệtACA
125CBF

P
160CAF

P

1
2

3

61104-KCC-940
61110-K3A-V00ZA

61110-K3A-V00ZD
61110-K3A-V00ZE
61110-K2Z-V00ZA
61110-K2Z-V00ZB
61110-K2Z-V00ZD
61110-K2Z-V00ZE
95701-06016-00

COLLAR, FR. FENDER SETTING ∙∙∙
FENDER SET, FR.(WL)
*TYPE5*......................
*TYPE2*......................
*TYPE1*......................
*TYPE5*......................
*TYPE4*......................
*TYPE2*......................
*TYPE1*......................
BOLT, FLANGE, 6X16∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

4

1
1
1
-
-
-
-
4

4

-
-
-
1
1
1
1
4

-------- -------- 2V
-------- -------- V
-------- -------- V
-------- -------- 2V
-------- -------- V
-------- -------- V
-------- -------- V

BẠC ĐỊNH VỊ CHẮN BÙN TRƯỚC    
BỘ CHẮN BÙN TRƯỚC (CÓ TEM)           
*LOẠI 5*                       
*LOẠI 2*                       
*LOẠI 1*                       
*LOẠI 5*                       
*LOẠI 4*                       
*LOẠI 2*                       
*LOẠI 1*                       
BU LÔNG MẶT BÍCH 6X16            

 2 4131B7 CHẮN BÙN TRƯỚC ................................................ 0,2
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F-12 ỐP TRƯỚC 

STT L.O.N. (Số thứ tự tương ứng)
Tên tiếng Việt

Thời gian 
định mức

Stt Mã số phụ tùng Tên tiếng Anh
Số lượng yêu cầu

Số sê-ri Tên tiếng ViệtACA
125CBF

P
160CAF

P

1

2

3

4

64302-K1F-V00ZJ

64302-K1F-V00ZB
64302-K1F-V00ZC

64302-K1F-V00ZE
64302-K1F-V00ZA
64302-K1F-V00ZH

64302-K1F-V00ZL
64304-K1F-V00ZA

64310-K1F-V00ZD

64310-K1F-V00ZE

64310-K1F-V00ZA
64310-K1F-V00ZD

64310-K1F-V00ZK
64337-K1F-V00

COVER, FR. TOP
*NHA76M*
    MAT GALAXY BLACK METALLIC
*R340C*........CANDY ROSY RED
*PB421M*
      NIGHTTIDE BLUE METALLIC
*NHC34M*MAT DIM GRAY METALLIC
*R368C*......CANDY LUSTER RED
*NHB25M*
      POSEIDON BLACK METALLIC
*PB426P*PEARL DARK ASH BLUE 2
GARNISH, FR.
*NH1*...................BLACK
COVER SET, FR. UPPER(WL)
*NHB25M*
      POSEIDON BLACK METALLIC
*NHA76M*
    MAT GALAXY BLACK METALLIC
*R368C*......CANDY LUSTER RED  
*NHB25M*
      POSEIDON BLACK METALLIC
*PB426P*PEARL DARK ASH BLUE 2
PROTECTOR, EMERGENCY KEY∙∙∙∙∙

1
1

1
-
-

-
-

1

1

-
-

-
-
1

-
-

-
1
1

1
1

1

-

1
1

1
1
1

-------- -------- 2V
-------- -------- V

-------- -------- V
-------- -------- 2V
-------- -------- V

-------- -------- V
-------- -------- V

-------- -------- 2V
-------- -------- V

-------- -------- V
-------- -------- V

ỐP TRÊN PHÍA TRƯỚC              
*NHA76M*                      

*R340C*                       
*PB421M*                      
                  
*NHC34M*                      
*R368C*                       
*NHB25M*                      

*PB426P*                      
ỐP TRANG TRÍ TRƯỚC                  
*NH1*                         
BỘ ỐP TRÊN TRƯỚC (CÓ TEM)      
*NHB25M*                      

*NHA76M*                      

*R368C*                       
*NHB25M*                      

*PB426P*                      
ỐP CHÌA KHÓA KHẨN CẤP 

 1 4111E3 ỐP TRƯỚC .............................................................. 0,9
 2 4111BE ỐP TRANG TRÍ TRƯỚC.......................................... 0,8
 3 3101B6 ỐP TRÊN TRƯỚC ................................................... 0,1
 5 4131Z1 ỐP TRONG TRƯỚC: BÊN PHẢI ............................. 0,5
 6 4131Z2 ỐP TRONG TRƯỚC: BÊN TRÁI ............................. 0,5
   4131Z3 ỐP TRONG TRƯỚC: HAI BÊN ............................... 0,7
 7 4111U8 ỐP TRƯỚC: BÊN PHẢI ........................................... 0,5
 8 4111U7 ỐP TRƯỚC: BÊN TRÁI ........................................... 0,5
   4111U9 ỐP TRƯỚC: HAI BÊN ............................................. 0,7
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F-12 ỐP TRƯỚC

Stt Mã số phụ tùng Tên tiếng Anh
Số lượng yêu cầu

Số sê-ri Tên tiếng ViệtACA
125CBF

P
160CAF

P

5

6

7

64421-K1F-V00ZA

64421-K1F-V00ZH

64421-K1F-V00ZD

64421-K1F-V00ZB

64431-K1F-V00ZA

64431-K1F-V00ZH

64431-K1F-V00ZD

64431-K1F-V00ZB

64500-K3A-V10ZA

64500-K3A-V00ZC
64500-K3A-V00ZD
64500-K2Z-V10ZA
64500-K2Z-V00ZA

COVER, R. FR. INNER
*Y234M*
      MAT ELITE GOLD METALLIC
*NHB25M*
      POSEIDON BLACK METALLIC
*NHA76M*
    MAT GALAXY BLACK METALLIC
*NHC35M*
    MAT COSMO SILVER METALLIC

COVER, L. FR. INNER
*Y234M*
      MAT ELITE GOLD METALLIC
*NHB25M*
      POSEIDON BLACK METALLIC
*NHA76M*
    MAT GALAXY BLACK METALLIC
*NHC35M*
    MAT COSMO SILVER METALLIC
COVER SET, R. FR.(WL)
*NHA76M*
    MAT GALAXY BLACK METALLIC
*TYPE2*......................
*TYPE1*......................
*NHC34M*MAT DIM GRAY METALLIC
*TYPE4*......................

1

1

-

-

1

1

-

-

1
1
1
-
-

-

-

1

1

-

-

1

1

-
-
-
1
1

-------- -------- 2V

-------- -------- V

-------- -------- 2V

-------- -------- V

-------- -------- 2V

-------- -------- V

-------- -------- 2V

-------- -------- V

-------- -------- 2V
-------- -------- V
-------- -------- V
-------- -------- 2V
-------- -------- V

ỐP TRONG TRƯỚC BÊN PHẢI         
*Y234M*                       

*NHB25M*                      

*NHA76M*                      

*NHC35M*                      

ỐP TRONG TRƯỚC BÊN TRÁI       
*Y234M*                       

*NHB25M*                      

*NHA76M*                      

*NHC35M*                      

BỘ ỐP TRƯỚC BÊN PHẢI (CÓ TEM)         
*NHA76M*                      
                      
*LOẠI 2*                       
*LOẠI 1*                       
*NHC34M*                      
*LOẠI 4*                       
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F-12 ỐP TRƯỚC 

Stt Mã số phụ tùng Tên tiếng Anh
Số lượng yêu cầu

Số sê-ri Tên tiếng ViệtACA
125CBF

P
160CAF

P

(7)

8

9
10

11
12
13
14
15

64500-K2Z-V00ZC

64500-K2Z-V00ZD
64600-K3A-V10ZA

64600-K3A-V00ZC
64600-K3A-V00ZD
64600-K2Z-V10ZA
64600-K2Z-V00ZA
64600-K2Z-V00ZC
64600-K2Z-V00ZD
90116-K0A-E11
90302-K29-V80

90666-K59-A11
90677-KAN-T00
91509-GE2-760
93903-34320
93903-34380

COVER SET, R. FR.(WL)
*TYPE2*......................
*TYPE1*......................
COVER SET, L. FR.(WL)
*NHA76M*
    MAT GALAXY BLACK METALLIC
*TYPE2*......................
*TYPE1*......................
*NHC34M*MAT DIM GRAY METALLIC
*TYPE4*......................
*TYPE2*......................
*TYPE1*......................
RIVET, PUSH, 6MM ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
NUT, SPRING, 4MM ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

CLIP, SNAP FITTING(PO)∙∙∙∙∙∙∙
NUT, CLIP, 5MM ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
SCREW, PAN, 5X11.5∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
SCREW, TAPPING, 4X12 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙
SCREW, TAPPING, 4X12 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙

-
-

1
1
1
-
-
-
-
5
8

9
4
2
9
4

1
1

-
-
-
1
1
1
1
5
8

9
4
2
9
4

-------- -------- V
-------- -------- V

-------- -------- 2V
-------- -------- V
-------- -------- V
-------- -------- 2V
-------- -------- V
-------- -------- V
-------- -------- V

BỘ ỐP TRƯỚC BÊN PHẢI (CÓ TEM)       
*LOẠI 2*                       
*LOẠI 1*                       
BỘ ỐP TRƯỚC BÊN TRÁI (CÓ TEM)         
*NHA76M*                      
                      
*LOẠI 2*                       
*LOẠI 1*                       
*NHC34M*                      
*LOẠI 4*                       
*LOẠI 2*                       
*LOẠI 1*                       
VÍT ĐẨY 6MM              
ĐAI ỐC LÒ XO 4MM              

KẸP PHE CÀI (PO)        
ĐAI ỐC KẸP 5MM                
VÍT 5X11,5            
VÍT TỰ REN 4X12          
VÍT TỰ REN 4X12          
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F-13 ỐP ỐNG CHÍNH

STT L.O.N. (Số thứ tự tương ứng)
Tên tiếng Việt

Thời gian 
định mức

Stt Mã số phụ tùng Tên tiếng Anh
Số lượng yêu cầu

Số sê-ri Tên tiếng ViệtACA
125CBF

P
160CAF

P

1
2

3

4
5

6
7
8
9

60180-K2Z-V00
64330-K1F-V01ZC

64330-K1F-V01ZD

64330-K1F-V01ZF

64335-K1F-V00ZC

64335-K1F-V00ZD

64335-K1F-V00ZF

90104-K2Z-V00
90107-KAN-900

91509-GE2-760
93903-34380
93903-34480
93903-35320

STAY, RECEIVER ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
COVER, MAIN PIPE UPPER
*NHB25M*
       POSEIDON BLACK METALLIC
*NHA76M*
     MAT GALAXY BLACK METALLIC
*NHC35M*
     MAT COSMO SILVER METALLIC
COVER, EMERGENCY KEY
*NHB25M*
       POSEIDON BLACK METALLIC
*NHA76M*
     MAT GALAXY BLACK METALLIC
*NHC35M*
     MAT COSMO SILVER METALLIC
SCREW, SPECIAL, 5MM ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
BOLT, BODY COVER SETTING(6X10)

SCREW, PAN, 5X11.5∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
SCREW, TAPPING, 4X12 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙
SCREW, TAPPING, 4X16 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙
SCREW, TAPPING, 5X16 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙

1

1

-

-

1

-

-
2
1

2
2
4
1

1

-

1

1

-

1

1
2
1

2
2
4
1

-------- -------- 2V

-------- -------- V

-------- -------- 2V

-------- -------- V

GIÁ GIỮ BỘ NHẬN TÍN HIỆU                
ỐP ỐNG CHÍNH PHÍA TRÊN        
*NHB25M*                      

*NHA76M*                      

*NHC35M*                      

NẮP CHE VỊ TRÍ MỞ KHÓA KHẨN CẤP          
*NHB25M*                      

*NHA76M*                      

*NHC35M*                      

VÍT ĐẶC BIỆT 5MM           
BU LÔNG ĐỊNH VỊ ỐP THÂN (6X10)

VÍT 5X11,5            
VÍT TỰ REN 4X12          
VÍT TỰ REN 4X16          
VÍT TỰ REN 5X16          

 2 4131T1 ỐP ỐNG CHÍNH PHÍA TRÊN ................................... 0,8
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F-14 SÀN ĐỂ CHÂN/ỐP DƯỚI

STT L.O.N. (Số thứ tự tương ứng)
Tên tiếng Việt

Thời gian 
định mức

Stt Mã số phụ tùng Tên tiếng Anh
Số lượng yêu cầu

Số sê-ri Tên tiếng ViệtACA
125CBF

P
160CAF

P

1

2

3

4

5

64311-K2Z-V00ZA

64321-K2Z-V00ZA

64410-K2Z-V00ZD

64410-K2Z-V00ZE

64410-K2Z-V00ZA
64410-K2Z-V00ZB
64410-K2Z-V00ZD

64420-K2Z-V00ZD

64420-K2Z-V00ZE

64420-K2Z-V00ZA
64420-K2Z-V00ZB
64420-K2Z-V00ZD

64434-K2Z-V00ZA

STEP, R. FLOOR
*NH1*...................BLACK
STEP, L. FLOOR
*NH1*...................BLACK
COVER, R. FLOOR STEP SIDE(WOL)
*NHB25M*
      POSEIDON BLACK METALLIC
*NHA76M*
    MAT GALAXY BLACK METALLIC
*R368C*......CANDY LUSTER RED
*PB426P*PEARL DARK ASH BLUE 2
*NHB25M*
      POSEIDON BLACK METALLIC
COVER, L. FLOOR STEP SIDE(WOL)
*NHB25M*
      POSEIDON BLACK METALLIC
*NHA76M*
    MAT GALAXY BLACK METALLIC
*R368C*......CANDY LUSTER RED
*PB426P*PEARL DARK ASH BLUE 2
*NHB25M*
      POSEIDON BLACK METALLIC
LID, PLUG MAINTENANCE
*NH1*...................BLACK

1

1

1

-
-
-

-

1

-
-
-

-

1

1

1

-

1
1
1

1

-

1
1
1

1

1

-------- -------- 2V
-------- -------- V
-------- -------- V

-------- -------- V

-------- -------- 2V
-------- -------- V
-------- -------- V

-------- -------- V

SÀN ĐỂ CHÂN BÊN PHẢI                
*NH1*                         
SÀN ĐỂ CHÂN BÊN TRÁI                
*NH1*                         
ỐP BÊN SÀN ĐỂ CHÂN PHẢI (KHÔNG CÓ TEM)
*NHB25M*                      

*NHA76M*                      

*R368C*                       
*PB426P*                      
*NHB25M*                      

ỐP BÊN SÀN ĐỂ CHÂN TRÁI (KHÔNG CÓ TEM)
*NHB25M*                      

*NHA76M*                      

*R368C*                       
*PB426P*
*NHB25M*                      

NẮP NÚT BẢO TRÌ         
*NH1*                         

 1 4131V3 SÀN ĐỂ CHÂN: BÊN PHẢI ...................................... 0,6
 2 4131V2 SÀN ĐỂ CHÂN: BÊN TRÁI ...................................... 0,6
   4131V4 SÀN ĐỂ CHÂN: HAI BÊN ........................................ 0,9
 3 4131J6 ỐP BÊN SÀN: BÊN PHẢI ......................................... 0,6
 4 4131J5 ỐP BÊN SÀN: BÊN TRÁI ......................................... 0,6
   4131X0 ỐP BÊN SÀN: CẢ HAI BÊN ..................................... 0,9
 5 413185 ỐP BẢO TRÌ ............................................................. 0,1
 6 4131B4 ỐP DƯỚI.................................................................. 0,8
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F-14 SÀN ĐỂ CHÂN/ỐP DƯỚI    

Stt Mã số phụ tùng Tên tiếng Anh
Số lượng yêu cầu

Số sê-ri Tên tiếng ViệtACA
125CBF

P
160CAF

P

6

7
8
9
10

11
12
13
14

64530-K2Z-V00ZA

90112-KVG-900
90116-K0A-E11
90302-K29-V80
90302-SA4-003

93404-06012-07
93903-34310
93903-34380
93903-35280

COVER, UNDER
*NH1*...................BLACK
BOLT, FLANGE, 6MM∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
RIVET, PUSH, 6MM ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
NUT, SPRING, 4MM ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
NUT, SPRING, 4MM ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

BOLT-WASHER, 6X12∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
SCREW, TAPPING, 4X12 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙
SCREW, TAPPING, 4X12 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙
SCREW, TAPPING, 5X12 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙

1
4
10
2
5

2
10
3
2

1
4
10
2
5

2
10
3
2

ỐP DƯỚI                  
*NH1*                         
BU LÔNG MẶT BÍCH 6MM             
VÍT ĐẨY 6MM              
ĐAI ỐC LÒ XO 4MM              
ĐAI ỐC LÒ XO 4MM              

BU LÔNG CÓ ĐỆM 6X12             
VÍT TỰ REN 4X12          
VÍT TỰ REN 4X12          
VÍT TỰ REN 5X12          
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F-14-10 GÁC CHÂN SAU 

STT L.O.N. (Số thứ tự tương ứng)
Tên tiếng Việt

Thời gian 
định mức

Stt Mã số phụ tùng Tên tiếng Anh
Số lượng yêu cầu

Số sê-ri Tên tiếng ViệtACA
125CBF

P
160CAF

P

1
2
3
4
5

6
7
8

28333-300-000
50718-K27-V00
50720-K66-V00
50730-K66-V00
94101-06000

94201-16150
95015-81000
96211-08000

SPRING, KICK STARTER STOPPER ∙
PLATE, PILLION STEP CLICK∙∙∙∙
ARM, R. PILLION STEP ∙∙∙∙∙∙∙∙∙
ARM, L. PILLION STEP ∙∙∙∙∙∙∙∙∙
WASHER, PLAIN, 6MM∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

PIN, SPLIT, 1.6X15∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
PIN A, PILLION STEP∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
BALL, STEEL, #8(1/4)∙∙∙∙∙∙∙∙∙

2
2
1
1
2

2
2
2

2
2
1
1
2

2
2
2

LÒ XO HÃM CẦN KHỞI ĐỘNG  
TẤM CHẮN KẸP GÁC CHÂN SAU     
CẦN GÁC CHÂN SAU BÊN PHẢI          
CẦN GÁC CHÂN SAU BÊN TRÁI          
VÒNG ĐỆM PHẲNG 6MM            

CHỐT CHẺ 1,6X15            
CHỐT GÁC CHÂN SAU A           
BI THÉP #8 (1/4)          

 3 4101C8 THANH GÁC CHÂN SAU: BÊN PHẢI ...................... 0,1
 4 4101C7 THANH GÁC CHÂN SAU: BÊN TRÁI ...................... 0,1
   4101P4 THANH GÁC CHÂN SAU: HAI BÊN ........................ 0,2
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F-15 ỐP THÂN

STT L.O.N. (Số thứ tự tương ứng)
Tên tiếng Việt

Thời gian 
định mức

Stt Mã số phụ tùng Tên tiếng Anh
Số lượng yêu cầu

Số sê-ri Tên tiếng ViệtACA
125CBF

P
160CAF

P

1
2

3
4

5

6
7

8
9

16530-K27-V00
64340-K1F-V00ZC

64340-K1F-V00ZD

64340-K1F-V00ZJ

64406-K66-V00
64430-K1F-V00ZB

64430-K1F-V00ZC

64430-K1F-V00ZH

64451-K27-V00

64452-K27-V00
64455-K66-V12
64455-K2Z-V01
77234-GN2-000
83550-K3A-V10ZA

83550-K3A-V00ZC
83550-K3A-V00ZD

CATCH COMP., FUEL LID ∙∙∙∙∙∙∙∙
COVER, CENTER
*NHB25M*
       POSEIDON BLACK METALLIC
*NHA76M*
     MAT GALAXY BLACK METALLIC
*NHC35M*
     MAT COSMO SILVER METALLIC
SEAL, LID∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
LID COMP., FUEL
*NHB25M*
       POSEIDON BLACK METALLIC
*NHA76M*
     MAT GALAXY BLACK METALLIC
*NHC35M*
     MAT COSMO SILVER METALLIC
SPRING, FUEL LID OPENER ∙∙∙∙∙∙

BAR COMP., FUEL LID LOCK∙∙∙∙∙
CABLE, FUEL LID ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
CABLE COMP., FUEL LID ∙∙∙∙∙∙∙∙
SPRING, SEAT LOCK∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
COVER SET, R. BODY(WL)
*NHA76M*
     MAT GALAXY BLACK METALLIC
*TYPE2*......................
*TYPE1*......................

1

1

-

-
1

1

-

-
1

1
1
-
1

1
1
1

1

-

1

1
1

-

1

1
1

1
-
1
1

-
-
-

-------- -------- 2V

-------- -------- V

-------- -------- 2V

-------- -------- V

-------- -------- 2V
-------- -------- V
-------- -------- V

CỤM NGÀM NẮP NHIÊN LIỆU         
ỐP GIỮA                 
*NHB25M*                      

*NHA76M*                      

*NHC35M*                      

PHỚT NẮP                     
CỤM NẮP XĂNG               
*NHB25M*                      

*NHA76M*                      

*NHC35M*                      

LÒ XO MỞ NẮP NHIÊN LIỆU       

THANH KHÓA NẮP NHIÊN LIỆU      
DÂY NẮP NHIÊN LIỆU               
CỤM DÂY NẮP NHIÊN LIỆU         
LÒ XO KHÓA YÊN             
BỘ ỐP THÂN BÊN PHẢI (CÓ TEM)        
*NHA76M*                      
                      
*LOẠI 2*                       
*LOẠI 1*                       

 1 4131V1 CỤM NẮP NHIÊN LIỆU ............................................ 0,8
 2 4131R6 ỐP THÂN: GIỮA ...................................................... 0,5
 4 3101B8 NẮP NHIÊN LIỆU ..................................................... 0,5
 7 8111B6 DÂY NẮP NHIÊN LIỆU............................................. 0,9
 9 4131J0 ỐP THÂN BÊN PHẢI ................................................ 0,4
 10 4131H9 ỐP THÂN BÊN TRÁI ................................................ 0,4
   4131J1 ỐP THÂN: HAI BÊN ................................................. 0,5
 11 4131J2 ỐP THÂN PHÍA SAU ................................................ 0,2
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F-15 ỐP THÂN

Stt Mã số phụ tùng Tên tiếng Anh
Số lượng yêu cầu

Số sê-ri Tên tiếng ViệtACA
125CBF

P
160CAF

P

(9)

10

11

12
13
14
15

83550-K2Z-V10ZA

83550-K2Z-V00ZA
83550-K2Z-V00ZC
83550-K2Z-V00ZD
83650-K3A-V10ZA

83650-K3A-V00ZC
83650-K3A-V00ZD
83650-K2Z-V10ZA
83650-K2Z-V00ZA
83650-K2Z-V00ZC
83650-K2Z-V00ZD

83751-K2Z-V00ZK

83751-K2Z-V00ZB
83751-K2Z-V00ZD

83751-K2Z-V00ZF
83751-K2Z-V00ZA
83751-K2Z-V00ZC
83751-K2Z-V00ZJ

90302-K29-V80
93903-34380
93903-34420
95015-81000

COVER SET, R. BODY(WL)
*NHC34M*MAT DIM GRAY METALLIC
*TYPE4*......................
*TYPE2*......................
*TYPE1*......................
COVER SET, L. BODY(WL)
*NHA76M*
    MAT GALAXY BLACK METALLIC
*TYPE2*......................
*TYPE1*......................
*NHC34M*MAT DIM GRAY METALLIC
*TYPE4*......................
*TYPE2*......................
*TYPE1*......................

COVER, TAILLIGHT UPPER
*NHA76M*
    MAT GALAXY BLACK METALLIC
*R340C*........CANDY ROSY RED
*PB421M*
      NIGHTTIDE BLUE METALLIC
*NHC34M*MAT DIM GRAY METALLIC
*R368C*......CANDY LUSTER RED
*PB426P*PEARL DARK ASH BLUE 2
*NHB25M*
      POSEIDON BLACK METALLIC
NUT, SPRING, 4MM ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
SCREW, TAPPING, 4X12 ∙∙∙∙∙∙∙∙
SCREW, TAPPING, 4X16 ∙∙∙∙∙∙∙∙
PIN A, PILLION STEP∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

-
-
-
-

1
1
1
-
-
-
-

1
1

1
-
-
-

-
4
6
2
1

1
1
1
1

-
-
-
1
1
1
1

-
-

-
1
1
1

1
4
6
2
1

-------- -------- 2V
-------- -------- V
-------- -------- V
-------- -------- V

-------- -------- 2V
-------- -------- V
-------- -------- V
-------- -------- 2V
-------- -------- V
-------- -------- V
-------- -------- V

-------- -------- 2V
-------- -------- V

-------- -------- V
-------- -------- 2V
-------- -------- V
-------- -------- V

-------- -------- V

BỘ ỐP THÂN BÊN PHẢI (CÓ TEM)       
*NHC34M*                      
*LOẠI 4*                       
*LOẠI 2*                       
*LOẠI 1*                       
BỘ ỐP THÂN BÊN TRÁI (CÓ TEM)        
*NHA76M*                      

*LOẠI 2*                       
*LOẠI 1*                       
*NHC34M*                      
*LOẠI 4*                       
*LOẠI 2*                       
*LOẠI 1*                       

ỐP TRÊN ĐÈN HẬU        
*NHA76M*                      

*R340C*                       
*PB421M*                      

*NHC34M*                      
*R368C*                       
*PB426P*                      
*NHB25M*                      

ĐAI ỐC LÒ XO 4MM              
VÍT TỰ REN 4X12          
VÍT TỰ REN 4X16          
CHỐT GÁC CHÂN SAU A           
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F-17 GIẢM XÓC TRƯỚC

STT L.O.N. (Số thứ tự tương ứng)
Tên tiếng Việt

Thời gian 
định mức

Stt Mã số phụ tùng Tên tiếng Anh
Số lượng yêu cầu

Số sê-ri Tên tiếng ViệtACA
125CBF

P
160CAF

P

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12
13

14

15

16
17

51400-K1F-V01
51401-K1F-V01
51410-K1F-V01
51411-K59-T11
51420-K1F-V01

51425-K93-N02
51437-KVG-901
51440-K1F-V01
51447-KVG-901
51454-K93-N02

51456-K93-N02
51490-K93-N02
51500-K1G-V01
51500-K1F-V01
51520-K1G-V01
51520-K1F-V01
52442-KA3-731

90116-KVG-A31
91356-KVG-901

FORK ASSY., R. FR.∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
SPRING, FR. FORK ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
PIPE COMP., FR. FORK ∙∙∙∙∙∙∙∙∙
SPRING, FR. REBOUND∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
CASE, R. FR. BOTTOM∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

SEAL, DUST(KYB) ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
RING, PISTON(KYB)∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
PIPE, SEAT∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
RING, SNAP(KYB) ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
CAP, FR. FORK(KYB)∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

RING, SNAP(KYB) ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
SEAL SET, FR. FORK(KYB)∙∙∙∙∙∙
FORK ASSY., L. FR.∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
CASE, L. FR. BOTTOM∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
WASHER, OIL BOLT ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

BOLT, SOCKET, 10X25(KYB)∙∙∙∙∙
O-RING, 16.8X2.4(KYB)∙∙∙∙∙∙∙∙

1
2
2
2
1

2
2
2
2
2

2
2
1
-
1
-
2

2
2

1
2
2
2
1

2
2
2
2
2

2
2
-
1
-
1
2

2
2

CỤM GIẢM XÓC TRƯỚC BÊN PHẢI            
LÒ XO GIẢM XÓC TRƯỚC        
CỤM ỐNG GIẢM XÓC TRƯỚC       
LÒ XO HỒI VỊ TRƯỚC        
ỐNG VỎ GIẢM XÓC TRƯỚC BÊN PHẢI        

PHỚT CHẮN BỤI (KYB)               
XÉC MĂNG (KYB)             
TY CON GIẢM XÓC                    
PHE CÀI (KYB)               
NẮP GIẢM XÓC TRƯỚC (KYB)            

PHE CÀI (KYB)               
BỘ PHỚT GIẢM XÓC TRƯỚC (KYB)       
CỤM GIẢM XÓC TRƯỚC BÊN TRÁI            
                              
ỐNG VỎ GIẢM XÓC TRƯỚC BÊN TRÁI          
                              
VÒNG ĐỆM BU LÔNG DẦU              

BU LÔNG GIÁC CHÌM 10X25 (KYB)      
PHỚT O 16,8X2,4 (KYB)         

 1 5111C3 CỤM GIẢM XÓC TRƯỚC BÊN PHẢI ...................... 0,4
 2 5111C5 LÒ XO GIẢM XÓC TRƯỚC BÊN TRÁI ................... 0,6
   5111C6 LÒ XO GIẢM XÓC TRƯỚC BÊN PHẢI ................... 0,6
   5111C7 LÒ XO GIẢM XÓC TRƯỚC: HAI BÊN..................... 0,9
 3  (4,7,8)                       
   5111G2 ỐNG GIẢM XÓC TRƯỚC BÊN TRÁI ...................... 0,7
   5111G3 ỐNG GIẢM XÓC TRƯỚC BÊN PHẢI ...................... 0,7
   5111G4 ỐNG GIẢM XÓC TRƯỚC: HAI BÊN ....................... 1,2
 5 5111D2 ỐNG VỎ GIẢM XÓC: BÊN PHẢI ............................. 0,8
 12 5111E7 BỘ PHỚT GIẢM XÓC TRƯỚC: BÊN TRÁI ............. 0,8
   5111E8 BỘ PHỚT GIẢM XÓC TRƯỚC: BÊN PHẢI ............. 0,8
   5111E9 BỘ PHỚT GIẢM XÓC TRƯỚC: HAI BÊN ............... 1,4
 13 5111C2 CỤM GIẢM XÓC TRƯỚC BÊN TRÁI ...................... 0,4
   5111C4 CỤM GIẢM XÓC TRƯỚC: HAI BÊN ....................... 0,5
 14 5111D1 ỐNG VỎ GIẢM XÓC: BÊN TRÁI ............................. 0,8
   5111D3 ỐNG VỎ GIẢM XÓC: HAI BÊN ................................ 1,4
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F-18 NGÀM PHANH TRƯỚC

STT L.O.N. (Số thứ tự tương ứng)
Tên tiếng Việt

Thời gian 
định mức

Stt Mã số phụ tùng Tên tiếng Anh
Số lượng yêu cầu

Số sê-ri Tên tiếng ViệtACA
125CBF

P
160CAF

P

1
2

3

4
5

6
7

8
9
10

11
12
13
14
15

06451-961-405
06455-K46-N21
06455-KVB-T01
06455-K46-N21
43352-568-003
43352-K81-N01
43353-461-771
45108-KVB-T01

45111-MAJ-G41
45131-GZ0-006
45131-K81-N01
45132-166-016
45133-MA3-006
45150-K81-N01

45150-K1F-V11
45150-K93-N01

45190-KZL-A01
45215-KPH-951
45216-166-006
45218-KWB-601
90155-GGZ-J00

SEAL SET, PISTON ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
PAD SET, FR. BRAKE∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
SCREW, BLEEDER(NISSIN)∙∙∙∙∙∙∙∙
SCREW, BLEEDER ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
CAP, BLEEDER ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
SPRING, PAD∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

RING, STOPPER ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
BOLT, PIN∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
BOOT, PIN BUSH(NISSIN)∙∙∙∙∙∙∙∙
BOOT B ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
CALIPER SUB ASSY., L. FR.
                      (NISSIN)
CALIPER SUB ASSY., L. FR.∙∙∙∙∙
CALIPER SUB ASSY., L. FR.
                      (NISSIN)

BRACKET SUB ASSY., FR. CALIPER
PIN, HANGER ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
WASHER, WAVE∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
PISTON∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
BOLT, FLANGE, 8X25∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

1
1
-
-
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
-

-

1
1
1
1
2

1
-
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

-
1

1

1
1
1
1
2

-------- -------- 2V
-------- -------- V

-------- -------- 2V

-------- -------- V

BỘ XÉC MĂNG                                             
BỘ MÁ PHANH TRƯỚC                                         
                                                             
                                                             
VÍT XẢ KHÍ (NISSIN)                                       
VÍT XẢ KHÍ                                               
NẮP XẢ KHÍ                                                 
LÒ XO MÁ PHANH                                                  

VÒNG HÃM                                                
BU LÔNG CHỐT                                                    
                                                             
CHỤP CAO SU ĐẨY CHỐT (NISSIN)                                       
CHỤP CAO SU B                                                       
CỤM NGÀM PHANH TRƯỚC BÊN TRÁI                                    
                                             (NISSIN)
CỤM NGÀM PHANH TRƯỚC BÊN TRÁI                                    
CỤM NGÀM PHANH TRƯỚC BÊN TRÁI                                    
                                             (NISSIN)

CỤM GIÁ NGÀM PHANH TRƯỚC                                
CHỐT TREO                                                  
VÒNG ĐỆM SÓNG                                                 
PISTON                                                       
BU LÔNG MẶT BÍCH 8X25                                           

 2 711115 BỘ GUỐC (MÁ) PHANH TRƯỚC............................ 0,1
 10 711130 NGÀM PHANH TRƯỚC........................................... 0,4
    .BAO GỒM: Xả khí phanh
 11 7111G0 GIÁ NGÀM PHANH TRƯỚC ................................... 0,2
 14  (1)
   7111D1 PISTON NGÀM PHANH TRƯỚC ............................ 0,5
    .BAO GỒM: Xả khí phanh
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F-20-20 BÁNH TRƯỚC

STT L.O.N. (Số thứ tự tương ứng)
Tên tiếng Việt

Thời gian 
định mức

Stt Mã số phụ tùng Tên tiếng Anh
Số lượng yêu cầu

Số sê-ri Tên tiếng ViệtACA
125CBF

P
160CAF

P

1
2

3
4
5

6
7

8

9

10

11
12
13

38520-K2Z-V01
42753-K66-VE1
42753-KBN-902
42753-K12-901
44301-KVG-950
44311-KVB-910
44312-KZR-600

44620-KVB-910
44650-K3A-V00ZA

44650-K2Z-V00ZA

44711-K27-V02

44711-K66-VE1

44711-K2Z-V01
44711-K1F-V01

45351-K3A-V02
45351-K2Z-V01
90105-K2Z-V00

90105-K77-V10
90306-K66-V01
91052-K03-N41

SENSOR, FR. WHEEL SPEED ∙∙∙∙∙∙
VALVE, RIM(VEE) ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
VALVE, RIM(CHENG SHIN) ∙∙∙∙∙∙∙
VALVE, RIM(CST) ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
AXLE, FR. WHEEL ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
COLLAR, FR. WHEEL SIDE ∙∙∙∙∙∙∙
COLLAR, FR. WHEEL SIDE ∙∙∙∙∙∙∙

COLLAR, FR. DISTANCE∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
WHEEL SUB ASSY., FR.
*NH303M*
        MAT AXIS GRAY METALLIC
*NH303M*
        MAT AXIS GRAY METALLIC
TIRE, FR.(CHENG SHIN)
             (80/90-14M/C 40P)
TIRE, FR.(VEE)
             (80/90-14M/C 40P)
TIRE, FR.(CHENG SHIN) ∙∙∙∙∙∙∙∙
TIRE, FR.(VEE RUBBER)
             (90/80-14M/C 43P)
DISK, FR. BRAKE(FUJI)∙∙∙∙∙∙∙∙∙
DISK, FR. BRAKE ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
BOLT, DISK, 6X17 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

BOLT, FLANGE, 6X18∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
NUT, FLANGE, 12MM(PT)∙∙∙∙∙∙∙∙∙
BEARING, RADIAL BALL(6201U L)
                         (SKF)

-
1
1
-
1
1
1

1

1

-

1

1
-

-
1
-
5

-
1

2

1
1
-
1
1
1
1

1

-

1

-

-
1

1
-
1
5

1
1

2

-------- -------- V
-------- -------- 2V
-------- -------- 2V

-------- -------- 2V

-------- -------- V
-------- -------- 2V

-------- -------- V

CẢM BIẾN TỐC ĐỘ BÁNH TRƯỚC                                    
VAN VÀNH (VEE)                                              
VAN VÀNH (CHENG SHIN)                                       
VAN VÀNH (CST)                                              
TRỤC BÁNH TRƯỚC                                          
BẠC CẠNH BÁNH TRƯỚC                                       
BẠC CẠNH BÁNH TRƯỚC                                       

BẠC CÁCH TRƯỚC                                         
CỤM BÁNH TRƯỚC                                         
*NH303M* 
                      
*NH303M*   
                           
LỐP TRƯỚC (CHENG SHIN)                                        
                               (80/90-14M/C 40P)
LỐP TRƯỚC (VEE)                                               
                               (80/90-14M/C 40P)
LỐP TRƯỚC (CHENG SHIN)                                        
LỐP TRƯỚC (VEE RUBBER)                                        
                                     (90/80-14M/C 43P)
ĐĨA PHANH TRƯỚC (FUJI)                                        
ĐĨA PHANH TRƯỚC                                          
BU LÔNG ĐĨA PHANH 6X17                                             

BU LÔNG MẶT BÍCH 6X18                                           
ĐAI ỐC MẶT BÍCH 12MM (PT)                                        
VÒNG BI (6201U L)                                
                            (SKF)

 1 617196 CẢM BIẾN TỐC ĐỘ BÁNH XE: PHÍA TRƯỚC ........ 0,9
 3  (14)
   710151 TRỤC BÁNH TRƯỚC .............................................. 0,2
 7 7101D4 BÁNH TRƯỚC ......................................................... 0,6
 8 710139 LỐP TRƯỚC (MỘT CHIẾC) .................................... 0,5
 9 711120 ĐĨA PHANH TRƯỚC................................................ 0,3
 13 710115 VÒNG BI BÁNH TRƯỚC (MỘT CHIẾC) ................. 0,4
   710115G .Thay thế bổ sung 1 vòng bi ..................................... 0,1



79
2022.04.01       E

3

F-20-20 BÁNH TRƯỚC

Stt Mã số phụ tùng Tên tiếng Anh
Số lượng yêu cầu

Số sê-ri Tên tiếng ViệtACA
125CBF

P
160CAF

P

13)

14

91052-K24-901

91052-K24-903

91052-K24-904

91251-KZR-601

BEARING, RADIAL BALL(6201U L)
                        (NSK)
BEARING, RADIAL BALL(6201U L)
                  (FUJIKOSHI)
BEARING, RADIAL BALL(6201U L)
                        (FAG)
DUST SEAL, 21X32X5(ARAI)∙∙∙∙∙

2

2

2
2

2

2

2
2

VÒNG BI (6201U L)                                
                            (NSK)
VÒNG BI (6201U L)                                
                           (FUJIKOSHI)
VÒNG BI (6201U L)                                
                           (FAG)
PHỚT CHẮN BỤI 21X32X5 (ARAI)                                     
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F-22-10 BÁNH SAU

STT L.O.N. (Số thứ tự tương ứng)
Tên tiếng Việt

Thời gian 
định mức

Stt Mã số phụ tùng Tên tiếng Anh
Số lượng yêu cầu

Số sê-ri Tên tiếng ViệtACA
125CBF

P
160CAF

P

1

2

3

4

5

6
7
8
9
10

11

06430-K44-V80
06430-KWN-900
42650-K3A-V00ZA

42650-K2Z-V00ZA

42711-K3A-V01
42711-K3A-V02
42711-K2Z-V01
42711-K1F-V01

42753-K12-901
42753-K66-VE1
43141-KZR-600
43141-K29-900

43151-329-000
43410-K1N-V00
43459-GN5-760
43472-K97-T00
90112-K2Z-V00

95015-32001

SHOE SET, BRAKE(NK)∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
SHOE SET, BRAKE(JB)∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
WHEEL SUB ASSY., RR.
*NH303M*
        MAT AXIS GRAY METALLIC
*NH303M*
        MAT AXIS GRAY METALLIC
TIRE, RR.(CHENG SHIN) ∙∙∙∙∙∙∙∙
TIRE, RR.(VEE RUBBER)∙∙∙∙∙∙∙∙∙
TIRE, RR.(CHENG SHIN) ∙∙∙∙∙∙∙∙
TIRE, RR.(VEE RUBBER)
            (100/80-14M/C 48P)
VALVE, RIM(CST) ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
VALVE, RIM(VEE) ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
CAM, RR. BRAKE ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

SPRING, BRAKE SHOE∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
ARM, RR. BRAKE ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
NUT, BRAKE ROD ADJUSTING∙∙∙∙∙∙
SPRING, RR. BRAKE ARM ∙∙∙∙∙∙∙∙
BOLT, FLANGE, 6X32∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

JOINT B, BRAKE ARM∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

1
1

1

-
1
1
-

-
1
1
1
-

2
1
1
1
1

1

1
1

-

1
-
-
1

1
1
1
-
1

2
1
1
1
1

1

-------- -------- 2V
-------- -------- V
-------- -------- 2V

-------- -------- V
-------- -------- 2V
-------- -------- V

CỤM GUỐC PHANH (NK)                                          
CỤM GUỐC PHANH (JB)                                          
CỤM BÁNH SAU                                         
*NH303M*                              

*NH303M*                              

LỐP SAU (CHENG SHIN)                                        
LỐP SAU (VEE RUBBER)                                        
LỐP SAU (CHENG SHIN)                                        
LỐP SAU (VEE RUBBER)                                        
                               (100/80-14M/C 48P)
VAN VÀNH (CST)                                              
VAN VÀNH (VEE)                                              
CAM PHANH SAU                                             
          
                                                   
LÒ XO GUỐC PHANH                                           
CẦN PHANH SAU                                             
ĐAI ỐC ĐIỀU CHỈNH ĐŨA PHANH                                     
LÒ XO CẦN PHANH SAU                                     
BU LÔNG MẶT BÍCH 6X32                                           

KHỚP NỐI B CẦN PHANH                                           

 1 711140 CỤM GUỐC (MÁ) PHANH SAU ............................... 0,7
 2 710118 BÁNH SAU ............................................................... 0,9
 3 710142 LỐP SAU (MỘT CHIẾC) .......................................... 0,9
 5 7111B4 CAM PHANH SAU ................................................... 0,8
 7 7111C4 CẦN PHANH SAU .................................................... 0,8
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F-23 CÀNG SAU  

STT L.O.N. (Số thứ tự tương ứng)
Tên tiếng Việt

Thời gian 
định mức

Stt Mã số phụ tùng Tên tiếng Anh
Số lượng yêu cầu

Số sê-ri Tên tiếng ViệtACA
125CBF

P
160CAF

P

1

2
3
4

5

6

7

8
9
10

11

11203-K35-J00
11203-KVB-901

42311-KWN-900
42312-KVG-900
52100-K2Z-V00
52100-K1Y-D10
52100-K2Z-V00
90305-K66-V01

90651-KZR-601
94520-40000
91051-K35-V01

91051-K35-V02

91051-K35-V03

91051-K35-V04

91252-K35-V01
91253-K35-V01
94101-10000

95701-10040-00

BUSH, RR. CUSHION UNDER RUBBER
BUSH, RR. CUSHION UNDER RUBBER
                    (HOKUSHIN)
COLLAR, RR. WHEEL SIDE ∙∙∙∙∙∙∙
COLLAR B, RR. WHEEL SIDE∙∙∙∙∙∙
SWINGARM ASSY., RR. ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
NUT, HEX., 16MM ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

CIRCLIP, INTERNAL, 40MM∙∙∙∙∙∙∙
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
BEARING, RADIAL BALL, 6203UU L
                         (NSK)
BEARING, RADIAL BALL, 6203UU L
                         (NTN)
BEARING, RADIAL BALL, 6203UU L
                   (FUJIKOSHI)
BEARING, RADIAL BALL, 6203UU
                         (FAG)
DUST SEAL, 25X40X5∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
DUST SEAL, 25X35X6∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
WASHER, PLAIN, 10MM∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

BOLT, FLANGE, 10X40∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

1

1
1
1
1
1
-
1

1
1

1

1

1

1
1
1
2

2

1

1
1
1
-
-
1
1

1
1

1

1

1

1
1
1
2

2

-------- -------- 2V
-------- -------- V

BẠC CAO SU DƯỚI GIẢM CHẤN PHÍA SAU                               
BẠC CAO SU DƯỚI GIẢM CHẤN PHÍA SAU                               
                                            (HOKUSHIN)
BẠC BÊN BÁNH SAU                                       
BẠC B BÊN BÁNH SAU                                     
CỤM CÀNG SAU                                          
                                                             
                                                             
ĐAI ỐC LỤC GIÁC 16MM                                              

PHE CÀI TRONG 40MM                                      
                                                             
VÒNG BI 6203UU L                               
                            (NSK)
VÒNG BI 6203UU L                               
                            (NTN)
VÒNG BI 6203UU L                               
                            (FUJIKOSHI)
VÒNG BI 6203UU                                 
                          (FAG)
PHỚT CHẮN BỤI 25X40X5                                           
PHỚT CHẮN BỤI 25X35X6                                           
VÒNG ĐỆM PHẲNG 10MM                                          

BU LÔNG MẶT BÍCH 10X40                                          

 4  (8,9)                         
   5121B0 CỤM CÀNG SAU ..................................................... 0,6
 7 710133 VÒNG BI BÁNH SAU (MỘT CHIẾC) ....................... 0,8
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F-24 YÊN XE/HỘP ĐỰNG ĐỒ

STT L.O.N. (Số thứ tự tương ứng)
Tên tiếng Việt

Thời gian 
định mức

Stt Mã số phụ tùng Tên tiếng Anh
Số lượng yêu cầu

Số sê-ri Tên tiếng ViệtACA
125CBF

P
160CAF

P

1
2
3

4
5

6
7
8
9
10

11
12

13
14

15

16
17
18
19
20

64335-KVG-V41
77115-K27-V00
77200-K2Z-V00ZA

77200-K2Z-V00ZB
77200-K2Z-V00ZC
77215-KZL-930
77230-K66-V00

77234-GN2-000
77240-K2Z-V01
80103-K2Z-V00
81250-K2Z-V00
81251-K2Z-V00

81253-K2Z-V00
84100-K1F-V00ZC

84100-K1F-V00ZB

90107-KTW-900
90656-GCC-000ZC

93404-06012-07

93406-08020-07
93406-08050-07
94101-08000
94251-08000
95701-06012-08

LENS ASSY., LIGHT∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
RUBBER, SEAL∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
SEAT COMP., DOUBLE
*TYPE3*......................
*TYPE2*......................
*TYPE1*......................
PIN, SEAT HINGE ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
CATCH COMP., SEAT∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

SPRING, SEAT LOCK∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
CABLE COMP., SEAT LOCK ∙∙∙∙∙∙∙
GUARD, SPLASH ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
BOX, LUGGAGE ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
PLATE, LUGGAGE BOX∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

COVER, LUGGAGE BOX LAMP∙∙∙∙∙∙
RAIL, RR. GRAB
*NH1*...................BLACK
*NH303M*
       MAT AXIS GRAY METALLIC
BOLT, SPECIAL, 6MM∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
PLUG, HOLE
*NH1*...................BLACK
BOLT-WASHER, 6X12∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

BOLT-WASHER, 8X20∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
BOLT-WASHER, 8X50∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
WASHER, PLAIN, 8MM∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
PIN, LOCK, 8MM ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
BOLT, FLANGE, 6X12∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

1
1

1
-
-
1
1

1
1
1
1
1

1

1

-
1

1
4

1
2
1
1
2

1
1

-
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1

-

1
1

1
4

1
2
1
1
2

-------- -------- 2V
-------- -------- V

CỤM NẮP ĐÈN             
PHỚT CAO SU                  
CỤM YÊN ĐÔI            
*LOẠI 3*                       
*LOẠI 2*                       
*LOẠI 1*                       
CHỐT BẢN LỀ YÊN               
CỤM NGÀM YÊN             

LÒ XO KHÓA YÊN             
CỤM DÂY KHÓA YÊN        
TẤM CHẮN BÙN                 
HỘP ĐỰNG ĐỒ                  
TẤM CHẮN HỘP ĐỰNG ĐỒ            

ỐP ĐÈN HỘP ĐỰNG ĐỒ       
TAY DẮT SAU              
*NH1*                         
*NH303M*                      

BU LÔNG ĐẶC BIỆT 6MM            
NẮP CHỤP                   
*NH1*                         
BU LÔNG CÓ ĐỆM 6X12             

BU LÔNG CÓ ĐỆM 8X20             
BU LÔNG CÓ ĐỆM 8X50             
VÒNG ĐỆM PHẲNG 8MM            
CHỐT KHÓA 8MM                
BU LÔNG MẶT BÍCH 6X12            

 3 4131E4 YÊN ĐÔI ................................................................... 0,3
 5 4131E8 NGÀM YÊN: PHÍA ĐUÔI XE .................................... 0,3
 7 811175 DÂY KHÓA YÊN ....................................................... 1,0
 9 412102 HỘP ĐỰNG ĐỒ ....................................................... 0,3
 12 4131F6 TAY DẮT SAU .......................................................... 0,1
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F-26 BÌNH XĂNG

STT L.O.N. (Số thứ tự tương ứng)
Tên tiếng Việt

Thời gian 
định mức

Stt Mã số phụ tùng Tên tiếng Anh
Số lượng yêu cầu

Số sê-ri Tên tiếng ViệtACA
125CBF

P
160CAF

P

1
2
3
4
5

6

7
8
9
10

11
12
13
14
15

16
17
18
19
20

21
22

16700-K1F-V01
16706-K0J-N01
16707-K1F-V01
17510-K2Z-V00
17517-GGL-J00

17518-GHB-603

17524-K2Z-V00
17527-K35-V00
17531-K2Z-V01
17531-K3A-V01

17572-GHB-601
17620-K35-J02
17632-383-832
18357-K66-V00
37800-K66-VE1

38119-MM8-000
90305-GEE-710
93401-06016-08
94050-06000
95003-27036-31

95701-06012-00
95701-06020-00

PUMP UNIT, FUEL ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
O-RING(P5)∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
FILTER SET∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
TANK COMP., FUEL ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
RETAINER, FUEL PUMP∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

SEAL, DUST
      (TSUANG HINE INDUSTRIAL)
TRAY, FUEL∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
RUBBER, FUEL SEAL∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
HOSE COMP., FUEL FEED ∙∙∙∙∙∙∙∙
HOSE COMP., FUEL FEED ∙∙∙∙∙∙∙∙

O-RING, FUEL PUMP(ARAI)∙∙∙∙∙∙∙
CAP COMP., FUEL FILLER ∙∙∙∙∙∙∙
PACKING, FUEL FILLER CAP∙∙∙∙∙∙
COLLAR, SILENCER ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
FUEL UNIT ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

GROMMET, HORN STAY∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
NUT, CLIP, 6MM ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
BOLT-WASHER, 6X16∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
NUT, FLANGE, 6MM ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
TUBE, VINYL, 9X13X360∙∙∙∙∙∙∙∙∙

BOLT, FLANGE, 6X12∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
BOLT, FLANGE, 6X20∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

1
1
1
1
2

1
1
1
-
1

1
1
1
2
1

2
1
1
4
1

3
2

1
1
1
1
2

1
1
1
1
-

1
1
1
2
1

2
1
1
4
1

3
2

BỘ BƠM XĂNG                                              
PHỚT O (P5)                                                   
BỘ LỌC                                                   
CỤM BÌNH XĂNG                                             
VÒNG GIỮ BƠM XĂNG                                          

PHỚT CHẮN BỤI                                                   
           (TSUANG HINE INDUSTRIAL)
KHAY XĂNG                                                   
CAO SU PHỚT NHIÊN LIỆU                                            
CỤM ỐNG CẤP XĂNG                                        
CỤM ỐNG CẤP XĂNG                                        

PHỚT O BƠM XĂNG (ARAI)                                      
CỤM NẮP MỞ BÌNH XĂNG                                       
GIOĂNG NẮP MỞ BÌNH XĂNG                                     
BẠC LÓT ỐNG GIẢM ÂM                                             
CỤM PHAO XĂNG                                                    

VÒNG ĐỆM GIÁ GIỮ CÒI                                           
ĐAI ỐC KẸP 6MM                                               
BU LÔNG CÓ ĐỆM 6X16                                            
ĐAI ỐC MẶT BÍCH 6MM                                             
ỐNG VINYL, 9X13X360                                        

BU LÔNG MẶT BÍCH 6X12                                           
BU LÔNG MẶT BÍCH 6X20                                           

 1  (6,11)                        
   310120 CỤM BƠM XĂNG..................................................... 1,1
 3  (2)
   3101C7 LỌC XĂNG ............................................................... 1,2
 4 310100 BÌNH XĂNG .............................................................. 1,3
 9  (10)
   310162 ỐNG CẤP XĂNG ...................................................... 1,0
 15 617105 CỤM PHAO XĂNG ................................................... 1,2
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F-28 LỌC GIÓ

STT L.O.N. (Số thứ tự tương ứng)
Tên tiếng Việt

Thời gian 
định mức

Stt Mã số phụ tùng Tên tiếng Anh
Số lượng yêu cầu

Số sê-ri Tên tiếng ViệtACA
125CBF

P
160CAF

P

1
2
3
4

5

6
7
8
9
10

11

12

13
14
15

16
17
18
19
20

21
22

17208-K1A-N00
17210-K2Z-V00
17213-K44-V00
17215-K3A-V00
17215-K2Z-V00
17216-K1Y-J10

17216-K1Z-J10
17218-K1Z-J10
17225-K2Z-V00
17235-K2Z-V00
17236-KVB-900

17253-K3A-V00
17253-K2Z-V00
17256-K0J-N00

17261-KVB-T00
37880-KWW-C01
80108-K45-N40

90311-MT3-000
90678-K38-900
93404-06035-07
93903-24380
93903-25480

93913-255J0
95002-02130

COLLAR, AIR CLEANER SETTING ∙∙
ELEMENT COMP., AIR CLEANER ∙∙∙
SEAL, AIR CLEANER∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
DUCT, AIR CLEANER∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
RESONATOR∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

RESONATOR∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
TUBE, BREATHER ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
CASE SUB ASSY., AIR CLEANER ∙∙
COVER SUB ASSY., AIR CLEANER ∙
PLUG, AIR CLEANER DRAIN ∙∙∙∙∙∙

TUBE, AIR CLEANER CONNECTING ∙
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
BAND, AIR CLEANER CONNECTING
                      TUBE(48)
TUBE, DRAIN∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
SENSOR ASSY., AIR TEMPERATURE
COLLAR, RR. FENDER∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

NUT, CLIP, 6MM ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
CLIP, RESONATOR ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
BOLT-WASHER, 6X35∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
SCREW, TAPPING, 4X12 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙
SCREW, TAPPING, 5X20 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙

SCREW, TAPPING, 5X20 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙
CLIP, TUBE(B12.5)∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

3
1
2
1
-
1

-
1
1
1
1

1
-

1
1
1
2

2
1
3
3
8

2
2

3
1
2
-
1
-

1
1
1
1
1

-
1

1
1
1
2

2
1
3
3
8

2
2

BẠC LÓT ĐỊNH VỊ LỌC GIÓ                                  
CỤM TẤM LỌC GIÓ                                   
PHỚT LỌC GIÓ                                            
ỐNG DẪN LỌC GIÓ                                            
                                                             
HỘP CỘNG HƯỞNG                                                    

HỘP CỘNG HƯỞNG                                                    
ỐNG THÔNG HƠI                                               
CỤM HỘP LỌC GIÓ                                  
CỤM ỐP LỌC GIÓ                                 
NÚT XẢ LỌC GIÓ                                      

ỐNG NỐI LỌC GIÓ                                 
                                                             
ĐAI ỐNG NỐI LỌC GIÓ                                 
                                   (48)
ỐNG XẢ                                                  
CỤM CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ KHÍ                                
BẠC CHẮN BÙN SAU                                           

ĐAI ỐC KẸP 6MM                                               
KẸP BỘ CỘNG HƯỞNG                                              
BU LÔNG CÓ ĐỆM 6X35                                            
VÍT TỰ REN 4X12                                         
VÍT TỰ REN 5X20                                         

VÍT TỰ REN 5X20                                         
KẸP ỐNG (B12,5)                                            

 2  (3)
   312105 TẤM LỌC GIÓ .......................................................... 0,1
 6  (5)
   3121C1 HỘP CỘNG HƯỞNG ............................................... 0,3
 8 3121A5 HỘP LỌC GIÓ .......................................................... 0,5
 9  (4)
   312102 ỐP HỘP LỌC GIÓ.................................................... 0,2
 11 3121B6 ỐNG NỐI LỌC GIÓ .................................................. 0,5
 14 617120 CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ KHÍ ....................................... 0,4
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F-28 LỌC GIÓ

Stt Mã số phụ tùng Tên tiếng Anh
Số lượng yêu cầu

Số sê-ri Tên tiếng ViệtACA
125CBF

P
160CAF

P

23
24

95002-41200-08
95002-80000

CLAMP, TUBE(D12) ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
CLIP, TUBE(C12) ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

1
1

1
1

KẸP ỐNG (D12)              
KẸP ỐNG (C12)              
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F-30 ỐNG XẢ

STT L.O.N. (Số thứ tự tương ứng)
Tên tiếng Việt

Thời gian 
định mức

Stt Mã số phụ tùng Tên tiếng Anh
Số lượng yêu cầu

Số sê-ri Tên tiếng ViệtACA
125CBF

P
160CAF

P

1
2
3

4
5

6
7
8
9

18291-GE2-921
18293-KSB-900
18300-K3A-V00
18300-K2Z-V00
18316-K01-900
18318-K2Z-V00

36532-K2S-T01
90304-MJ0-920
95701-06016-07
95701-10065-07

GASKET, EX. PIPE ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
RUBBER, PROTECTOR PACKING ∙∙∙∙
MUFFLER COMP., EX.∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
COLLAR, MUFFLER PROTECTOR ∙∙∙∙
PROTECTOR, MUFFLER∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

SENSOR, OXYGEN ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
NUT, CAP, 7MM ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
BOLT, FLANGE, 6X16∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
BOLT, FLANGE, 10X65∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

1
2
1
-
2
1

-
2
2
3

1
2
-
1
2
1

1
2
2
3

GIOĂNG ỐNG XẢ              
CAO SU BẮT GIOĂNG ỐP BẢO VỆ ỐNG     
CỤM ỐNG XẢ            
                              
BẠC ỐP BẢO VỆ ỐNG XẢ     
ỐP BẢO VỆ ỐNG XẢ            

CẢM BIẾN OXY                
ĐAI ỐC CÓ MŨ 7MM                 
BU LÔNG MẶT BÍCH 6X16            
BU LÔNG MẶT BÍCH 10X65           

 1 3131B4 GIOĂNG ỐNG XẢ .................................................... 0,2
 3 313120 ỐNG XẢ ................................................................... 0,2
   313120H .Có thêm cảm biến oxy ............................................. 0,1
 5 313121 ỐP BẢO VỆ ỐNG XẢ ............................................... 0,1
 6 6171E1 CẢM BIẾN OXY (A) .................................................. 0,3
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F-35 CHÂN CHỐNG

STT L.O.N. (Số thứ tự tương ứng)
Tên tiếng Việt

Thời gian 
định mức

Stt Mã số phụ tùng Tên tiếng Anh
Số lượng yêu cầu

Số sê-ri Tên tiếng ViệtACA
125CBF

P
160CAF

P

1

2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12

35700-K0J-N01

50500-K2Z-V00
50503-K27-V00
50505-GR1-000
50520-KVB-900

50530-K1F-V00
90108-KZL-860
90132-KYJ-960
90307-K66-V01
94101-10800

94201-30200
95014-72102

SWITCH ASSY., SIDE STAND
                 (ALPS ALPINE)
STAND COMP., MAIN∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
SHAFT, MAIN STAND∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
RUBBER, STAND STOPPER∙∙∙∙∙∙∙∙∙
SPRING, MAIN STAND∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

BAR COMP., SIDE STAND ∙∙∙∙∙∙∙∙
BOLT, SIDE STAND PIVOT ∙∙∙∙∙∙∙
BOLT, SPECIAL, 6X16∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
NUT, FLANGE, 10MM(PT)∙∙∙∙∙∙∙∙∙
WASHER, PLAIN, 10MM∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

PIN, SPLIT, 3.0X20∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
SPRING A, SIDE STAND∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1

CỤM CÔNG TẮC CHÂN CHỐNG NGHIÊNG                                     
                                        (ALPS ALPINE)
CỤM CHÂN CHỐNG ĐỨNG                                            
TRỤC CHÂN CHỐNG ĐỨNG                                            
CAO SU HÃM CHÂN CHỐNG                                        
LÒ XO CHÂN CHỐNG ĐỨNG                                           

THANH CHÂN CHỐNG NGHIÊNG                                        
BU LÔNG CHỐT CHÂN CHỐNG NGHIÊNG                                       
BU LÔNG ĐẶC BIỆT 6X16                                          
ĐAI ỐC MẶT BÍCH 10MM (PT)                                        
VÒNG ĐỆM PHẲNG 10MM                                          

CHỐT CHẺ 3,0X20                                           
LÒ XO A CHÂN CHỐNG NGHIÊNG                                         

 1 615195 CÔNG TẮC CHÂN CHỐNG NGHIÊNG ................... 0,2
 2  (3)
   410175 CHÂN CHỐNG ĐỨNG ............................................. 0,4
 5 410176 LÒ XO CHÂN CHỐNG ĐỨNG ................................. 0,2
 6 410180 THANH CHỐNG NGHIÊNG ..................................... 0,2
 12 410182 LÒ XO CHÂN CHỐNG NGHIÊNG ........................... 0,1
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F-36 GIẢM XÓC SAU   

STT L.O.N. (Số thứ tự tương ứng)
Tên tiếng Việt

Thời gian 
định mức

Stt Mã số phụ tùng Tên tiếng Anh
Số lượng yêu cầu

Số sê-ri Tên tiếng ViệtACA
125CBF

P
160CAF

P

1
2
3
4
5

52400-K2Z-V01
52485-K81-N11
52486-K1F-V01
95801-08032-00
95801-10038-00

CUSHION ASSY., RR.(KYB)∙∙∙∙∙∙
BUSH, RUBBER(KYB)∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
COLLAR, RUBBER BUSH∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
BOLT, FLANGE, 8X32∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
BOLT, FLANGE, 10X38∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

CỤM GIẢM XÓC SAU (KYB)       
BẠC LÓT CAO SU (KYB)             
BẠC CAO SU GIẢM CHẤN           
BU LÔNG MẶT BÍCH 8X32            
BU LÔNG MẶT BÍCH 10X38           

 1 5121B6 CỤM GIẢM XÓC PHÍA SAU: BÊN TRÁI .................. 0,5
   5121B7 CỤM GIẢM XÓC PHÍA SAU: BÊN PHẢI .................. 0,7
   5121B8 CỤM GIẢM XÓC PHÍA SAU: HAI BÊN .................... 0,8



89
2022.04.01       E

3

F-38-10 CỤM ĐÈN HẬU 

STT L.O.N. (Số thứ tự tương ứng)
Tên tiếng Việt

Thời gian 
định mức

Stt Mã số phụ tùng Tên tiếng Anh
Số lượng yêu cầu

Số sê-ri Tên tiếng ViệtACA
125CBF

P
160CAF

P

1
2
3

4
5

6

32920-KZR-901
33700-K1F-V01
34905-KAN-W01

91509-GE2-760
93901-34410

93903-35210

CLAMP, CORD∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
LIGHT ASSY., RR. COMBINATION ∙
BULB, WINKER(12V 10W)(AMBER)
                     (STANLEY)
SCREW, PAN, 5X11.5∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
SCREW, TAPPING, 4X16 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙

SCREW, TAPPING, 5X12 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙

2
1

2
2
2

4

2
1

2
2
2

4

KẸP DÂY                                                  
CỤM ĐÈN KẾT HỢP PHÍA SAU                               
BÓNG ĐÈN BÁO RẼ (12V 10W) (MÀU HỔ PHÁCH)                                 
                                                           (STANLEY)
VÍT 5X11,5                                           
VÍT TỰ REN 4X16                                         

VÍT TỰ REN 5X12                                         

 2 6161D5 BỘ ĐÈN HẬU ........................................................... 0,6
 3 616139 BÓNG ĐÈN BÁO RẼ: SAU ...................................... 0,1
    .LƯU Ý: Cùng thời gian với 2 chi tiết
   6161G0 BÓNG ĐÈN BÁO RẼ: ĐỐI VỚI 1 XE ....................... 0,2
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F-39 CHẮN BÙN SAU/ĐÈN SOI BIỂN SỐ

STT L.O.N. (Số thứ tự tương ứng)
Tên tiếng Việt

Thời gian 
định mức

Stt Mã số phụ tùng Tên tiếng Anh
Số lượng yêu cầu

Số sê-ri Tên tiếng ViệtACA
125CBF

P
160CAF

P

1
2
3
4
5

6

7
8
9
10

11
12
13
14
15

16
17
18

33720-K0W-N01
33741-KAN-961
80101-K2Z-V00
80102-K2Z-V00
80110-K2Z-V00

80200-K2Z-V00ZA

90101-K29-900
90111-162-000
90116-K0A-E11
90133-K56-N00

90302-SA4-003
90305-GEE-710
90666-K59-A11
90677-GBG-850
90677-KAN-T00

91509-GE2-760
93404-06012-00
93903-34380

LIGHT ASSY., LICENSE∙∙∙∙∙∙∙∙∙
REFLECTOR, RR. REFLEX(STANLEY)
FENDER, RR. INNER∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
COVER, RESERVE TANK∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
FENDER A, RR. ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

FENDER SET, RR. UPPER(WL)
*TYPE1*......................
BOLT, SOCKET, 6X18∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
BOLT, FLANGE, 6MM∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
RIVET, PUSH, 6MM ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
SCREW, PAN, 6X14 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

NUT, SPRING, 4MM ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
NUT, CLIP, 6MM ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
CLIP, SNAP FITTING(PO)∙∙∙∙∙∙∙
NUT, CLIP, 5MM ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
NUT, CLIP, 5MM ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

SCREW, PAN, 5X11.5∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
BOLT-WASHER, 6X12∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
SCREW, TAPPING, 4X12 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙

1
1
1
1
1

1
2
2
3
2

4
1
3
1
3

1
1
4

1
1
1
1
1

1
2
2
3
2

4
1
3
1
3

1
1
4

CỤM ĐÈN SOI BIỂN SỐ          
TẤM PHẢN QUANG PHÍA SAU (STANLEY)
CHẮN BÙN TRONG PHÍA SAU           
ỐP BẢO DƯỠNG BÌNH DỰ TRỮ           
CHẮN BÙN SAU A                 

BỘ CHẮN BÙN TRÊN PHÍA SAU (CÓ TEM)     
*LOẠI 1*                       
BU LÔNG GIÁC CHÌM 6X18            
BU LÔNG MẶT BÍCH 6MM             
VÍT ĐẨY 6MM              
VÍT 6X14              

ĐAI ỐC LÒ XO 4MM              
ĐAI ỐC KẸP 6MM                
KẸP PHE CÀI (PO)        
ĐAI ỐC KẸP 5MM                
ĐAI ỐC KẸP 5MM                

VÍT 5X11,5            
BU LÔNG CÓ ĐỆM 6X12             
VÍT TỰ REN 4X12          

 1 6161D8 ĐÈN SOI BIỂN SỐ ................................................... 0,4
 3 4131N4 CHẮN BÙN TRONG: PHÍA SAU .............................. 0,4
 4 1151H8 ỐP BÌNH DỰ TRỮ KÉT TẢN NHIỆT ....................... 0,1
 5 413102 CHẮN BÙN SAU ...................................................... 0,5
 6 4131T9 CHẮN BÙN SAU: PHÍA TRÊN ................................. 0,3
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F-40 BÌNH ĐIỆN

STT L.O.N. (Số thứ tự tương ứng)
Tên tiếng Việt

Thời gian 
định mức

Stt Mã số phụ tùng Tên tiếng Anh
Số lượng yêu cầu

Số sê-ri Tên tiếng ViệtACA
125CBF

P
160CAF

P

1

2
3
4
5

6
7
8
9
10

31500-K01-901
31500-K66-V04

80108-K45-N40
81320-K2Z-V00
81321-K97-T00
81322-K2Z-V00

81324-K2Z-V00
90111-162-000
90311-MT3-000
95002-02080
95012-13001

BATTERY(GTZ6V)(GS YUASA) ∙∙∙∙∙
BATTERY(WTZ6V)
             (LE LONG VIETNAM)
COLLAR, RR. FENDER∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
BOX, BATTERY ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
NUT, SPECIAL, 6X7∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
COVER, BATTERY ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

TUBE, BATTERY DRAIN∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
BOLT, FLANGE, 6MM∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
NUT, CLIP, 6MM ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
CLIP, TUBE(B8) ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
BAND B2, BATTERY(120MM)∙∙∙∙∙∙∙

1

1
1
1
2
1

1
2
1
1
1

1

1
1
1
2
1

1
2
1
1
1

BÌNH ĐIỆN (GTZ6V) (GS YUASA)                                     
BÌNH ĐIỆN (WTZ6V)                                               
                             (LE LONG VIETNAM)
BẠC CHẮN BÙN SAU                                           
HỘP BÌNH ĐIỆN                                                 
ĐAI ỐC ĐẶC BIỆT 6X7                                            
ỐP BÌNH ĐIỆN                                               

ỐNG XẢ BÌNH ĐIỆN                                          
BU LÔNG MẶT BÍCH 6MM                                            
ĐAI ỐC KẸP 6MM                                               
KẸP ỐNG (B8)                                               
ĐAI BÌNH ĐIỆN B2 (120MM)                                      

 1 610100 BÌNH ĐIỆN ............................................................... 0,2
 3 410185 HỘP BÌNH ĐIỆN ...................................................... 0,5
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F-41 BÓ DÂY

STT L.O.N. (Số thứ tự tương ứng)
Tên tiếng Việt

Thời gian 
định mức

Stt Mã số phụ tùng Tên tiếng Anh
Số lượng yêu cầu

Số sê-ri Tên tiếng ViệtACA
125CBF

P
160CAF

P

1

2
3
4
5

6

7
8
9
10

11
12
13

14
15

16
17
18
19
20

30400-K3A-V01
30400-K2Z-V01
30510-K2Z-V01
30520-GFM-900
30700-K0R-V01
32100-K3A-V00
32100-K2Z-V00

32104-K3A-V00
32104-K2Z-V00
32146-SH3-003
34260-KVG-V41
35100-K1Z-J11
35101-K1Z-J11

35111-K2P-V61
35141-K2Z-V00
35148-K1W-D00
35148-K78-N10
72148-S04-000
35191-K53-D01
35193-K0R-V01

35194-K1Z-J11
38110-K56-V51
38112-K27-M00
38221-SNA-A41
38221-SNA-A51

CONTROL UNIT, ENGINE∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
COIL COMP., IGNITION∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
SPACER, IGNITION COIL ∙∙∙∙∙∙∙∙
CAP ASSY., NOISE SUPPRESSOR ∙∙
HARNESS, WIRE ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

SUB HARNESS, ENGINE∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
CONNECTOR, DIODE(2P)∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
LIGHT ASSY., LUGGAGE BOX∙∙∙∙∙∙
SWITCH ASSY., HANDLE LOCK∙∙∙∙∙
SWITCH COMP., HANDLE LOCK∙∙∙∙∙

FOB ASSY. ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
CONTROL UNIT SET, SMART ∙∙∙∙∙∙
BATTERY(CR2032)(MURATA)∙∙∙∙∙∙∙
BATTERY(CR2032)(PANASONIC) ∙∙∙
BATTERY(CR2032)(MAXELL)∙∙∙∙∙∙∙
COVER, CABLE∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
SWITCH ASSY., SEAT OPENER∙∙∙∙∙

KEY SET, EMERGENCY∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
HORN COMP.(HIGH) ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
COLLAR, HORN SETTING∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
FUSE, BLADE(10A) ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
FUSE, BLADE(15A) ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

1
-
1
2
1
1
-

1
-
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
4
2

-
1
1
2
1
-
1

-
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
4
3

CỤM ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ          
                              
CUỘN ĐÁNH LỬA          
MIẾNG ĐỆM CUỘN ĐÁNH LỬA         
NẮP CHỤP BUGI   
BÓ DÂY                 

                              
BÓ DÂY PHỤ ĐỘNG CƠ           
                              
ĐẦU NỐI ĐI-ỐT (2P)          
CỤM ĐÈN HỘP ĐỰNG ĐỒ      
CỤM CÔNG TẮC KHÓA TAY LÁI     
BỘ CÔNG TẮC KHÓA TAY LÁI     

CỤM THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN FOB                     
BỘ ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH       
BÌNH ĐIỆN (CR2032) (MURATA)       
BÌNH ĐIỆN (CR2032) (PANASONIC)    
BÌNH ĐIỆN (CR2032) (MAXELL)       
ỐP DÂY                  
CỤM CÔNG TẮC MỞ YÊN     

BỘ CHÌA KHẨN CẤP            
CỤM CÒI (CAO)              
BẠC LÓT ĐỊNH VỊ CÒI          
CẦU CHÌ (10A)              
CẦU CHÌ (15A)              

 1 618135 MÔ-ĐUN ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ (ECM) ............... 1,0
    .BAO GỒM: Xác thực
     Ghi nhớ số ID
 2 614105 CUỘN ĐÁNH LỬA ................................................... 0,7
 4 6141E3 NẮP CHỤP BUGI ..................................................... 0,6
 5 611100 BÓ DÂY .................................................................... 1,4
 6 611142 BÓ DÂY PHỤ ĐỘNG CƠ ......................................... 1,1
 7 6131E9 ĐI-ỐT ........................................................................ 0,9
 8 6161F1 ĐÈN KHOANG CHỨA ĐỒ ....................................... 0,2
 9  (10)
   6151K9 CÔNG TẮC KHÓA TAY LÁI ...................................... 2,0
 12 6181D3 BỘ ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH .............................. 1,2
    .BAO GỒM: Xác thực
     Ghi nhớ số ID
 15  (16)
   6151E8 CÔNG TẮC YÊN XE VÀ HỘP ĐỒ ........................... 0,8
 17 616169 CÒI ........................................................................... 0,5
 25 611155 RƠ LE CHÍNH .......................................................... 0,2
 26 6111C5 RƠ LE ĐỀ ................................................................ 0,2
 27 6161AB CÒI BÁO ĐIỆN TỬ ................................................... 0,9
 28 6111Z4 BỘ SẠC USB ........................................................... 0,2
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F-41 BÓ DÂY

Stt Mã số phụ tùng Tên tiếng Anh
Số lượng yêu cầu

Số sê-ri Tên tiếng ViệtACA
125CBF

P
160CAF

P

21
22
23
24

25

26

27
28
29
30

31
32
33
34
35

36
37
38
39

38221-SNA-A61
38221-TZ3-A01
38235-SNA-A01
38255-K3A-V01
38255-K2Z-V01
38501-KVZ-631

38501-MKR-D11

38502-K59-A11
38502-KWN-901

38720-K1W-D01
38940-K2T-V11
61106-KW6-840
90104-K53-D01

90107-K2Z-V00
90164-KZL-A00
90652-KT1-771
91535-TA0-003
91771-MKK-H11

92101-06022-4J
93901-24320
95701-06012-00
95701-06014-00

FUSE, BLADE(20A) ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
FUSE, BLADE(5A) ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
PULLER, MINI FUSE∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
COVER ASSY., POWER BOX∙∙∙∙∙∙∙∙
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
RELAY ASSY., POWER
       (MICRO ISO 4P)(MITSUBA)
RELAY COMP., POWER
     (MICRO ISO 4P)(PANASONIC)

RELAY COMP., POWER(HONDA LOCK)
RELAY COMP., POWER(5P)
                   (PANASONIC)
BUZZER ASSY.(HONDA LOCK)∙∙∙∙∙∙
CHARGER UNIT, USB(TYPE-A)∙∙∙∙∙
RUBBER B, MOUNTING∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
SCREW, OPENER SET∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

BOLT, SPECIAL, 6MM∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
SCREW, U-LOCK FLAT, 6X12∙∙∙∙∙∙
BAND, WIRE(BLACK)∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
CLIP, COUPLER(DARK BROWN)∙∙∙∙∙
CAP, DUMMY(6P)(RED) ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

BOLT, HEX., 6X22 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
SCREW, TAPPING, 4X12 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙
BOLT, FLANGE, 6X12∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
BOLT, FLANGE, 6X14∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

2
3
1
1
-

1

1

1

1
1
1
2
2

1
2
1
1
1

2
1
1
4

2
4
1
-
1

1

1

1

1
1
1
2
2

1
2
1
1
1

2
1
1
4

CẦU CHÌ (20A)                                             
CẦU CHÌ (5A)                                              
DỤNG CỤ THÁO CẦU CHÌ MINI                                            
CỤM ỐP HỘP NGUỒN                                       
                                                             
CỤM RƠ LE CÔNG SUẤT                                           
                                 (MICRO ISO 4P) (MITSUBA)
CỤM RƠ LE NGUỒN                                           
                            (MICRO ISO 4P) (PANASONIC)

CỤM RƠ LE NGUỒN (KHÓA HONDA)                               
CỤM RƠ LE NGUỒN (5P)                                       
                                 (PANASONIC)
CỤM CÒI BÁO (KHÓA HONDA)                                     
BỘ SẠC USB (LOẠI A)                                    
ĐỆM CAO SU B                                           
VÍT BẮT MỞ YÊN                                            

BU LÔNG ĐẶC BIỆT 6MM                                           
VÍT DẸT KHÓA U 6X12                                     
ĐAI KẸP DÂY (ĐEN)                                            
KẸP ĐẦU NỐI CHỜ (NÂU ĐẬM)                                    
NẮP CHỤP ĐẦU NỐI THỬ (6P) (ĐỎ)                                          

BU LÔNG LỤC GIÁC 6X22                                             
VÍT TỰ REN 4X12                                         
BU LÔNG MẶT BÍCH 6X12                                           
BU LÔNG MẶT BÍCH 6X14                                           
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F-42 KHUNG XE    

STT L.O.N. (Số thứ tự tương ứng)
Tên tiếng Việt

Thời gian 
định mức

Stt Mã số phụ tùng Tên tiếng Anh
Số lượng yêu cầu

Số sê-ri Tên tiếng ViệtACA
125CBF

P
160CAF

P

1

2
3
4
5

6
7
8
9

10

11
12
13
14

50100-K3A-V00
50100-K2Z-V00
50166-K2Z-V00
50199-K3A-V00
50350-K1Z-J10
50352-K40-A00

50622-K2Z-V00
64216-GJ2-730
90105-K0R-V00
90304-K66-V01
90304-KGH-901
90652-K0J-N01

95701-06012-00
95701-06016-08
95801-10055-00
96001-06012-00

BODY COMP., FRAME∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
STAY, HEADLIGHT ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
STAY COMP., BRAKE HOSE ∙∙∙∙∙∙∙
LINK ASSY., ENGINE HANGER∙∙∙∙
RUBBER, STOPPER ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

STAY COMP., ECU ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
RUBBER, SCREEN SETTING∙∙∙∙∙∙∙
BOLT, FLANGE, 10X255∙∙∙∙∙∙∙∙∙
NUT, FLANGE, 10MM(PT)∙∙∙∙∙∙∙∙
NUT, U, 10MM(FUJI SEIMITSU) ∙∙
CLAMP B, CABLE ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

BOLT, FLANGE, 6X12∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
BOLT, FLANGE, 6X16∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
BOLT, FLANGE, 10X55∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
BOLT, FLANGE, 6X12∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

1
-
1
1
1
2

1
1
1
1
1
1

3
2
2
1

-
1
1
-
1
2

1
1
1
1
1
2

3
2
2
-

CỤM KHUNG XE             
                              
GIÁ GIỮ ĐÈN PHA               
CỤM GIÁ GIỮ ỐNG DẦU PHANH        
CỤM LIÊN KẾT GIÁ TREO ĐỘNG CƠ     
CAO SU HÃM               

CỤM GIÁ GIỮ ECU               
CAO SU ĐỊNH VỊ        
BU LÔNG MẶT BÍCH 10X255          
ĐAI ỐC MẶT BÍCH 10MM (PT)         
ĐAI ỐC U 10MM (FUJI SEIMITSU)   
KẸP DÂY CÁP B                

BU LÔNG MẶT BÍCH 6X12            
BU LÔNG MẶT BÍCH 6X16            
BU LÔNG MẶT BÍCH 10X55           
BU LÔNG MẶT BÍCH 6X12            

 1 410100 KHUNG XE ............................................................... 4,0
    .BAO GỒM: Tháo và lắp động cơ
 4 4101B5 LIÊN KẾT GIÁ TREO ĐỘNG CƠ ............................. 1,7
    .BAO GỒM: Tháo và lắp động cơ
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F-43 BÌNH DỰ TRỮ

STT L.O.N. (Số thứ tự tương ứng)
Tên tiếng Việt

Thời gian 
định mức

Stt Mã số phụ tùng Tên tiếng Anh
Số lượng yêu cầu

Số sê-ri Tên tiếng ViệtACA
125CBF

P
160CAF

P

1
2
3
4
5

6
7
8

18316-KVB-900
19104-KVB-900
19110-K2Z-V00
19111-K66-V00
19118-K2Z-V00

90102-K27-V00
93404-06020-08
95002-02100

COLLAR, MUFFLER PROTECTOR ∙∙∙∙
CAP, RESERVE TANK∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
TUBE, RESERVE TANK DRAIN∙∙∙∙∙
TANK, RESERVE ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
TUBE, RESERVE TANK∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

SCREW, SPECIAL, 5X13 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙
BOLT-WASHER, 6X20∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
CLIP, TUBE(B10) ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

1
1
1
1
1

1
1
2

1
1
1
1
1

1
1
2

BẠC ỐP BẢO VỆ ỐNG XẢ     
NẮP CHỤP BÌNH DỰ TRỮ             
ỐNG XẢ BÌNH DỰ TRỮ      
BÌNH DỰ TRỮ                 
ỐNG BÌNH DỰ TRỮ            

VÍT ĐẶC BIỆT 5X13          
BU LÔNG CÓ ĐỆM 6X20             
KẸP ỐNG (B10)               

 4 115110 BÌNH DỰ TRỮ KÉT TẢN NHIỆT.............................. 0,2
 5 1151E5 ỐNG BÌNH DỰ TRỮ KÉT TẢN NHIỆT .................... 0,2
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F-46 DỤNG CỤ

STT L.O.N. (Số thứ tự tương ứng)
Tên tiếng Việt

Thời gian 
định mức

Stt Mã số phụ tùng Tên tiếng Anh
Số lượng yêu cầu

Số sê-ri Tên tiếng ViệtACA
125CBF

P
160CAF

P

1
2
3
4
5

6

83642-K12-900
89102-538-000
89103-538-000
89211-KWW-601
89216-K2Z-V00

89216-KB7-000

BAG, OWNERS MANUAL∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
DRIVER, SCREW(NO.2 + -)∙∙∙∙∙∙
GRIP∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
SPANNER, 8X10(ATC)∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
WRENCH, SPARK PLUG∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

SPANNER, 12X14 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

1
1
1
(1)
1

1

1
1
1
(1)
1

1

TÚI ĐỰNG SÁCH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG            
TUA VÍT (SỐ 2 +/-)       
TAY NẮM                          
CỜ LÊ 8X10 (ATC)            
TUÝP THÁO BUGI            

CỜ LÊ 12X14                

   KHÔNG CÓ THÔNG TIN ............................
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F-47 NHÃN CẢNH BÁO

STT L.O.N. (Số thứ tự tương ứng)
Tên tiếng Việt

Thời gian 
định mức

Stt Mã số phụ tùng Tên tiếng Anh
Số lượng yêu cầu

Số sê-ri Tên tiếng ViệtACA
125CBF

P
160CAF

P

1

2
3

87505-K3A-V00
87505-K2Z-V00
87514-K26-C10
87514-K48-T40

LABEL, TIRE & DRIVE & CARGO∙∙
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
LABEL, ABS INFORMATION(1CH) ∙∙
LABEL, CBS CAUTION∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

1
-
-
1

-
1
1
-

NHÃN LỐP XE & LÁI XE & HÀNG HÓA   
                              
NHÃN THÔNG TIN ABS (1CH)   
NHÃN CẢNH BÁO CBS            

   KHÔNG CÓ THÔNG TIN ............................
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F-48 TEM (ACA160CAF)  

STT L.O.N. (Số thứ tự tương ứng)
Tên tiếng Việt

Thời gian 
định mức

Stt Mã số phụ tùng Tên tiếng Anh
Số lượng yêu cầu

Số sê-ri Tên tiếng ViệtACA
125CBF

P
160CAF

P

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

86170-K0R-V00
86611-MGZ-D10ZA

86611-MGZ-D10ZB
86640-K2Z-V00ZA

86640-K2Z-V00ZC
86640-K2Z-V00ZD
86641-K2Z-V00ZA

86641-K2Z-V00ZC
86641-K2Z-V00ZD
86641-K2Z-V10ZA

86644-K1F-V10ZA

86644-K1F-V10ZB
86833-K2Z-V10ZA

86835-K1F-V00ZA

86835-K1F-V00ZB
87110-KVB-900ZA

87120-K1F-V00

MARK, ENGINE∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
MARK, ABS
*TYPE3*......................
*TYPE2*......................
STRIPE, R. FR. COVER
*TYPE4*......................
*TYPE2*......................
*TYPE1*......................
STRIPE, L. FR. COVER
*TYPE4*......................
*TYPE2*......................
*TYPE1*......................
STRIPE, FR. COVER
*TYPE1*......................

EMBLEM, AB
*TYPE2*......................
*TYPE1*......................
MARK(SPECIAL EDITION)
*TYPE1*......................
EMBLEM, BODY COVER
*TYPE2*......................
*TYPE1*......................
MARK, HONDA(60MM)
*TYPE1*......................
EMBLEM, HONDA ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

-

-
-

-
-
-

-
-
-

-

-
-

-

-
-

-
-

1

1
1

1
1
1

1
1
1

2

2
2

2

2
2

1
1

-------- -------- 2V
-------- -------- V

-------- -------- V
-------- -------- V
-------- -------- V

-------- -------- V
-------- -------- V
-------- -------- V

-------- -------- 2V

-------- -------- 2V
-------- -------- V

-------- -------- 2V

-------- -------- 2V
-------- -------- V

TEM ĐỘNG CƠ                  
TEM CHỮ ABS                     
*LOẠI 3*                       
*LOẠI 2*                       
TEM ỐP TRƯỚC BÊN PHẢI        
*LOẠI 4*                       
*LOẠI 2*                       
*LOẠI 1*                       
TEM ỐP TRƯỚC BÊN TRÁI        
*LOẠI 4*                       
*LOẠI 2*                       
*LOẠI 1*                       
TEM ỐP TRƯỚC             
*LOẠI 1*                       

TEM AB                    
*LOẠI 2*                       
*LOẠI 1*                       
TEM (PHIÊN BẢN ĐẶC BIỆT)         
*LOẠI 1*                       
TEM ỐP THÂN            
*LOẠI 2*                       
*LOẠI 1*                       
TEM CHỮ HONDA (60MM)             
*LOẠI 1*                       
BIỂU TƯỢNG HONDA                 

   KHÔNG CÓ THÔNG TIN ............................
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3

F-48-1 TEM (ACA125CBF) 

STT L.O.N. (Số thứ tự tương ứng)
Tên tiếng Việt

Thời gian 
định mức

Stt Mã số phụ tùng Tên tiếng Anh
Số lượng yêu cầu

Số sê-ri Tên tiếng ViệtACA
125CBF

P
160CAF

P

1

2
3

4

5

6

7

8

86101-K3A-V10ZA

86170-K0R-V00
86611-K3A-V00ZA

86611-K3A-V00ZB
86611-K3A-V00ZC
86641-K3A-V00ZC

86641-K3A-V00ZD
86641-K3A-V10ZA

86642-K3A-V00ZC

86642-K3A-V00ZD
86642-K3A-V10ZA

86831-K3A-V00ZC

86831-K3A-V00ZD

MARK, HONDA(110MM)
*TYPE1*......................
MARK, ENGINE∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
MARK, COMBINATION BRAKE(75MM)
*TYPE3*......................
*TYPE2*......................
*TYPE1*......................
STRIPE, R. FR. COVER
*TYPE2*......................
*TYPE1*......................
STRIPE, R. FR. COVER
*TYPE1*......................

STRIPE, L. FR. COVER
*TYPE2*......................
*TYPE1*......................
STRIPE, L. FR. COVER
*TYPE1*......................
STRIPE, R. BODY COVER
*TYPE2*......................
*TYPE1*......................

2
1

1
1
1

1
1

1

1
1

1

1
1

-
-

-
-
-

-
-

-

-
-

-

-
-

-------- -------- 2V

-------- -------- 2V
-------- -------- V
-------- -------- V

-------- -------- V
-------- -------- V

-------- -------- 2V

-------- -------- V
-------- -------- V

-------- -------- 2V

-------- -------- V
-------- -------- V

TEM CHỮ HONDA (110MM)            
*LOẠI 1*                       
TEM ĐỘNG CƠ                  
TEM PHANH KẾT HỢP (75MM) 
*LOẠI 3*                       
*LOẠI 2*                       
*LOẠI 1*                       
TEM ỐP TRƯỚC BÊN PHẢI         
*LOẠI 2*                       
*LOẠI 1*                       
TEM ỐP TRƯỚC BÊN PHẢI       
*LOẠI 1*                       

TEM ỐP TRƯỚC BÊN TRÁI          
*LOẠI 2*                       
*LOẠI 1*                       
TEM ỐP TRƯỚC BÊN TRÁI         
*LOẠI 1*                       
TEM ỐP THÂN BÊN PHẢI         
*LOẠI 2*                       
*LOẠI 1* 

   KHÔNG CÓ THÔNG TIN ............................
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3

F-48-1 TEM (ACA125CBF) 

Stt Mã số phụ tùng Tên tiếng Anh
Số lượng yêu cầu

Số sê-ri Tên tiếng ViệtACA
125CBF

P
160CAF

P

9

10

11

12

13

86832-K3A-V00ZC

86832-K3A-V00ZD
86833-K3A-V10ZA

86835-K1F-V00ZC

86835-K1F-V00ZB
87110-KVB-900ZA

87120-K1F-V00

STRIPE, L. BODY COVER
*TYPE2*.......................
*TYPE1*.......................
MARK(BLACK EDITION)
*TYPE1*.......................

EMBLEM, BODY COVER
*TYPE3*.......................
*TYPE1*.......................
MARK, HONDA(60MM)
*TYPE1*.......................
EMBLEM, HONDA ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

1
1

2

2
2

1
1

-
-

-

-
-

-
-

-------- -------- V
-------- -------- V

-------- -------- 2V

-------- -------- 2V
-------- -------- V

TEM ỐP THÂN BÊN TRÁI  
*LOẠI 2*                       
*LOẠI 1*                       
TEM (PHIÊN BẢN MÀU ĐEN)           
*LOẠI 1*                       

TEM ỐP THÂN            
*LOẠI 3*                       
*LOẠI 1*                       
TEM CHỮ HONDA (60MM)             
*LOẠI 1*                       
BIỂU TƯỢNG HONDA                 
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06000

06430-K44-V80 80 1
06430-KWN-900 80 1
06451-961-405 77 1
06455-K46-N21 77 2
06455-KVB-T01 77 2

11000

11100-K1N-V00 47 1
11103-K0J-N00 47 2
11103-K0J-N21 47 2
11103-KVB-901 47 2
11103-KVB-930 47 2

49 1
11200-K2Z-V00 49 2
11200-K3A-V00 49 2
11203-K35-J00 49 3

81 1
11203-KVB-901 81 1
11204-KGF-900 46 1
11205-GBC-300 47 3

49 4
11205-K0J-N00 47 3
11208-K40-F00 49 5
11211-K1N-V00 46 2
11216-GGC-900 47 2
11320-K0R-V00 47 4
11330-K2Z-V00 47 5
11341-K2S-N00 41 1
11343-KVG-900 49 6
11361-K0R-V00 47 6
11363-K0R-V00 47 7
11395-K1Z-J11 41 2
11410-K1N-V00 49 7
11412-K1N-V00 49 8

12000

12100-K0R-V00 37 1
12100-K0S-V00 37 1
12191-K1Z-J11 37 2
12200-K2Z-V00 32 1
12200-K3A-V00 32 1
12205-K2T-305 32 2
12205-KYJ-305 32 2
12207-KWN-900 38 1
12209-K56-N01 34 1
12209-ML0-722 34 1
12212-K0R-V00 32 3
12213-K0R-V00 32 4
12251-K0S-V01 32 5
12251-K1N-V01 32 5
12252-K0R-305 32 5
12252-K1N-305 32 5
12300-K0R-V00 31 1
12391-K0R-V01 31 2

13000

13000-K2T-V00 51 1
13000-K2Z-V00 51 1
13011-K0R-305 51 2
13011-K0S-305 51 2
13011-K1N-305 51 2
13011-K1Z-305 51 2
13021-K0R-305 51 2
13021-K0S-305 51 2
13021-K1N-305 51 2
13021-K1Z-305 51 2
13031-K0R-305 51 2
13031-K0S-305 51 2
13031-K1N-305 51 2
13031-K1Z-305 52 2
13041-K0R-305 51 2
13041-K1N-305 51 2
13051-K0R-305 51 2
13051-K1N-305 51 2
13101-K0R-V00 52 3
13101-K0S-V00 52 3
13102-K0R-305 52 3
13102-K0S-305 52 3
13103-K0R-305 52 3
13103-K0S-305 52 3
13104-K0R-305 52 3
13105-K0R-305 52 3
13111-K0R-V00 52 4
13115-KZY-700 52 5

14000

14100-K0R-V00 34 2
14100-K0S-V00 34 2
14321-K0R-V00 34 3
14401-K29-V82 36 1
14430-K0R-V00 34 4
14440-K0R-V00 34 5
14451-K0R-V00 34 6
14511-K0R-V00 36 2
14520-K0R-V01 36 3
14521-K0R-V00 36 4
14531-KZR-600 36 5
14560-K1Z-J11 36 6
14611-K40-F00 36 7
14711-K40-F00 34 7
14721-K40-F00 34 8
14751-K0R-V00 34 9
14772-MGE-000 34 10
14776-K0R-V00 34 11
14781-MJE-D00 34 12
14781-ML0-720 34 12

15000

15021-K0R-V00 40 1
15100-K0R-V00 40 2
15133-K0R-D00 40 3

15201-K0R-V00 49 9
15411-K0R-V00 49 10
15421-K0R-V00 49 11
15426-K0R-V00 49 12
15651-K1N-V00 47 8

16000

16016-K0J-N01 53 1
16075-K1N-V01 53 2
16077-KVB-S51 53 3
16169-K0R-V01 53 4
16305-K1N-V00 53 5
16400-K2Z-V01 53 6
16400-K3A-V01 53 6
16410-K2Z-V01 53 7
16410-K3A-V01 53 7
16450-K0R-V01 53 8
16450-K0S-V01 53 8
16472-KPC-D50 53 9
16480-K0J-N01 53 10
16485-GGZ-J01 53 11
16530-K27-V00 74 1
16700-K1F-V01 83 1
16706-K0J-N01 83 2
16707-K1F-V01 83 3

17000

17111-K2Z-V00 32 6
17112-K1N-V00 32 7
17115-K1N-V00 32 8
17119-K0R-V10 32 9
17208-K1A-N00 84 1
17210-K2Z-V00 84 2
17213-K44-V00 84 3
17215-K2Z-V00 84 4
17215-K3A-V00 84 4
17216-K1Y-J10 84 5
17216-K1Z-J10 84 6
17218-K1Z-J10 84 7
17219-K1N-V00 53 12
17225-K2Z-V00 84 8
17235-K2Z-V00 84 9
17236-KVB-900 84 10
17253-K2Z-V00 84 11
17253-K3A-V00 84 11
17255-K1N-V00 32 10
17256-K0J-N00 84 12
17261-KVB-T00 84 13
17510-K2Z-V00 83 4
17517-GGL-J00 83 5
17518-GHB-603 83 6
17524-K2Z-V00 83 7
17527-K35-V00 83 8
17531-K2Z-V01 83 9
17531-K3A-V01 83 10
17535-K2Z-V00 32 11
17560-K0R-V00 53 13

17560-K1N-V00 53 13
17572-GHB-601 83 11
17620-K35-J02 83 12
17632-383-832 83 13
17910-K2Z-V01 57 1

58 1
17912-K1Z-J10 57 2

58 2
17920-K2Z-V01 57 3

58 3

18000

18291-GE2-921 86 1
18293-KSB-900 86 2
18300-K2Z-V00 86 3
18300-K3A-V00 86 3
18316-K01-900 86 4
18316-KVB-900 95 1
18318-K2Z-V00 86 5
18357-K66-V00 83 14

19000

19037-K27-V51 42 1
19049-K27-V51 42 2
19051-K27-V51 42 3
19052-K27-V51 42 4
19055-K27-V51 42 5
19100-K1N-V00 42 6
19100-K2T-V00 42 6
19104-KVB-900 95 2
19105-K1N-V00 42 7
19106-K1N-V00 42 8
19109-GET-003 42 9
19110-K2Z-V00 95 3
19111-K66-V00 95 4
19118-K2Z-V00 95 5
19150-K1N-V00 42 10
19150-K2T-V00 42 10
19200-K1N-V00 38 2
19221-K1N-V00 38 3
19226-K0R-V00 38 4
19227-K0R-V01 38 5
19300-K0R-V02 38 6
19309-K0R-V02 38 7
19310-K35-V01 38 8
19416-GGM-900 42 11
19416-K01-900 42 12
19416-KEY-900 41 3

42 11
19501-K0R-V00 42 13
19502-K40-A00 42 14
19510-K1F-V00 42 15
19640-K2S-N00 41 4
19649-K01-900 41 5

21000

21200-K1N-V00 46 3
21395-K1Z-J11 46 4

22000

22011-K1N-V01 43 1
22100-K1N-V00 44 1
22100-K2S-T01 44 1
22102-K2S-N00 43 2
22105-K1N-V00 43 3
22110-K2S-N00 43 4
22110-K3A-V00 43 4
22123-K0R-V00 43 5
22123-K2Z-V00 43 5
22131-K40-F00 43 6
22350-GFM-900 44 2
22350-K1G-V01 44 2
22350-K97-T01 44 2
22350-KVB-900 44 2
22361-K27-V02 44 3
22361-K29-V81 44 3
22361-K66-V02 44 3
22361-KVB-900 44 3
22401-K3A-V01 44 4
22401-KGG-910 44 4
22535-K1N-V00 44 5
22535-K2S-T00 44 5
22804-148-000 44 6

23000

23100-K2S-N01 44 7
23100-K3A-V01 44 7
23205-K2S-N00 44 8
23205-K2S-T00 44 8
23224-K2S-N00 44 9
23224-K2S-T00 44 9
23225-KSY-900 44 10
23226-K27-V02 44 11
23226-KVB-900 44 11
23233-K1Z-J10 44 12
23233-K3A-V01 44 12
23237-K1G-V01 44 13
23237-K35-V00 45 13
23238-KZR-600 45 14
23411-K2Z-V00 46 5
23411-K3A-V00 46 5
23421-K1Z-J10 46 6
23422-K2Z-V00 46 7
23422-K3A-V00 46 7
23430-K1Z-J10 46 8

28000

28333-300-000 73 1

30000

30158-GW3-980 57 4
30400-K2Z-V01 92 1
30400-K3A-V01 92 1
30510-K2Z-V01 92 2
30515-K1N-V00 37 3
30515-K2T-V00 37 3
30520-GFM-900 92 3
30700-K0R-V01 92 4

31000

31210-K96-V01 39 1
31210-K97-T01 39 1
31220-K2Z-V01 39 2
31220-K3A-V01 39 2
31500-K01-901 91 1
31500-K66-V04 91 1
31917-K0R-V01 32 12

32000

32100-K2Z-V00 92 5
32100-K3A-V00 92 5
32101-K2Z-V00 55 1
32101-K3A-V00 55 1
32104-K2Z-V00 92 6
32104-K3A-V00 92 6
32105-K27-V00 58 4
32112-K1N-V00 49 13
32115-K2Z-V00 38 9
32146-SH3-003 92 7
32920-K44-V01 54 1
32920-KZR-901 89 1
32961-K0R-V00 47 9
32962-K0R-V00 37 4
32963-K2Z-V00 38 10

33000

33110-K2Z-V01 54 2
33110-K3A-V01 54 2
33150-K1F-V01 54 3
33700-K1F-V01 89 2
33720-K0W-N01 90 1
33741-KAN-961 90 2

34000

34260-KVG-V41 92 8
34905-KAN-W01 54 4

89 3

35000

35100-K1Z-J11 92 9
35101-K1Z-J11 92 10
35111-K2P-V61 92 11
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35141-K2Z-V00 92 12
35148-K1W-D00 92 13
35148-K78-N10 92 13
35160-K20-T21 57 5

58 5
35170-K93-N01 57 6

58 6
35180-K47-N01 57 7

58 7
35190-K1A-N11 57 8

58 8
35191-K53-D01 92 14
35193-K0R-V01 92 15
35194-K1Z-J11 92 16
35200-K66-V11 57 9

58 9
35340-K27-V01 58 10
35340-MGS-D31 60 1

62 1
35345-K35-V01 57 10
35700-K0J-N01 87 1

36000

36532-K2S-T01 86 6
36532-K3A-V01 32 13
36536-K1Z-J10 31 3
36537-K1Z-J10 31 4

37000

37100-K2Z-V01 55 2
37100-K3A-V01 55 2
37210-K2Z-V01 55 3
37210-K3A-V01 55 3
37211-K1F-V01 55 4
37211-K1G-V01 55 4
37212-K1F-V01 55 5
37700-K0L-D11 49 14
37800-K66-VE1 83 15
37870-K1N-V01 38 11
37880-KWW-C01 84 14

38000

38110-K56-V51 92 17
38112-K27-M00 92 18
38119-MM8-000 83 16
38221-SNA-A41 92 19
38221-SNA-A51 92 20
38221-SNA-A61 93 21
38221-TZ3-A01 93 22
38235-SNA-A01 93 23
38255-K2Z-V01 93 24
38255-K3A-V01 93 24
38300-K66-V01 55 6
38501-KVZ-631 93 25
38501-MKR-D11 93 25
38502-K59-A11 93 26

38502-KWN-901 93 26
38520-K2Z-V01 78 1
38720-K1W-D01 93 27
38940-K2T-V11 93 28

42000

42311-KWN-900 81 2
42312-KVG-900 81 3
42650-K2Z-V00ZA 80 2
42650-K3A-V00ZA 80 2
42711-K1F-V01 80 3
42711-K2Z-V01 80 3
42711-K3A-V01 80 3
42711-K3A-V02 80 3
42753-K12-901 78 2

80 4
42753-K66-VE1 78 2

80 4
42753-KBN-902 78 2

43000

43141-K29-900 80 5
43141-KZR-600 80 5
43151-329-000 80 6
43352-568-003 77 3
43352-K81-N01 77 3
43353-461-771 77 4
43410-K1N-V00 80 7
43440-K50-T01 58 11
43450-K2Z-V01 57 11
43450-K3A-V01 58 12
43458-K1Y-D10 57 12

58 13
43459-GN5-760 80 8
43459-K1Y-D10 57 13

58 14
43472-K97-T00 80 9

44000

44301-KVG-950 78 3
44311-KVB-910 78 4
44312-KZR-600 78 5
44620-KVB-910 78 6
44650-K2Z-V00ZA 78 7
44650-K3A-V00ZA 78 7
44711-K1F-V01 78 8
44711-K27-V02 78 8
44711-K2Z-V01 78 8
44711-K66-VE1 78 8

45000

45108-KVB-T01 77 5
45111-MAJ-G41 77 6
45126-K2Z-V01 60 2
45126-K3A-V01 62 2

45127-K2Z-V01 60 3
45131-GZ0-006 77 7
45131-K81-N01 77 7
45132-166-016 77 8
45133-MA3-006 77 9
45150-K1F-V11 77 10
45150-K81-N01 77 10
45150-K93-N01 77 10
45156-K2Z-V00 60 4
45156-K3A-V00 62 3
45157-K2Z-V00 60 5
45157-K3A-V00 62 4
45158-K2Z-V00 60 6
45190-KZL-A01 77 11
45215-KPH-951 77 12
45216-166-006 77 13
45218-KWB-601 77 14
45351-K2Z-V01 78 9
45351-K3A-V02 78 9
45500-K1G-V01 62 5
45504-410-003 60 7

62 6
45510-K1F-V01 60 8
45512-MA6-006 60 9

62 7
45513-GW0-911 60 10

62 8
45517-K44-V81 60 11

62 9
45520-GW0-911 60 12

62 10
45521-GW0-911 60 13

62 11
45530-K03-M61 60 14

62 12
45530-KVS-M21 60 14

62 12

50000

50100-K2Z-V00 94 1
50100-K3A-V00 94 1
50166-K2Z-V00 94 2
50199-K3A-V00 94 3
50301-GN5-901 65 1
50302-GN5-900 65 2
50306-GN5-900 65 3
50350-K1Z-J10 94 4
50352-K40-A00 94 5
50500-K2Z-V00 87 2
50503-K27-V00 87 3
50505-GR1-000 87 4
50520-KVB-900 87 5
50530-K1F-V00 87 6
50622-K2Z-V00 94 6
50718-K27-V00 73 2
50720-K66-V00 73 3
50730-K66-V00 73 4

51000

51400-K1F-V01 76 1
51401-K1F-V01 76 2
51410-K1F-V01 76 3
51411-K59-T11 76 4
51420-K1F-V01 76 5
51425-K93-N02 76 6
51437-KVG-901 76 7
51440-K1F-V01 76 8
51447-KVG-901 76 9
51454-K93-N02 76 10
51456-K93-N02 76 11
51490-K93-N02 76 12
51500-K1F-V01 76 13
51500-K1G-V01 76 13
51520-K1F-V01 76 14
51520-K1G-V01 76 14

52000

52100-K1Y-D10 81 4
52100-K2Z-V00 81 4
52400-K2Z-V01 88 1
52442-KA3-731 76 15
52485-K81-N11 88 2
52486-K1F-V01 88 3

53000

53100-K2Z-V00 63 1
53100-K3A-V00 63 1
53102-K66-V00 63 2
53115-K2Z-V00ZA 63 3
53115-K2Z-V00ZB 63 3
53115-K2Z-V00ZC 63 3
53140-K66-V00 57 14

58 15
53166-K29-900 57 15

58 16
53167-K66-V00 57 16

58 17
53168-K66-V00 57 17

58 18
53172-K27-V00 58 19
53173-KVB-920 58 20
53174-K1G-V00 58 21
53175-K81-N51 62 13
53175-KYZ-900 60 15
53176-GBL-870 58 22
53178-K1F-V00 57 18
53178-KVB-920 58 23
53180-K27-V00 58 24
53181-K1F-V00 57 19
53182-KVB-900 57 20
53183-K97-A10 57 21
53185-KVB-920 59 25
53186-GBL-870 59 26
53188-KVB-920 59 27

53198-GBL-870 62 14
53199-KVG-910 62 15
53204-K1F-V00 63 4
53204-K1F-V10 63 4
53204-K1G-V00 63 5
53205-K2Z-V00ZA 63 6
53205-K2Z-V00ZB 63 6
53205-K2Z-V00ZC 63 6
53207-K1F-V00ZA 64 7
53207-K1F-V00ZB 63 7
53207-K1F-V00ZC 63 7
53207-K1F-V00ZD 64 7
53207-K1F-V00ZF 64 7
53207-K1F-V00ZG 63 7

64302-K1F-V00ZH 67 1
64302-K1F-V00ZJ 67 1
64302-K1F-V00ZL 67 1
64304-K1F-V00ZA 67 2
64310-K1F-V00ZA 67 3
64310-K1F-V00ZD 67 3
64310-K1F-V00ZE 67 3
64310-K1F-V00ZK 67 3
64311-K2Z-V00ZA 71 1
64321-K2Z-V00ZA 71 2
64330-K1F-V01ZC 70 2
64330-K1F-V01ZD 70 2
64330-K1F-V01ZF 70 2
64335-K1F-V00ZC 70 3
64335-K1F-V00ZD 70 3
64335-K1F-V00ZF 70 3
64335-KVG-V41 82 1
64337-K1F-V00 67 4
64340-K1F-V00ZC 74 2
64340-K1F-V00ZD 74 2
64340-K1F-V00ZJ 74 2
64406-K66-V00 74 3
64410-K2Z-V00ZA 71 3
64410-K2Z-V00ZB 71 3
64410-K2Z-V00ZD 71 3
64410-K2Z-V00ZE 71 3
64420-K2Z-V00ZA 71 4
64420-K2Z-V00ZB 71 4
64420-K2Z-V00ZD 71 4
64420-K2Z-V00ZE 71 4
64421-K1F-V00ZA 68 5
64421-K1F-V00ZB 68 5
64421-K1F-V00ZD 68 5
64421-K1F-V00ZH 68 5
64430-K1F-V00ZB 74 4
64430-K1F-V00ZC 74 4
64430-K1F-V00ZH 74 4
64431-K1F-V00ZA 68 6
64431-K1F-V00ZB 68 6
64431-K1F-V00ZD 68 6
64431-K1F-V00ZH 68 6
64434-K2Z-V00ZA 71 5
64451-K27-V00 74 5
64452-K27-V00 74 6
64455-K2Z-V01 74 7
64455-K66-V12 74 7
64500-K2Z-V00ZA 68 7
64500-K2Z-V00ZC 69 7
64500-K2Z-V00ZD 69 7
64500-K2Z-V10ZA 68 7
64500-K3A-V00ZC 68 7

53207-K1F-V00ZL 64 7
53210-KVR-C00 65 4
53211-GN5-900 65 5
53212-GN5-900 65 6
53214-GN5-900 65 7
53215-KVR-C00 65 8
53219-K27-V00 65 9
53220-GN5-850 65 10

57000

57110-K2Z-V01 60 16

60000

60180-K2Z-V00 70 1

61000

61104-KCC-940 66 1
61106-K62-B00 53 14
61106-KW6-840 93 29
61110-K2Z-V00ZA 66 2
61110-K2Z-V00ZB 66 2
61110-K2Z-V00ZD 66 2
61110-K2Z-V00ZE 66 2
61110-K3A-V00ZA 66 2
61110-K3A-V00ZD 66 2
61110-K3A-V00ZE 66 2
61312-149-300 64 8

64000

64216-GJ2-730 94 7
64302-K1F-V00ZA 67 1
64302-K1F-V00ZB 67 1
64302-K1F-V00ZC 67 1
64302-K1F-V00ZE 67 1
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64500-K3A-V00ZD 68 7
64500-K3A-V10ZA 68 7
64530-K2Z-V00ZA 72 6
64600-K2Z-V00ZA 69 8
64600-K2Z-V00ZC 69 8
64600-K2Z-V00ZD 69 8
64600-K2Z-V10ZA 69 8
64600-K3A-V00ZC 69 8
64600-K3A-V00ZD 69 8
64600-K3A-V10ZA 69 8

72000

72148-S04-000 92 13

77000

77115-K27-V00 82 2
77200-K2Z-V00ZA 82 3
77200-K2Z-V00ZB 82 3
77200-K2Z-V00ZC 82 3
77215-KZL-930 82 4
77230-K66-V00 82 5
77234-GN2-000 74 8

82 6
77240-K2Z-V01 82 7

80000

80101-K2Z-V00 90 3
80102-K2Z-V00 90 4
80103-K2Z-V00 82 8
80108-K45-N40 84 15

91 2
80110-K2Z-V00 90 5
80200-K2Z-V00ZA 90 6

81000

81250-K2Z-V00 82 9
81251-K2Z-V00 82 10
81253-K2Z-V00 82 11
81320-K2Z-V00 91 3
81321-K97-T00 91 4
81322-K2Z-V00 91 5
81324-K2Z-V00 91 6

83000

83550-K2Z-V00ZA 75 9
83550-K2Z-V00ZC 75 9
83550-K2Z-V00ZD 75 9
83550-K2Z-V10ZA 75 9

83550-K3A-V00ZC 74 9
83550-K3A-V00ZD 74 9
83550-K3A-V10ZA 74 9
83551-376-000 49 15
83642-K12-900 96 1
83650-K2Z-V00ZA 75 10
83650-K2Z-V00ZC 75 10
83650-K2Z-V00ZD 75 10
83650-K2Z-V10ZA 75 10
83650-K3A-V00ZC 75 10
83650-K3A-V00ZD 75 10
83650-K3A-V10ZA 75 10
83751-K2Z-V00ZA 75 11
83751-K2Z-V00ZB 75 11
83751-K2Z-V00ZC 75 11
83751-K2Z-V00ZD 75 11
83751-K2Z-V00ZF 75 11

99 2

83751-K2Z-V00ZJ 75 11
83751-K2Z-V00ZK 75 11

84000

84100-K1F-V00ZB 82 12
84100-K1F-V00ZC 82 12
84601-HA7-670 42 16

86000

86101-K3A-V10ZA 99 1
86150-KTJ-C60 64 9
86170-K0R-V00 98 1

86611-K3A-V00ZA 99 3
86611-K3A-V00ZB 99 3
86611-K3A-V00ZC 99 3
86611-MGZ-D10ZA 98 2
86611-MGZ-D10ZB 98 2
86640-K2Z-V00ZA 98 3
86640-K2Z-V00ZC 98 3
86640-K2Z-V00ZD 98 3
86641-K2Z-V00ZA 98 4
86641-K2Z-V00ZC 98 4
86641-K2Z-V00ZD 98 4
86641-K2Z-V10ZA 98 5
86641-K3A-V00ZC 99 4
86641-K3A-V00ZD 99 4
86641-K3A-V10ZA 99 5

86642-K3A-V00ZC 99 6
86642-K3A-V00ZD 99 6
86642-K3A-V10ZA 99 7
86644-K1F-V10ZA 98 6
86644-K1F-V10ZB 98 6
86831-K3A-V00ZC 99 8
86831-K3A-V00ZD 99 8
86832-K3A-V00ZC 100 9
86832-K3A-V00ZD 100 9
86833-K2Z-V10ZA 98 7
86833-K3A-V10ZA 100 10
86835-K1F-V00ZA 98 8
86835-K1F-V00ZB 98 8

100 11
86835-K1F-V00ZC 100 11

87000

87110-KVB-900ZA 98 9
100 12

87120-K1F-V00 98 10
100 13

87505-K2Z-V00 97 1
87505-K3A-V00 97 1
87514-K26-C10 97 2
87514-K48-T40 97 3

88000

88114-KVB-900 56 1
88210-K1F-V01 56 2
88210-K66-V01 56 2
88220-K1F-V01 56 3
88220-K66-V01 56 3

89000

89102-538-000 96 2
89103-538-000 96 3
89211-KWW-601 96 4
89216-K2Z-V00 96 5
89216-KB7-000 96 6

90000

90001-KWR-000 39 3
49 16

90003-883-000 49 17
90003-K0J-N00 49 18
90003-K0R-V00 40 4
90003-KFL-710 56 4
90003-MY5-720 56 5
90004-K0R-V00 41 6
90004-KGF-910 32 14
90005-K0R-V00 41 7

90006-K0R-V00 41 8
47 10

90007-K0R-V00 47 11
90008-K0R-V00 47 12
90009-K0R-V00 34 13
90012-KWB-600 34 14
90012-KYY-900 34 14
90022-K40-F00 32 15
90031-K0R-V00 47 13
90032-K0R-V00 49 19
90083-K40-F00 34 15
90101-K29-900 90 7
90102-K27-V00 95 6
90102-KZL-930 64 10
90103-GET-003 42 17
90104-K2Z-V00 70 4
90104-K53-D01 93 30
90104-KPH-900 64 11
90105-K0R-V00 94 8
90105-K2Z-V00 78 10
90105-K77-V10 78 11
90106-MM9-000 54 5
90107-K2Z-V00 93 31
90107-KAN-900 70 5
90107-KTW-900 82 13
90108-KZL-860 87 7
90111-162-000 90 8

91 7
90111-K12-V01 54 6
90112-K2Z-V00 80 10
90112-KVG-900 72 7
90114-K44-V01 62 16
90114-KGH-900 60 17
90115-147-000 59 28
90115-KVB-T00 57 22
90115-KWN-900 59 29
90116-K0A-E11 69 9

72 8
90 9

90116-KVG-A31 76 16
90117-MN5-000 59 30
90131-883-000 49 20
90132-KYJ-960 87 8
90133-K56-N00 90 10
90145-KPH-B30 60 18

62 17
90155-GGZ-J00 77 15
90164-K66-V00 64 12
90164-KZL-A00 93 32
90202-K1G-V01 45 15
90202-KN7-670 45 15
90206-001-000 34 16
90301-KZR-600 56 6
90302-435-761 59 31
90302-K29-V80 64 13

69 10
72 9
75 12

90302-KVB-T01 57 23

90302-SA4-003 64 14
72 10
90 11

90304-K66-V01 64 15
94 9

90304-KGH-901 64 15
94 9

90304-MJ0-920 86 7
90305-GEE-710 83 17

90 12
90305-K66-V01 81 5
90306-K66-V01 78 12
90307-K66-V01 87 9
90311-MT3-000 84 16

91 8
90314-KVS-F22 55 7
90401-K1N-V00 43 7
90439-KWZ-900 39 4
90441-GY6-940 45 16
90463-ML7-000 37 5
90464-K27-V02 45 17
90495-MN5-000 46 9

49 21
90501-KPH-880 64 16
90505-KPH-880 64 17
90511-MCS-G50 64 18
90545-300-000 60 19

62 18
90601-K0P-D02 45 17
90602-K27-V01 42 18
90605-166-720 45 18
90651-K03-M61 60 20

62 19
90651-KZR-601 81 6
90652-K0J-N01 94 10
90652-KT1-771 93 33
90652-KVB-900 41 9
90656-GCC-000ZC 82 14
90666-K59-A11 64 19

69 11
90 13

90677-GBG-850 90 14
90677-KAN-T00 54 7

64 20
69 12
90 15

90678-K38-900 84 17
90701-KWN-901 42 19
90702-KWN-900 47 14
90702-MG8-000 38 12
90741-003-010 52 6

91000

91001-KCW-003 45 19
91002-GA7-701 45 20
91002-K1N-V01 49 22
91003-K2S-N01 50 23
91003-KZR-602 50 23

91004-GGC-G01 45 20
91004-K1N-V01 46 10
91004-KZR-601 46 10
91005-K1Z-J10 41 10
91005-K2S-N01 50 24
91005-KZR-601 50 24
91008-K1N-V00 41 10
91009-K1G-V01 45 20
91009-K1N-V01 46 11
91009-K2F-N11 45 20
91009-K2F-N12 45 20
91009-K93-T01 45 20
91009-KVY-961 45 20
91009-KWN-901 46 11
91016-K1N-V01 50 25
91016-K1Z-J11 50 25
91051-K35-V01 81 7
91051-K35-V02 81 7
91051-K35-V03 81 7
91051-K35-V04 81 7
91052-K03-N41 78 13
91052-K24-901 79 13
91052-K24-903 79 13
91052-K24-904 79 13
91109-K2S-N01 45 19
91109-KVY-902 45 19
91201-434-003 46 12
91201-K59-A11 47 15
91202-K97-T01 50 26
91203-K1F-V01 43 8
91203-K35-J01 50 27
91203-K35-V01 43 8
91204-K59-A11 46 13
91211-K1G-V01 45 21
91211-K97-T01 45 21
91211-KN7-671 45 21
91251-KZR-601 79 14
91252-K35-V01 81 8
91253-K35-V01 81 9
91301-GGL-J01 53 15
91302-K40-F00 32 16
91303-001-010 47 16
91303-K0R-V01 50 28
91304-K0L-D01 50 29
91304-K1N-V01 38 13
91305-K0J-N00 50 30
91307-035-000 47 17
91351-642-000 45 22
91356-KVG-901 76 17
91384-KVB-900 45 22
91509-GE2-760 54 8

69 13
70 6
89 4
90 16

91535-TA0-003 93 34
91771-MKK-H11 93 35



4

104

     Mã số phụ tùng   Số 
trang

Số 
thứ tự

     Mã số phụ tùng   Số 
trang

Số 
thứ tự

     Mã số phụ tùng   Số 
trang

Số 
thứ tự

     Mã số phụ tùng   Số 
trang

Số 
thứ tự

     Mã số phụ tùng   Số 
trang

Số 
thứ tự

     Mã số phụ tùng   Số 
trang

Số 
thứ tự

PHỤ LỤC VỀ MÃ SỐ PHỤ TÙNG

2022.04.01       E

92000

92101-06022-4J 93 36

93000

93401-06016-08 83 18
93401-06020-00 59 32
93401-06030-08 42 20
93404-06012-00 90 17
93404-06012-07 72 11

82 15
93404-06020-08 95 7
93404-06035-07 84 18
93406-08020-07 82 16
93406-08050-07 82 17
93500-05012-0H 53 16

59 33
93500-05020-0G 57 24

59 34
93600-04012-1G 60 21

62 20
93891-04010-18 53 17
93892-05012-18 53 18
93893-04012-17 60 22

62 21
93901-24320 93 37
93901-34120 40 5
93901-34410 89 5
93903-24380 84 19
93903-24480 42 21
93903-25480 84 20
93903-34310 72 12
93903-34320 64 21

69 14
93903-34380 64 22

69 15
70 7
72 13
75 13
90 18

93903-34420 75 14
93903-34480 70 8
93903-35210 55 8

64 23
89 6

93903-35280 72 14
93903-35320 70 9
93913-255J0 84 21

94000

94002-08000-0S 59 35
94002-08080-0S 59 35
94030-08280 32 17
94030-12200 45 23
94030-14200 43 9
94050-06000 61 23

62 22

83 19
94050-12000 39 5
94101-06000 73 5
94101-08000 82 18
94101-10000 81 10
94101-10800 87 10
94109-12000 50 31
94201-16150 73 6
94201-30200 87 11
94251-08000 82 19
94301-08100 38 14

47 18
94301-08140 41 11
94301-08200 47 19
94301-10120 46 14
94301-10160 32 18

37 6
94520-28000 45 17
94520-40000 81 6

95000

95002-02080 91 9
95002-02100 95 8
95002-02130 84 22
95002-41200-08 85 23
95002-50000 46 15
95002-80000 50 32

85 24
95003-27036-31 83 20
95012-13001 91 10
95014-72102 87 12
95015-32001 80 11
95015-81000 73 7

75 15
95701-06012-00 57 25

59 36
61 24
83 21
93 38
94 11

95701-06012-08 82 20
95701-06014-00 32 19

37 7
93 39

95701-06016-00 37 8
38 15
42 22
50 33
66 3

95701-06016-07 86 8
95701-06016-08 94 12
95701-06018-00 31 5
95701-06020-00 38 16

48 20
83 22

95701-06022-00 36 8
95701-06025-00 48 21
95701-06030-00 38 17

95701-06040-00 33 20
95701-06090-00 33 21
95701-08016-00 50 34
95701-08045-00 46 16
95701-08055-00 46 17
95701-10040-00 81 11
95701-10065-07 86 9
95801-06022-00 53 19
95801-08032-00 88 4
95801-10038-00 88 5
95801-10040-08 65 11
95801-10055-00 94 13

96000

96001-06012-00 57 26
59 37
61 25
62 23
94 14

96001-06014-00 31 6
96001-06018-07 41 12
96001-06020-00 53 20
96001-06022-00 61 26

62 24
96001-06025-07 42 23
96211-08000 73 8
96700-06025-00 39 6
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[ A ]

ARM COMP., EX. VALVE ROCKER ••• 34 5
ARM COMP., IN. VALVE ROCKER ••• 34 4
ARM COMP., RR. BRAKE LOCK ••••• 59 25
ARM, L. PILLION STEP •••••••••• 73 4
ARM, RR. BRAKE •••••••••••••••• 80 7
ARM, R. PILLION STEP •••••••••• 73 3
AXLE, FR. WHEEL ••••••••••••••• 78 3

[ B ]

BAG, OWNERS MANUAL •••••••••••• 96 1
BALL ASSY., STEERING STEEL,

#6X21 65 4
BALL ASSY., STEERING STEEL,

#6X26 65 8
BALL, STEEL, #8 ••••••••••••••• 73 8
BAND B2, BATTERY •••••••••••••• 91 10
BAND, AIR CLEANER CONNECTING

TUBE 84 12
BAND, HANDLE BRACKET •••••••••• 58 20
BAND, INSULATOR ••••••••••••••• 32 10
BAND, WIRE •••••••••••••••••••• 93 33
BAR COMP., FUEL LID LOCK •••••• 74 6
BAR COMP., SIDE STAND ••••••••• 87 6
BASE COMP., RADIATOR •••••••••• 42 7
BASE, STATOR •••••••••••••••••• 47 6
BATTERY ••••••••••••••••••••••• 91 1

92 13
BEARING COMP. ••••••••••••••••• 41 10
BEARING, NEEDLE, 20X29X18 ••••• 45 19
BEARING, RADIAL BALL •••••••••• 78 13

79 13
BEARING, RADIAL BALL, 35X72X15 49 22
BEARING, RADIAL BALL, 6004 •••• 50 25
BEARING, RADIAL BALL, 6202 •••• 46 10
BEARING, RADIAL BALL, 6203UU •• 81 7
BEARING, RADIAL BALL, 6203UU L 81 7
BEARING, RADIAL BALL, 6204 •••• 50 23
BEARING, RADIAL BALL, 6205UU •• 46 11
BEARING, RADIAL BALL, 6301 •••• 50 24
BEARING, RADIAL BALL, 6902U ••• 45 20
BELT, DRIVE ••••••••••••••••••• 44 7
BODY ASSY., THROTTLE •••••••••• 53 6
BODY COMP., FRAME ••••••••••••• 94 1
BODY SET •••••••••••••••••••••• 53 7
BOLT-WASHER, 6X12 ••••••••••••• 32 15

72 11
82 15
90 17

BOLT-WASHER, 6X16 ••••••••••••• 83 18
BOLT-WASHER, 6X20 ••••••••••••• 59 32

95 7
BOLT-WASHER, 6X30 ••••••••••••• 42 20
BOLT-WASHER, 6X35 ••••••••••••• 84 18
BOLT-WASHER, 8X20 ••••••••••••• 82 16
BOLT-WASHER, 8X50 ••••••••••••• 82 17
BOLT A, STUD, 8X209.2 ••••••••• 47 13

BOLT B, STUD, 8X213.2 •••••••• 49 19
BOLT, ADAPTER, 10MM •••••••••• 56 4

5
BOLT, BODY COVER SETTING ••••• 70 5
BOLT, DISK, 6X17 ••••••••••••• 78 10
BOLT, DRAIN •••••••••••••••••• 42 17
BOLT, DRAIN PLUG, 12X15 •••••• 49 20
BOLT, FLANGE, 10X255 ••••••••• 94 8
BOLT, FLANGE, 10X38 •••••••••• 88 5
BOLT, FLANGE, 10X40 •••••••••• 65 11

81 11
BOLT, FLANGE, 10X48 •••••••••• 64 10
BOLT, FLANGE, 10X55 •••••••••• 94 13
BOLT, FLANGE, 10X65 •••••••••• 86 9
BOLT, FLANGE, 5X14 ••••••••••• 34 13
BOLT, FLANGE, 6MM •••••••••••• 72 7

90 8
91 7

BOLT, FLANGE, 6X12 ••••••••••• 57 25
26

59 36
37

61 24
25

62 23
82 20
83 21
93 38
94 11

14
BOLT, FLANGE, 6X130 •••••••••• 47 12
BOLT, FLANGE, 6X14 ••••••••••• 31 6

32 19
37 7
93 39

BOLT, FLANGE, 6X16 ••••••••••• 37 8
38 15
42 22
49 17
50 33
66 3
86 8
94 12

BOLT, FLANGE, 6X18 ••••••••••• 31 5
41 12
78 11

BOLT, FLANGE, 6X20 ••••••••••• 38 16
48 20
53 20
83 22

BOLT, FLANGE, 6X22 ••••••••••• 36 8
53 19
61 26
62 24

BOLT, FLANGE, 6X25 ••••••••••• 42 23
48 21

BOLT, FLANGE, 6X28 ••••••••••• 41 6
BOLT, FLANGE, 6X30 ••••••••••• 38 17
BOLT, FLANGE, 6X32 ••••••••••• 80 10

BOLT, FLANGE, 6X40 •••••••••••• 33 20
41 7

BOLT, FLANGE, 6X65 •••••••••••• 41 8
47 10

BOLT, FLANGE, 6X80 •••••••••••• 47 11
BOLT, FLANGE, 6X90 •••••••••••• 33 21
BOLT, FLANGE, 8X16 •••••••••••• 50 34
BOLT, FLANGE, 8X25 •••••••••••• 77 15
BOLT, FLANGE, 8X32 •••••••••••• 88 4
BOLT, FLANGE, 8X45 •••••••••••• 46 16
BOLT, FLANGE, 8X55 •••••••••••• 46 17
BOLT, FR. FENDER FIXING ••••••• 54 5
BOLT, HANDLE LEVER •••••••••••• 62 16
BOLT, HANDLE LEVER PIVOT •••••• 60 17
BOLT, HEX., 6X22 •••••••••••••• 93 36
BOLT, OIL, 10X22 •••••••••••••• 60 18

62 17
BOLT, PIN ••••••••••••••••••••• 77 7
BOLT, SIDE STAND PIVOT •••••••• 87 7
BOLT, SOCKET KNOCK, 5MM ••••••• 34 15
BOLT, SOCKET, 10X25 ••••••••••• 76 16
BOLT, SOCKET, 6X18 •••••••••••• 39 3

49 16
90 7

BOLT, SOCKET, 6X25 •••••••••••• 39 6
BOLT, SPECIAL, 6MM •••••••••••• 82 13

93 31
BOLT, SPECIAL, 6X12 ••••••••••• 49 18
BOLT, SPECIAL, 6X16 ••••••••••• 87 8
BOLT, SPECIAL, 6X19 ••••••••••• 40 4
BOLT, STUD, 7X17 •••••••••••••• 32 14
BOOT B •••••••••••••••••••••••• 77 9
BOOT COMP. •••••••••••••••••••• 60 7

62 6
BOOT, BRAKE LEVER ROD ••••••••• 58 22
BOOT, HEADLIGHT BRACKET ••••••• 64 8
BOOT, PIN BUSH •••••••••••••••• 77 8
BOSS, DRIVE FACE •••••••••••••• 43 3
BOX, BATTERY •••••••••••••••••• 91 3
BOX, LUGGAGE •••••••••••••••••• 82 9
BRACKET SUB ASSY., FR. CALIPER 77 11
BRACKET, L. BRAKE LEVER ••••••• 58 19
BULB, WINKER •••••••••••••••••• 54 4

89 3
BUSH, ENGINE HANGER RUBBER •••• 47 2

49 1
BUSH, MAIN STAND •••••••••••••• 47 3

49 4
BUSH, RR. CUSHION UNDER RUBBER 49 3

81 1
BUSH, RUBBER •••••••••••••••••• 88 2
BUZZER ASSY. •••••••••••••••••• 93 27

[ C ]

CABLE COMP. A, THROTTLE ••••••• 57 1
58 1

CABLE COMP. B, THROTTLE ••••••• 57 3
58 3
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CABLE COMP., FR. BRAKE
CONNECTING 58 11

CABLE COMP., FUEL LID ••••••••• 74 7
CABLE COMP., RR. BRAKE •••••••• 57 11

58 12
CABLE COMP., SEAT LOCK •••••••• 82 7
CABLE, FUEL LID ••••••••••••••• 74 7
CALIPER SUB ASSY., L. FR. ••••• 77 10
CAMSHAFT COMP. •••••••••••••••• 34 2
CAM, RR. BRAKE •••••••••••••••• 80 5
CAP ASSY., NOISE SUPPRESSOR ••• 92 4
CAP COMP., FUEL FILLER •••••••• 83 12
CAP COMP., RADIATOR ••••••••••• 42 1
CAP, BLEEDER •••••••••••••••••• 77 4
CAP, DUMMY •••••••••••••••••••• 93 35
CAP, FR. FORK ••••••••••••••••• 76 10
CAP, LOCK NUT ••••••••••••••••• 56 1
CAP, MASTER CYLINDER •••••••••• 60 10

62 8
CAP, RESERVE TANK ••••••••••••• 95 2
CAP, TENSIONER LIFTER ••••••••• 36 4
CASE ASSY. •••••••••••••••••••• 55 5
CASE COMP., MISSION ••••••••••• 46 3
CASE SUB ASSY., AIR CLEANER ••• 84 8
CASE, L. FR. BOTTOM ••••••••••• 76 14
CASE, R. FR. BOTTOM ••••••••••• 76 5
CATCH COMP., FUEL LID ••••••••• 74 1
CATCH COMP., SEAT ••••••••••••• 82 5
CHAIN, CAM •••••••••••••••••••• 36 1
CHARGER UNIT, USB ••••••••••••• 93 28
CIRCLIP, 7MM •••••••••••••••••• 45 18
CIRCLIP, INTERNAL, 18.8 ••••••• 60 20

62 19
CIRCLIP, INTERNAL, 28MM ••••••• 45 17
CIRCLIP, INTERNAL, 32MM ••••••• 41 9
CIRCLIP, INTERNAL, 40MM ••••••• 81 6
CLAMPER A, BRAKE HOSE ••••••••• 60 4

62 3
CLAMPER B, BRAKE HOSE ••••••••• 60 5

62 4
CLAMPER B, RR. BRAKE CABLE •••• 57 12

58 13
CLAMPER C, FR. BRAKE •••••••••• 60 6
CLAMPER C, RR. BRAKE CABLE •••• 57 13

58 14
CLAMPER, A.C. GENERATOR CORD •• 47 9
CLAMPER, BREATHER TUBE •••••••• 53 12
CLAMPER, THROTTLE CABLE ••••••• 57 2

58 2
CLAMP B, CABLE •••••••••••••••• 94 10
CLAMP, CORD ••••••••••••••••••• 89 1
CLAMP, HOSE ••••••••••••••••••• 42 18
CLAMP, TUBE ••••••••••••••••••• 85 23
CLAMP, WATER HOSE, 24MM ••••••• 42 19
CLIP •••••••••••••••••••••••••• 54 1
CLIP, COUPLER ••••••••••••••••• 93 34
CLIP, PISTON PIN, 14MM •••••••• 52 5
CLIP, RESONATOR ••••••••••••••• 84 17

CLIP, SNAP FITTING ••••••••••• 64 19
69 11
90 13

CLIP, TUBE ••••••••••••••••••• 46 15
50 32
84 22
85 24
91 9
95 8

COIL COMP., IGNITION ••••••••• 92 2
COLLAR ••••••••••••••••••••••• 41 3

42 11
12

COLLAR A, HANDLE SETTING ••••• 64 16
COLLAR B, HANDLE SETTING ••••• 64 17
COLLAR B, RR. WHEEL SIDE ••••• 81 3
COLLAR, AIR CLEANER SETTING •• 84 1
COLLAR, FR. DISTANCE ••••••••• 78 6
COLLAR, FR. FENDER SETTING ••• 66 1
COLLAR, FR. WHEEL SIDE ••••••• 78 4

5
COLLAR, HORN SETTING ••••••••• 92 18
COLLAR, MUFFLER PROTECTOR •••• 86 4

95 1
COLLAR, RR. FENDER ••••••••••• 84 15

91 2
COLLAR, RR. WHEEL SIDE ••••••• 81 2
COLLAR, RUBBER BUSH •••••••••• 88 3
COLLAR, SEAL ••••••••••••••••• 44 13

45 13
COLLAR, SILENCER ••••••••••••• 83 14
COLLAR, SPRING ••••••••••••••• 45 14
COLLAR, THROTTLE BODY COVER •• 53 14
CONNECTOR, DIODE ••••••••••••• 92 7
CONTROL UNIT SET, SMART •••••• 92 12
CONTROL UNIT, ENGINE ••••••••• 92 1
COTTER, VALVE •••••••••••••••• 34 12
COUNTERSHAFT ••••••••••••••••• 46 6
COVER ASSY., CYLINDER HEAD ••• 31 1
COVER ASSY., ENGINE TOP •••••• 49 7
COVER ASSY., POWER BOX ••••••• 93 24
COVER COMP., HANDLE RR. •••••• 63 3
COVER COMP., RADIATOR •••••••• 42 10
COVER COMP., THROTTLE BODY ••• 53 5
COVER SET, FR. UPPER ••••••••• 67 3
COVER SET, L. BODY ••••••••••• 75 10
COVER SET, L. FR. •••••••••••• 69 8
COVER SET, R. BODY ••••••••••• 74 9

75 9
COVER SET, R. FR. •••••••••••• 68 7

69 7
COVER SUB ASSY., AIR CLEANER • 84 9
COVER, BATTERY ••••••••••••••• 91 5
COVER, CABLE ••••••••••••••••• 92 14
COVER, CENTER •••••••••••••••• 74 2
COVER, EMERGENCY KEY ••••••••• 70 3
COVER, FR. HANDLE •••••••••••• 63 6
COVER, FR. TOP ••••••••••••••• 67 1
COVER, GRIP END •••••••••••••• 63 2

COVER, LUGGAGE BOX LAMP ••••••• 82 11
COVER, L. BRAKE LEVER BRACKET • 58 21
COVER, L. FLOOR STEP SIDE ••••• 71 4
COVER, L. FR. INNER ••••••••••• 68 6
COVER, L. SIDE •••••••••••••••• 41 1
COVER, MAIN PIPE UPPER •••••••• 70 2
COVER, OIL FILTER ••••••••••••• 49 10
COVER, RESERVE TANK ••••••••••• 90 4
COVER, RR. BRAKE LOCK LEVER ••• 59 26
COVER, R. FLOOR STEP SIDE ••••• 71 3
COVER, R. FR. INNER ••••••••••• 68 5
COVER, TAILLIGHT UPPER •••••••• 75 11
COVER, UNDER •••••••••••••••••• 72 6
COVER, WATER PUMP ••••••••••••• 38 3
CRANKCASE COMP., L. ••••••••••• 49 2
CRANKCASE COMP., R. ••••••••••• 47 1
CRANKSHAFT COMP. •••••••••••••• 51 1
CUSHION ASSY., RR. •••••••••••• 88 1
CYLINDER ASSY., FR. MASTER •••• 62 5
CYLINDER COMP. •••••••••••••••• 37 1
CYLINDER SET, FR. MASTER •••••• 60 14

62 12
CYLINDER SET, MASTER •••••••••• 60 14

62 12
CYLINDER SUB ASSY., FR. BRAKE

MASTER 60 8

[ D ]

DIAPHRAGM ••••••••••••••••••••• 60 12
62 10

DISK, FR. BRAKE ••••••••••••••• 78 9
DOWEL PIN, 10X12 •••••••••••••• 46 14
DOWEL PIN, 10X16 •••••••••••••• 32 18

37 6
DOWEL PIN, 6X15 ••••••••••••••• 38 12
DOWEL PIN, 8X10 ••••••••••••••• 38 14

47 18
DOWEL PIN, 8X14 ••••••••••••••• 41 11
DOWEL PIN, 8X20 ••••••••••••••• 47 19
DOWEL PIN, SPECIAL, 6.3X10X30 • 47 14
DRIVER, SCREW ••••••••••••••••• 96 2
DUCT COMP., L. COVER •••••••••• 41 4
DUCT, AIR CLEANER ••••••••••••• 84 4
DUST SEAL, 21X32X5 •••••••••••• 79 14
DUST SEAL, 25X35X6 •••••••••••• 81 9
DUST SEAL, 25X40X5 •••••••••••• 81 8
DUST SEAL, STEERING HEAD •••••• 65 7

[ E ]

ELEMENT COMP., AIR CLEANER •••• 84 2
EMBLEM, AB •••••••••••••••••••• 98 6
EMBLEM, BODY COVER •••••••••••• 98 8

100 11
EMBLEM, HONDA ••••••••••••••••• 98 10

100 13
EMBLEM, PRODUCT ••••••••••••••• 64 9
EQUALIZER COMP. ••••••••••••••• 58 24
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E-RING, 3MM ••••••••••••••••••• 57 4

[ F ]

FACE COMP., MOVABLE DRIVE ••••• 43 4
FACE SET, DRIVEN •••••••••••••• 44 8
FACE SET, MOVABLE DRIVEN •••••• 44 9
FACE, DRIVE ••••••••••••••••••• 43 2
FAN COMP., COOLING •••••••••••• 42 15
FENDER A, RR. ••••••••••••••••• 90 5
FENDER SET, FR. ••••••••••••••• 66 2
FENDER SET, RR. UPPER ••••••••• 90 6
FENDER, RR. INNER ••••••••••••• 90 3
FILTER SET •••••••••••••••••••• 83 3
FLYWHEEL COMP. •••••••••••••••• 39 1
FOB ASSY. ••••••••••••••••••••• 92 11
FORK ASSY., L. FR. •••••••••••• 76 13
FORK ASSY., R. FR. •••••••••••• 76 1
FUEL UNIT ••••••••••••••••••••• 83 15
FUSE, BLADE ••••••••••••••••••• 92 19

20
93 21

22

[ G ]

GARNISH, FR. •••••••••••••••••• 67 2
GARNISH, HANDLE COVER ••••••••• 63 7

64 7
GASKET, CYLINDER •••••••••••••• 37 2
GASKET, CYLINDER HEAD ••••••••• 32 5
GASKET, CYLINDER HEAD COVER ••• 31 2
GASKET, EX. PIPE •••••••••••••• 86 1
GASKET, L. COVER •••••••••••••• 41 2
GASKET, MISSION CASE •••••••••• 46 4
GASKET, STATOR BASE ••••••••••• 47 7
GASKET, TENSIONER LIFTER •••••• 36 6
GASKET, WATER PUMP BODY ••••••• 38 5
GASKET, WATER PUMP COVER •••••• 38 4
GAUGE, OIL LEVEL •••••••••••••• 47 8
GEAR COMP., FINAL ••••••••••••• 46 8
GEAR, COUNTER ••••••••••••••••• 46 7
GEAR, OIL PUMP DRIVEN ••••••••• 40 3
GRIP •••••••••••••••••••••••••• 96 3
GRIP COMP., THROTTLE •••••••••• 57 14

58 15
GRIP, L. HANDLE ••••••••••••••• 57 15

58 16
GROMMET, HORN STAY •••••••••••• 83 16
GROMMET, SIDE COVER ••••••••••• 49 15
GUARD, SPLASH ••••••••••••••••• 82 8
GUIDE, CAM CHAIN •••••••••••••• 36 7
GUIDE, EX. VALVE •••••••••••••• 32 2
GUIDE, VALVE •••••••••••••••••• 32 2

[ H ]

HARNESS, WIRE ••••••••••••••••• 92 5
HEADLIGHT UNIT •••••••••••••••• 54 2

HEAD COMP., CYLINDER ••••••••• 32 1
HOLDER, MASTER CYLINDER •••••• 60 11

62 9
HORN COMP. ••••••••••••••••••• 92 17
HOSE A, WATER •••••••••••••••• 42 13
HOSE B, WATER •••••••••••••••• 42 14
HOSE COMP. A, FR. BRAKE •••••• 60 2
HOSE COMP. B, FR. BRAKE •••••• 60 3
HOSE COMP., FR. BRAKE •••••••• 62 2
HOSE COMP., FUEL FEED •••••••• 83 9

10
HOUSING, UNDER THROTTLE •••••• 57 17

58 18
HOUSING, UPPER THROTTLE •••••• 57 16

58 17

[ I ]

INJECTOR ASSY., FUEL ••••••••• 53 8
INSULATOR, IN. PIPE •••••••••• 32 9
INSULATOR, THROTTLE BODY ••••• 32 7

[ J ]

JET COMP., PISTON •••••••••••• 49 9
JOINT B, BRAKE ARM ••••••••••• 80 11
JOINT COMP., INJECTOR •••••••• 53 13

[ K ]

KEY SET, EMERGENCY ••••••••••• 92 16
KEY, WOODRUFF, 4MM ••••••••••• 52 6

[ L ]

LABEL, ABS INFORMATION ••••••• 97 2
LABEL, CBS CAUTION ••••••••••• 97 3
LABEL, RADIATOR CAP •••••••••• 42 5
LABEL, TIRE & DRIVE & CARGO •• 97 1
LENS ASSY. ••••••••••••••••••• 55 4
LENS ASSY., LIGHT •••••••••••• 82 1
LEVER COMP., BRAKE LOCK •••••• 57 19
LEVER, L. STEERING HANDLE •••• 57 18

58 23
LEVER, R. STEERING HANDLE •••• 60 15

62 13
LID COMP., FUEL •••••••••••••• 74 4
LID, PLUG MAINTENANCE •••••••• 71 5
LIFTER ASSY., TENSIONER •••••• 36 3
LIGHT ASSY., LICENSE ••••••••• 90 1
LIGHT ASSY., LUGGAGE BOX ••••• 92 8
LIGHT ASSY., RR. COMBINATION • 89 2
LINK ASSY., ENGINE HANGER •••• 94 4

[ M ]

MARK ••••••••••••••••••••••••• 98 7
100 10

MARK, ABS •••••••••••••••••••• 98 2

MARK, COMBINATION BRAKE ••••••• 99 3
MARK, ENGINE •••••••••••••••••• 98 1

99 2
MARK, HONDA ••••••••••••••••••• 98 9

99 1
100 12

METER COMP. ••••••••••••••••••• 55 3
MIRROR COMP., L. •••••••••••••• 56 3
MIRROR COMP., R. •••••••••••••• 56 2
MODULATOR ASSY. ••••••••••••••• 60 16
MUFFLER COMP., EX. •••••••••••• 86 3

[ N ]

NUT, BRAKE ROD ADJUSTING •••••• 80 8
NUT, CAP, 7MM ••••••••••••••••• 86 7
NUT, CLIP, 5MM •••••••••••••••• 54 7

64 20
69 12
90 14

15
NUT, CLIP, 6MM •••••••••••••••• 83 17

84 16
90 12
91 8

NUT, FENDER SETTING ••••••••••• 42 16
NUT, FLANGE, 10MM ••••••••••••• 64 15

87 9
94 9

NUT, FLANGE, 12MM ••••••••••••• 39 5
78 12

NUT, FLANGE, 6MM •••••••••••••• 61 23
62 22
83 19

NUT, HEX., 10MM ••••••••••••••• 56 6
NUT, HEX., 12MM ••••••••••••••• 45 23
NUT, HEX., 14MM ••••••••••••••• 43 9
NUT, HEX., 16MM ••••••••••••••• 81 5
NUT, HEX., 5MM •••••••••••••••• 59 31
NUT, HEX., 8MM •••••••••••••••• 32 17

59 35
NUT, SPECIAL, 28MM •••••••••••• 45 15
NUT, SPECIAL, 6X7 ••••••••••••• 91 4
NUT, SPRING, 4MM •••••••••••••• 64 13

14
69 10
72 9

10
75 12
90 11

NUT, STEERING STEM LOCK ••••••• 65 3
NUT, TAPPET ADJUSTING ••••••••• 34 16
NUT, U, 10MM •••••••••••••••••• 64 15

94 9
NUT, U, 5MM ••••••••••••••••••• 57 23

[ O ]

OIL SEAL, 14X20X3.2 ••••••••••• 46 12
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OIL SEAL, 20X32X6 ••••••••••••• 50 27
OIL SEAL, 20.8X32X6 ••••••••••• 47 15
OIL SEAL, 24X31X3.5 ••••••••••• 43 8
OIL SEAL, 26X45X6 ••••••••••••• 50 26
OIL SEAL, 34X52X7 ••••••••••••• 46 13
O-RING •••••••••••••••••••••••• 38 7

8
13

83 2
O-RING A •••••••••••••••••••••• 42 2
O-RING B •••••••••••••••••••••• 42 3
O-RING C •••••••••••••••••••••• 42 4
O-RING, 11.4X2.1 •••••••••••••• 50 29
O-RING, 15.4X2 •••••••••••••••• 38 1
O-RING, 16.8X2.4 •••••••••••••• 76 17
O-RING, 18X3 •••••••••••••••••• 47 17
O-RING, 1.9X20.4 •••••••••••••• 53 3
O-RING, 31.2X2.4 •••••••••••••• 50 28
O-RING, 38.8X1.9 •••••••••••••• 45 22
O-RING, 3.8X1.4 ••••••••••••••• 50 30
O-RING, 6.3X2.2 ••••••••••••••• 53 15
O-RING, 8MM ••••••••••••••••••• 47 16
O-RING, FUEL PUMP ••••••••••••• 83 11
O-RING, IN. PIPE •••••••••••••• 32 16
O-RING, PINION CAP •••••••••••• 45 22
O-RING, THROTTLE BODY ••••••••• 53 2
OUTER COMP., CLUTCH ••••••••••• 44 1

[ P ]

PACKING, FUEL FILLER CAP •••••• 83 13
PAD SET, FR. BRAKE •••••••••••• 77 2
PIECE SET, SLIDE •••••••••••••• 43 1
PIN A, PILLION STEP ••••••••••• 73 7

75 15
PIN, BRAKE LOCK LEVER PIVOT ••• 57 21
PIN, HANGER ••••••••••••••••••• 77 12
PIN, LOCK, 8MM •••••••••••••••• 82 19
PIN, PISTON ••••••••••••••••••• 52 4
PIN, ROLLER GUIDE ••••••••••••• 44 10
PIN, SEAT HINGE ••••••••••••••• 82 4
PIN, SPLIT, 1.6X15 •••••••••••• 73 6
PIN, SPLIT, 3.0X20 •••••••••••• 87 11
PIPE B, INLET ••••••••••••••••• 32 8
PIPE COMP., FR. FORK •••••••••• 76 3
PIPE COMP., STEERING HANDLE ••• 63 1
PIPE, INLET ••••••••••••••••••• 32 6
PIPE, SEAT •••••••••••••••••••• 76 8
PISTON •••••••••••••••••••••••• 52 3

77 14
PIVOT, CAM CHAIN TENSIONER •••• 36 5
PLATE COMP., DRIVE •••••••••••• 44 2
PLATE COMP., RIGIDITY LOWER ••• 47 5
PLATE COMP., RIGIDITY UPPER ••• 47 4
PLATE, CLUTCH SIDE •••••••••••• 44 3
PLATE, CYLINDER HEAD EX. •••••• 32 4
PLATE, CYLINDER HEAD IN. •••••• 32 3
PLATE, DIAPHRAGM •••••••••••••• 60 13

62 11

PLATE, LUGGAGE BOX ••••••••••• 82 10
PLATE, L. CRANKSHAFT BEARING

SETTING 49 5
PLATE, PILLION STEP CLICK •••• 73 2
PLATE, RADIATOR BASE ••••••••• 42 8
PLATE, RAMP •••••••••••••••••• 43 6
PLUG, AIR CLEANER DRAIN •••••• 84 10
PLUG, HOLE ••••••••••••••••••• 82 14
PLUG, SPARK •••••••••••••••••• 32 12
PROTECTOR •••••••••••••••••••• 60 9

62 7
PROTECTOR, EMERGENCY KEY ••••• 67 4
PROTECTOR, MUFFLER ••••••••••• 86 5
PROTECTOR, SPEED SENSOR •••••• 49 13
PULLER, MINI FUSE •••••••••••• 93 23
PUMP ASSY., OIL •••••••••••••• 40 2
PUMP ASSY., WATER •••••••••••• 38 2
PUMP UNIT, FUEL •••••••••••••• 83 1

[ R ]

RACE, STEERING BOTTOM BALL ••• 65 2
RACE, STEERING BOTTOM CONE ••• 65 6
RACE, STEERING TOP BALL •••••• 65 1
RACE, STEERING TOP CONE •••••• 65 5
RADIATOR ASSY. ••••••••••••••• 42 6
RAIL, RR. GRAB ••••••••••••••• 82 12
REFLECTOR, RR. REFLEX •••••••• 90 2
RELAY ASSY., POWER ••••••••••• 93 25
RELAY ASSY., WINKER •••••••••• 55 6
RELAY COMP., POWER ••••••••••• 93 25

26
RESONATOR •••••••••••••••••••• 84 5

6
RETAINER, EX. VALVE SPRING ••• 34 10
RETAINER, FUEL PUMP •••••••••• 83 5
RING SET, PISTON ••••••••••••• 51 2

52 2
RING, PISTON ••••••••••••••••• 76 7
RING, SEAL ••••••••••••••••••• 53 9
RING, SNAP ••••••••••••••••••• 76 9

11
RING, STOPPER •••••••••••••••• 77 6
RIVET, PUSH, 6MM ••••••••••••• 69 9

72 8
90 9

ROLLER SET, WEIGHT ••••••••••• 43 5
ROLLER, GUIDE •••••••••••••••• 44 11
ROTOR SET, OIL PUMP •••••••••• 40 1
RUBBER B, MOUNTING ••••••••••• 93 29
RUBBER, CLUTCH DAMPER •••••••• 44 6
RUBBER, FUEL SEAL •••••••••••• 83 8
RUBBER, PROTECTOR PACKING •••• 86 2
RUBBER, SCREEN SETTING ••••••• 94 7
RUBBER, SEAL ••••••••••••••••• 82 2
RUBBER, STAND STOPPER •••••••• 87 4
RUBBER, STOPPER •••••••••••••• 94 5

[ S ]

SCREEN, OIL FILTER •••••••••••• 49 11
SCREW-WASHER, 4X10 •••••••••••• 53 17
SCREW-WASHER, 4X12 •••••••••••• 60 22

62 21
SCREW-WASHER, 5X12 •••••••••••• 53 18
SCREW SET ••••••••••••••••••••• 53 1
SCREW, BLEEDER •••••••••••••••• 77 3
SCREW, FLAT, 4X12 ••••••••••••• 60 21

62 20
SCREW, HANDLE LEVER PIVOT ••••• 57 22

59 29
SCREW, HANDLE LEVER PIVOT,

5X26 59 28
SCREW, OPENER SET ••••••••••••• 93 30
SCREW, PAN, 5X11.5 •••••••••••• 54 8

69 13
70 6
89 4
90 16

SCREW, PAN, 5X12 •••••••••••••• 53 16
59 33

SCREW, PAN, 5X13 •••••••••••••• 59 30
SCREW, PAN, 5X20 •••••••••••••• 57 24

59 34
SCREW, PAN, 6X14 •••••••••••••• 90 10
SCREW, SPECIAL, 5MM ••••••••••• 64 11

70 4
SCREW, SPECIAL, 5X13 •••••••••• 95 6
SCREW, SPECIAL, 6MM ••••••••••• 64 12
SCREW, TAPPET ADJUSTING ••••••• 34 14
SCREW, TAPPING, 3X14 •••••••••• 55 7
SCREW, TAPPING, 4X12 •••••••••• 64 21

22
69 14

15
70 7
72 12

13
75 13
84 19
90 18
93 37

SCREW, TAPPING, 4X14 •••••••••• 54 6
SCREW, TAPPING, 4X16 •••••••••• 42 21

70 8
75 14
89 5

SCREW, TAPPING, 4X8 ••••••••••• 40 5
SCREW, TAPPING, 5X12 •••••••••• 55 8

64 23
72 14
89 6

SCREW, TAPPING, 5X16 •••••••••• 70 9
SCREW, TAPPING, 5X20 •••••••••• 84 20

21
SCREW, U-LOCK FLAT, 6X12 •••••• 93 32
SEAL SET, FR. FORK •••••••••••• 76 12
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SEAL SET, PISTON •••••••••••••• 77 1
SEAL, AIR CLEANER ••••••••••••• 84 3
SEAL, DRAIN ••••••••••••••••••• 42 9
SEAL, DRIVEN FACE, 34X39X3 •••• 45 21
SEAL, DRIVEN FACE, 34X41X4 •••• 45 21
SEAL, DUST •••••••••••••••••••• 76 6

83 6
SEAL, ENGINE TOP COVER •••••••• 49 8
SEAL, LID ••••••••••••••••••••• 74 3
SEAL, L. COVER •••••••••••••••• 41 5
SEAL, VALVE STEM •••••••••••••• 34 1
SEAT COMP., DOUBLE •••••••••••• 82 3
SEAT SET •••••••••••••••••••••• 53 11
SEAT, EX. VALVE SPRING •••••••• 34 11
SENSOR ASSY., AIR TEMPERATURE • 84 14
SENSOR ASSY., SPEED ••••••••••• 49 14
SENSOR ASSY., WATER

TEMPERATURE 38 11
SENSOR, FR. WHEEL SPEED ••••••• 78 1
SENSOR, OXYGEN •••••••••••••••• 32 13

86 6
SHAFT, DRIVE •••••••••••••••••• 46 5
SHAFT, MAIN STAND ••••••••••••• 87 3
SHAFT, ROCKER ARM ••••••••••••• 34 6
SHOE SET, BRAKE ••••••••••••••• 80 1
SHOE, CAM CHAIN TENSIONER ••••• 36 2
SLEEVE, RR. BRAKE CAM ••••••••• 46 1
SOCKET ASSY., FR. WINKER •••••• 54 3
SOLENOID •••••••••••••••••••••• 53 10
SPACER, IGNITION COIL ••••••••• 92 3
SPANNER, 12X14 •••••••••••••••• 96 6
SPANNER, 8X10 ••••••••••••••••• 96 4
SPEEDOMETER ASSY., COMBINATION 55 2
SPRING A, SIDE STAND •••••••••• 87 12
SPRING, BRAKE LEVER RETURN •••• 62 15
SPRING, BRAKE LOCK ARM RETURN • 59 27
SPRING, BRAKE SHOE •••••••••••• 80 6
SPRING, CLUTCH •••••••••••••••• 44 4
SPRING, DRIVEN FACE ••••••••••• 44 12
SPRING, FR. FORK •••••••••••••• 76 2
SPRING, FR. REBOUND ••••••••••• 76 4
SPRING, FUEL LID OPENER ••••••• 74 5
SPRING, KICK STARTER STOPPER •• 73 1
SPRING, LEVER RETURN •••••••••• 57 20
SPRING, MAIN STAND •••••••••••• 87 5
SPRING, OIL FILTER SCREEN ••••• 49 12
SPRING, PAD ••••••••••••••••••• 77 5
SPRING, RETURN •••••••••••••••• 62 14
SPRING, RR. BRAKE ARM ••••••••• 80 9
SPRING, SEAT LOCK ••••••••••••• 74 8

82 6
SPRING, VALVE ••••••••••••••••• 34 9
SPROCKET, CAM ••••••••••••••••• 34 3
STAND COMP., MAIN ••••••••••••• 87 2
STATOR COMP. •••••••••••••••••• 39 2
STAY COMP., BRAKE HOSE •••••••• 94 3
STAY COMP., ECU ••••••••••••••• 94 6
STAY COMP., HOSE CLAMPER •••••• 32 11
STAY COMP., IGNITION COIL ••••• 37 3

STAY, ENGINE HARNESS ••••••••• 38 10
STAY, ENGINE SUB HARNESS ••••• 38 9
STAY, HARNESS CLIP & ENGINE

EARTH 37 4
STAY, HEADLIGHT •••••••••••••• 94 2
STAY, OXYGEN SENSOR •••••••••• 31 3
STAY, OXYGEN SENSOR & BREATHER

TUBE 31 4
STAY, RECEIVER ••••••••••••••• 70 1
STAY, WIRE ••••••••••••••••••• 53 4
STEM SUB ASSY., STEERING ••••• 65 9
STEP, L. FLOOR ••••••••••••••• 71 2
STEP, R. FLOOR ••••••••••••••• 71 1
STRIPE, FR. COVER •••••••••••• 98 5
STRIPE, L. BODY COVER •••••••• 99 9

100 9
STRIPE, L. FR. COVER ••••••••• 98 4

99 6
7

STRIPE, R. BODY COVER •••••••• 99 8
STRIPE, R. FR. COVER ••••••••• 98 3

99 4
5

SUB CORD, FR. STOP SWITCH •••• 58 4
SUB HARNESS, ENGINE •••••••••• 92 6
SUB HARNESS, SPEEDOMETER ••••• 55 1
SWINGARM ASSY., RR. •••••••••• 81 4
SWITCH ASSY., FR. STOP ••••••• 58 10

60 1
62 1

SWITCH ASSY., HANDLE LOCK •••• 92 9
SWITCH ASSY., RR. STOP ••••••• 57 10
SWITCH ASSY., SEAT OPENER •••• 92 15
SWITCH ASSY., SIDE STAND ••••• 87 1
SWITCH COMP., HANDLE LOCK •••• 92 10
SWITCH UNIT, DIMMER •••••••••• 57 6

58 6
SWITCH UNIT, HORN •••••••••••• 57 7

58 7
SWITCH UNIT, IDLE •••••••••••• 57 8

58 8
SWITCH UNIT, STARTER ••••••••• 57 5

58 5
SWITCH UNIT, WINKER •••••••••• 57 9

58 9

[ T ]

TANK COMP., FUEL ••••••••••••• 83 4
TANK, RESERVE •••••••••••••••• 95 4
THERMOSTAT ASSY. ••••••••••••• 38 6
THREAD COMP., STEERING HEAD

TOP 65 10
TIRE, FR. •••••••••••••••••••• 78 8
TIRE, RR. •••••••••••••••••••• 80 3
TRAY, FUEL ••••••••••••••••••• 83 7
TUBE, AIR CLEANER CONNECTING • 84 11
TUBE, BATTERY DRAIN •••••••••• 91 6
TUBE, BREATHER ••••••••••••••• 84 7

TUBE, DRAIN ••••••••••••••••••• 49 6
84 13

TUBE, MISSION BREATHER •••••••• 46 2
TUBE, RESERVE TANK •••••••••••• 95 5
TUBE, RESERVE TANK DRAIN •••••• 95 3
TUBE, VINYL, 9X13X360 ••••••••• 83 20

[ V ]

VALVE, EX. •••••••••••••••••••• 34 8
VALVE, IN. •••••••••••••••••••• 34 7
VALVE, RIM •••••••••••••••••••• 78 2

80 4
VISOR, FR. •••••••••••••••••••• 63 4

5

[ W ]

WASHER, 12X24X2.3 ••••••••••••• 39 4
WASHER, 12.2X29X2.5 ••••••••••• 45 16
WASHER, 15X29X5.5 ••••••••••••• 43 7
WASHER, 9X17X1 •••••••••••••••• 64 18
WASHER, DRAIN PLUG, 12MM •••••• 50 31
WASHER, OIL BOLT •••••••••••••• 60 19

62 18
76 15

WASHER, PLAIN, 10MM ••••••••••• 81 10
87 10

WASHER, PLAIN, 6MM •••••••••••• 73 5
WASHER, PLAIN, 8MM •••••••••••• 82 18
WASHER, SEALING, 6.5MM •••••••• 37 5
WASHER, SEALING, 8MM •••••••••• 46 9

49 21
WASHER, WAVE •••••••••••••••••• 77 13
WEIGHT SET, CLUTCH •••••••••••• 44 5
WHEEL SUB ASSY., FR. •••••••••• 78 7
WHEEL SUB ASSY., RR. •••••••••• 80 2
WRENCH, SPARK PLUG •••••••••••• 96 5
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